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lêi giíi thiÖu

Để góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tài liệu, Thư viện tỉnh Yên Bái biên soạn “Thư mục thông báo sách mới năm 2022” thông tin tới bạn đọc những tài liệu được xuất bản trong năm 2022 mới được nhập về thư viện, giúp bạn đọc tiếp cận và tra cứu nhanh chóng vốn tài liệu của Thư viện tỉnh. 

“Thư mục thông báo sách mới năm 2022” được biên soạn từ CSDL của Thư viện tỉnh với mục đích cung cấp những thông tin cơ bản nhất về tài liệu: tên tác giả, tên tài liệu, năm xuất bản, tóm tắt nội dung chính, số đăng ký cá biệt...

Tài liệu trong Thư mục được sắp xếp theo chủ đề, dựa trên khung phân loại thập phân Deway rút gọn, ấn bản DDC23. Trong mỗi chủ đề, tài liệu được sắp xếp theo thứ tự vần chữ cái tên tài liệu để bạn đọc dễ dàng, thuận tiện trong việc tra tìm. 

Thư mục được phân chia theo các chủ đề sau:

000

Tổng loại
100

Triết học - Tâm lý học

200

Tôn giáo

300

Khoa học xã hội

400

Ngôn ngữ

500

Khoa học tự nhiên và Toán học

600

Công nghệ (Khoa học ứng dụng)

700

Nghệ thuật - Mỹ thuật và nghệ thuật trang trí

800

Văn học và tu từ học

900

Lịch sử - Địa lý

Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu đến bạn đọc! 

                                                               THƯ VIỆN TỈNH YÊN BÁI
MỤC LỤC
	TT
	Môn loại tri thức
	Trang

	1
	000 – Tổng loại
	4

	2
	100 - Triết học - Tâm lý học
	5

	3
	200 - Tôn giáo
	19

	4
	300 - Khoa học xã hội
	20

	5
	400 - Ngôn ngữ
	37

	6
	500 - Khoa học tự nhiên và Toán học
	39

	7
	600 - Công nghệ (Khoa học ứng dụng)
	43

	8
	700 - Nghệ thuật - Mỹ thuật và nghệ thuật trang trí
	53

	9
	800 - Văn học và tu từ học
	54

	10
	900 - Lịch sử - Địa lý
	76


000 – TỔNG LOẠI

1. ZION KABASAWA. Đọc nhiều nhớ được bao nhiêu? : "Hack não" để đọc nhanh và nhớ lâu / Zion Kabasawa ; Vũ Vương Ngọc Chân dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Dân trí, 2022. - 239tr. ; 21cm

TK: Đọc sách; Thủ thuật; Kĩ năng

Trình bày tầm quan trọng của việc đọc sách và những lợi ích thu được từ việc đọc sách; giới thiệu ba kỹ năng cơ bản để đọc sách không quên và thuật đọc sách không quên; kỹ thuật chọn sách; thuật đọc sách tận dụng sách điện tử; phương thức mua sách...

VV55239; MT56358; MT56359; MT56360

2. TACKE, ANDRIENCE. Em học lập trình python : Dành cho học sinh từ 11-17 tuổi / Andrience Tacke ; 1980edu dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 181tr. ; 23cm

TK: Tin học; Ngôn ngữ lập trình; Lập trình Scratch; Sách thiếu nhi; 

Trình bày những kiến thức cơ bản về lập trình, ngôn ngữ lập trình Python. Cung cấp những ví dụ minh hoạ cụ thể, các bài học thực tế, cấu trúc dữ liệu, câu lệnh điều kiện, vòng lặp, các hàm...

VV55469; MT57125; MT57126; MT57127

3. Mã sạch và con đường trở thành lập trình viên giỏi - Clean Code : Sổ tay phát triển phần mềm tinh gọn / Robert C. Martin, Michael C. Feathers, Timothy R. Ottinger.... - Tái bản. - H. : Dân trí, 2022. - 593tr. ; 24cm

TK: Phần mềm; Lập trình viên; Mã sạch

Viết về kỹ thuật, những kinh nghiệm thực tế và ứng dụng trong việc phát triển phần mềm

VT9027; MT57566

4. BLEVINSSON, AGNES. Metaverse - Cuộc cách mạng tiếp nối blockchain, NFT và tiền điện tử / Agnes Blevinsson ; 1980 Books dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 235tr. ; 19cm

TK: Metaverse; Internet

Cung cấp các kiến thức về metaverse là một vũ trụ ảo ba chiều, bao gồm nhiều loại trải nghiệm, tiện ích và cơ sở hạ tầng được liên kết với nhau. Từ đó, hiểu rõ về nó, về thực tế ảo trong đó, cách đầu tư NFT trong metaverse...

VV55671; MT57807; MT57808; MT57809

5. VŨ DƯƠNG THUÝ NGÀ. Những tấm gương ham đọc sách và tự học thời đại Hồ Chí Minh / Vũ Dương Thuý Ngà. - Tái bản lần thứ 3 có chỉnh lý, bổ sung. - H. : Lao động, 2022. - 230tr. ; 21cm

TK: Đọc sách; Tự học; Nhân vật lịch sử; Việt Nam

Giới thiệu những tấm gương ham đọc sách và không ngừng tự học của Bác Hồ và một số nhà cách mạng, nhà khoa học lỗi lạc như: Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp, Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa, Đào Duy Anh, Tôn Thất Tùng...

VV55231; MT56334; MT56335; MT56336

100 – TRIẾT HỌC
6. Bách khoa thư dành cho người đàn ông hạnh phúc / Gia Bách biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2022. - 220tr. ; 21cm

Tác giả bìa: Gia Minh

TK: Tâm lí học; Hạnh phúc; Nam giới; Thành đạt; Bách khoa thư

Giới thiệu những bí quyết để trở thành người đàn ông hạnh phúc gồm: Trau dồi nghệ thuật giao tiếp, ứng xử, thiết lập các mối quan hệ, tầm quan trọng của việc lắng nghe và tài ăn nói, có kiến thức cơ bản trong tình yêu và hôn nhân, bí quyết trở thành người quý ông thành đạt

VV55550; MT57368; MT57369; MT57370

7. TRIỆU CƯỜNG. Bạn còn cách "nhân viên hoàng đế" bao xa? / Triệu Cường ; Thuận Minh dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 246tr. ; 21cm

TK: Tâm lí học ngành nghề; Nghề nghiệp

Cuốn sách là kim chỉ nam nơi công sở, cũng là chắt lọc trí tuệ cuộc sống, giúp không ít người tránh được được đường vòng trong lộ trình nghề nghiệp, từ đó trở thành "nhân viên hoàng đế", được cấp trên đánh giá cao và ghi nhận

VV55426; MT56996; MT56997; MT56998

8. MUCHA, LAURA. Bạn là ai khi bạn yêu : Giải mã tình yêu dưới góc nhìn khoa học / Laura Mucha ; Hường Nguyễn, Cỏ Mùa Thu dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 494tr. ; 21cm

TK: Tâm lí học; Tình yêu; Bí quyết hạnh phúc

Gồm những câu chuyện chứa đựng suy ngẫm về tình yêu và cuộc sống với nhiều đề tài từ ngoại hình cho đến hẹn hò thời công nghệ... Từ đó giúp bạn có thể lắng lại để tìm ra giải đáp cho những vấn đề của chính mình

VV55473; MT57137; MT57138; MT57139

9. TRẦN BÁC NAM. Bí quyết đọc tâm - Thấu hiểu người khác chỉ trong giây lát / Trần Bác Nam ; Nguyễn Lệ Thu dịch. - In lần thứ 4. - H. : Thanh niên, 2022. - 295tr. ; 21cm

TK: Tâm lí học

Bàn luận về những vấn đề liên quan đến tâm lý học hiện đại như: Tâm lí học nội tại, tâm lí học ngoại tại, tâm lí học tính cách, tâm lí học tình cảm, tâm lí học giao tiếp, tâm lí học nơi công sở, tâm lí học xã hội, tâm lí họcphát triển, tâm lí học trẻ em và tâm lí học sinh lý

VV55438; MT57032; MT57033; MT57034

10. TUỆ AN. Bình yên trong bão tố : Hành trình lãnh đạo nội tâm của những người chân chính / Tuệ An. - H. : Dân trí, 2022. - 266tr. ; 21cm

TK: Tâm lí học ứng dụng; Nội tâm; Cuộc sống; Hạnh phúc

Sách được viết dựa trên câu chuyện có thật của những người đang sinh sống khắp nơi trên thế giới. Họ đã sống trong bão tố và cũng đã kịp chuyển mình để trở về với sự bình yên chân thật bên trong, cho dù đó vẫn còn là một hành trình dài nhưng đã sẵn sàng để sống trọn vẹn

VV55629; MT57681; MT57682; MT57683

11. KRAMER, JITSKE. Bộ lạc doanh nghiệp : Những bài học nhân học áp dụng cho doanh nghiệp / Jitske Kramer, Danielle Braun ; Phan Linh Lan dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 336tr. ; 24cm

TK: Văn hóa doanh nghiệp; Nhân học

Dưới hình thức kể chuyện, tác giả dẫn dắt qua các câu chuyện thú vị về nhân học, từ đó cho thấy dưới lớp vỏ huyền bí hay thậm chí là kỳ dị, các phong tục, tập quán, nghi lễ, tín ngưỡng... của các dân tộc, chứa đựng sự thông thái của cố nhân để đối phó với những vấn đề phổ quát của cuộc sống - sự thay đổi, lãnh đạo, hình thành cộng đồng, sáp nhập, sinh và tử... Sách trang bị những tri thức, những công cụ và kỹ thuật tư duy để nhận thức các vấn đề và những con đường, phương pháp để thực hiện thành công quá trình chuyển đổi mô hình văn hóa nhằm đưa doanh nghiệp vượt qua những thách thức khó khăn trong quá trình phát triển

VT9017; MT57536; MT57537; MT57538

12. MOORE, GARETH. 40 ngày luyện trí nhớ : 100+ bài tập kích thích não bộ hiệu quả / Gareth Moore ; Lan Phạm, Phương Anh dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 207tr. ; 21cm

Tên sách tiếng Anh: Memory Coach

TK: Trí nhớ; Rèn luyện

Giới thiệu các bài tập rèn luyện trí nhớ được thiết kế lộ trình thực hiện theo ngày giúp bạn cải thiện khả năng ghi nhớ của mình

VV55639; MT57711; MT57712; MT57713

13. MOORE, GARETH. 40 ngày rèn tư duy : 100+ bài tập kích thích não bộ hiệu quả / Gareth Moore ; Phương Linh, Ngọc An dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 210tr. ; 21cm

Tên sách tiếng Anh: Brain Coach

TK: Trí thông minh; Rèn luyện

Giới thiệu các bài tập rèn luyện trí não được thiết kế lộ trình thực hiện theo ngày, giúp bạn hiểu sâu cơ chế hoạt động của bộ não nhằm tận dụng tốt hơn các khả năng sẵn có, đồng thời cải thiện các kỹ năng của não bộ

VV55640; MT57714; MT57715; MT57716

14. TOKIO GODO. 40 thói quen xấu cần vứt bỏ : Hành trình thay đổi bản thân đơn giản và bền vững / Tokio Godo ; Nhật ánh dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 283tr. ; 21cm

TK: Tâm lí học ứng dụng; Thói quen; Thành công; Cuộc sống

Giới thiệu cách thức thay đổi các thói quen xấu trong nhiều lĩnh cvực như: ngôn ngữ, trong các mối quan hệ, vật chất và tiền bạc, kĩ năng làm việc, cách làm việc, tính cách để trở nên thành công trong cuộc sống

VV55509; MT57245; MT57246; MT57247

15. SILVA, JOSÉ. Bùng nổ bộ não với siêu phương pháp huấn luyện SILVA : Bí kíp đặc biệt giúp tăng cường khả năng tập trung cao độ và sử dụng tối đa não bộ của bạn... / José Silva, Philip Miele ; Hắc Thiên Nguyện dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 372tr. ; 20cm

TK: Tâm lí học ứng dụng; Phương pháp; Kiểm soát tâm trí

Giới thiệu nội dung trong khoá học kiểm soát tâm trí giúp bạn sử dụng tâm trí tốt hơn và suy nghĩ hiệu quả hơn, kích hoạt các vùng não thường hầu như không hoạt động. Thông qua các bài tập đơn giản, bạn có thể kích thích trí nhớ và trực giác, giải quyết dễ dàng các vấn đề của cuộc sống hàng ngày...

VV55479; MT57155; MT57156; MT57157

16. CAWTHORN, SAM. Cách bật về phía trước : Tìm cơ hội trong khủng hoàng / Sam Cawthorn ; Hoàng Đức Thái dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 326tr. ; 21cm

TK: Tâm lí học ứng dụng; Bí quyết thành công; Cá nhân; Vượt qua khủng hoảng

Cung cấp cho bạn những công cụ cần thiết để vượt qua khủng hoảng và thậm chí sử dụng khủng hoảng làm bàn đạp để thay đổi cuộc đời như: Khủng hoảng tạo ra cơ hội; gần gũi là sức mạnh; tận dụng sự tích cực để thúc đẩy thành công...

VV55493; MT57197; MT57198; MT57199

17. OSHO. Cảm xúc : Chuyển hoá nỗi sợ hãi, giận dữ và ghen tuông thành năng lượng sáng tạo / Osho ; Lâm Đặng Cam Thảo dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 407tr. ; 21cm

TK: Cảm xúc; Thiền; Cá nhân

Cung cấp kiến thức để hiểu về bản chất của cảm xúc, về sức khoẻ tinh thần và tìm lại sự hài hoà trong nội tâm, khả năng quan sát và bí quyết của sự chuyển hoá, thiền và các bài tập để tạo ra sự chuyển hoá...

VV55622; MT57660; MT57661; MT57662

18. MAI DUYÊN. Cân bằng cảm xúc đúng lúc, đúng nơi / Mai Duyên. - H. : Dân trí, 2022. - 199tr. ; 21cm

TK: Cảm xúc; Tâm lí học

Giúp bạn đọc hiểu rõ những cảm xúc của con người, lợi ích của việc kiểm soát được cảm xúc, thấu hiểu cảm xúc của bản thân cũng như người khác, phương pháp để cân bằng và kiểm soát cảm xúc đúng lúc, đúng nơi để có cuộc sống tốt đẹp

VV55317; MT56590

19. Chiều sâu của sự chia sẻ / Lan Hương sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2022. - 155tr. ; 21cm

Thư mục: tr. 152 - 153

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; 

Gồm những câu chuyện là những bài học nhỏ về sự cảm thông, chia sẻ, tình cảm yêu thương... của con người

VV55533; MT57317; MT57318; MT57319

20. MAI DUYÊN. Con đường bạn đi / Mai Duyên. - H. : Dân trí, 2022. - 199tr. ; 21cm

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống

Đưa ra cách để thấu hiểu bản thân, mở rộng tầm nhìn để tiến về phía trước, đặt ra mục tiêu để quản trị cuộc đời, giá trị khác biệt của bản thân và vượt qua nghịch cảnh trên đường đời

VV55393; MT56801

21. TAE JIN YUN. Con trai à, khi mệt mỏi hãy đọc những dòng này / Tae Jin Yun ; Hà Hương dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 264tr. ; 21cm

TK: Nuôi dạy con; Giáo dục gia đình; Trẻ em

Gồm những lời khuyên của người cha đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống gửi gắm những lời răn dạy đầy yêu thương cho đứa con của mình với mong muốn những câu chuyện của ông sẽ là hành trang để con bước vào đời với một cuộc sống tốt đẹp, nhân văn và ý nghĩa hơn

VV55325; MT56614; MT56615; MT56616

22. HILL, NAPOLEON. Công thức tự tin để vươn tới sự tự lập và thành công / Napoleon Hill ; Như Hoa dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 101tr. ; 21cm

Tên sách tiếng Anh: The self confidence formula

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Thành công; Tự tin

Lý giải sự tự tin và các nguyên tắc đạt được sức mạnh thông qua vòng kết nối bên trong, huấn luyện tâm trí để nhận biết cơ hội, xây dựng niềm tin thông qua hành động, khơi dậy sự tự tin cho thế hệ trẻ và phương pháp phát triển sự tự tin giúp bạn trau dồi trạng thái tinh thần để sẵn sàng đón nhận những cơ hội phong phú dành cho riêng bạn

VV55357; MT56710; MT56711; MT56712

23. KRISHNAMURTI J.. Cuộc đời phía trước / J.Krishnamurti ; Đào Hữu Nghĩa dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 327tr. ; 21cm

TK: Triết học; Cuộc sống; ý nghĩa

Tập hợp các bài thảo luận của triết gia ấn Độ Jiddu Krishnamurti tìm hiểu và nghiên cứu ý nghĩa cuộc đời, chức năng của giáo dục, hiểu được tự do và kỷ luật, phẩm chất của yêu thương thực sự...

VV55498; MT57212; MT57213; MT57214

24. KISHIMI ICHIRO. Dám hạnh phúc / Kishimi Ichiro, Koga Fumitake ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 297tr. ; 21cm

TK: Tâm lí học ứng dụng; Hạnh phúc; Cuộc sống

Dưới hình thức đối thoại, phản biện của hai nhân vật gồm chàng thanh niên và vị triết gia về những suy nghĩ, quan điểm, phương pháp đạt được hạnh phúc trong cuộc sống

VV55625; MT57669; MT57670; MT57671

25. LÝ THƯỢNG LONG. Đại học không lạc hướng : Kim chỉ nam dành cho bạn trẻ / Lý Thượng Long ; Phương Linh dịch. - In lần thứ 4. - H. : Thanh niên, 2022. - 287tr. ; 21cm

TK: Tâm lí học ứng dụng; Kĩ năng sống; Truyện

Thông qua những câu chuyện thực tế về tình bạn, tình yêu, công việc... giúp định hướng rõ về tương lai của bản thân, không đi lạc hướng, có thêm những động lực, lời khuyên về giải pháp để tiến bước về phía trước và có cuộc sống tốt đẹp hơn

VV55443; MT57047; MT57048; MT57049

26. CAMERON, JULIA. Đánh thức bản ngã nghệ sĩ : 12 tuần thực hành kết nối với sự sáng tạo bên trong bạn / Julia Cameron ; Đặng Việt Vinh dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 386tr. ; 21cm

Tên sách tiếng Anh: The artist's way

TK: Tâm lí học; Nghệ sĩ; Sáng tạo

Đưa ra các gợi ý, nguyên tắc và bí quyết được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế mang đến những cách tiếp cận mới kết nối con người với khả năng sáng tạo nội tại của chính họ, bằng những luận cứ đầy tính thuyết phục về bản chất của sự "cạn kiệt ý tưởng sáng tạo" và khơi dậy bản ngã bên trong người nghệ sĩ: Phục hồi cảm giác về sự an toàn, phục hồi ý thức về danh tính cá nhân, phục hồi cảm giác về lòng trắc ẩn

VV55608; MT57618; MT57619; MT57620

27. THIÊN VŨ. Đạo lý của người xưa / Thiên Vũ. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 150tr. ; 21cm

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống

Giới thiệu một số câu chuyện triết lí, danh ngôn và những lời dạy bảo của các hiền nhân, tiền bối giúp chúng ta nỗ lực hoàn thiện nhân cách bản thân, hướng đến chân - thiện - mỹ trong cuộc sống

VV55545; MT57353; MT57354; MT57355

28. DƯƠNG TRƯỜNG CHINH. Điêu khắc cuộc đời : Cả đời bạn chỉ cần làm 8 việc / Dương Trường Chinh, Vương Tiểu Đan ; Thuỷ An dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 238tr. ; 21cm

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống

Đưa ra quan niệm đơn giản, thiết thực, một công cụ tinh xảo, lối tư duy khởi nguồn từ năm 70 của thế kỉ trước để dẫn dắt bạn khám phá bản thân, định vị cuộc đời, tập trung thời gian, sức lực vào việc quan trọng nhất và trở thành người hạnh phúc

VV55535; MT57323; MT57324; MT57325

29. KRISHNAMURTI, J.. Đôi điều cần suy ngẫm / J. Krishnamurti ; Đào Hữu Nghĩa dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 367tr. ; 21cm

Tên sách tiếng Anh: Think on these things

TK: Triết học; ấn Độ

Trình bày những sự việc có liên quan đến tất cả chúng ta trong cuộc sống hàng ngày về các vấn đề: Chức năng của giáo dục, vấn đề tự do, tự do và tình yêu, tính toàn vẹn của cuộc sống, cái đẹp nội tâm, hợp tác và chia sẻ...

VV55613; MT57633; MT57634; MT57635

30. BECHTLE, MIKE. Đừng để mâu thuẫn nhỏ gây hậu quả lớn : Học cách lắng nghe, hoá giải những mâu thuẫn vô hình trong mối quan hệ / Mike Bechtle ; Quang Trung dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 369tr. ; 20cm

Tên sách tiếng Anh: Dealing with the elephant in the room: Moving from tough conversations to healthy communication

TK: Tâm lí học; Giao tiếp

Cung cấp những kĩ năng cần thiết để hoá giải xung đột với những người xung quanh nhằm giúp chúng ta xây dựng cho bản thân một chiến lược để giao tiếp một cách hiệu quả trong thế giới công nghệ số, qua đó học được cách để chuẩn bị tốt hơn cho các cuộc đối thoại căng thẳng bằng cách trau dồi kĩ năng lắng nghe, cho đi và nhận lại những lời góp ý chân thành cũng như duy trì các mối quan hệ bằng lòng tốt và thiện chí

VV55270; MT56449; MT56450

31. SCOTT, S.J.. Đừng để mục tiêu như diều không gió : 10 bước để thiết lập và đạt được mục tiêu S.M.A.R.T / S.J.Scott ; Tâm An dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Công thương, 2022. - 177tr. ; 21cm

Tên sách tiếng Anh: S.M.A.R.T. Goals made simple

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Thành công; Mục tiêu

Tìm hiểu về cách thiết lập các mục tiêu S.M.A.R.T (là viết tắt của các từ rõ ràng, có thể đo lường được, khả thi, phù hợp, có thời hạn) và biến các mục tiêu đó thành thói quen trong cuộc sống hàng ngày qua 10 bước cụ thể như: Mua một cuốn sổ mục tiêu; thiết lập một danh sách mục tiêu trong đời; viết ra các mục tiêu của năm...

VV55653; MT57753; MT57754; MT57755

32. BAO TIỂU BÂN. Đừng làm giọt nước tan biến giữa đại dương / Bao Tiểu Bân ; Giang Lê dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 255tr. ; 19cm

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống

Giới thiệu những kĩ năng làm chủ cuộc đời, không sống một cách thụ động, không trở thành "bản lậu" của người khác, hãy trở thành "bản gốc" của chính mình...

VV55368; MT56743; MT56744; MT56745

33. MAI DUYÊN. Giá trị của bản thân / Mai Duyên. - H. : Dân trí, 2022. - 199tr. ; 21cm

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống

Giúp thấu hiểu giá trị của bản thân, định vị giá trị của bản thân để làm chủ cuộc đời, định hướng xây dựng thương hiệu bản thân và phương pháp nâng cao giá trị bản thân

VV55389; MT56799

34. MAI DUYÊN. Giá trị của sự tập trung / Mai Duyên. - H. : Dân trí, 2022. - 199tr. ; 21cm

TK: Tâm lí học; Cuộc sống; Tập trung

Chỉ ra tầm quan trọng của sự tập trung, nguyên nhân gây mất tập trung, các phương pháp để cải thiện sự tập trung, những câu chuyện và bài học kinh nghiệm về sự tập trung trong học tập, công việc và cuộc sống

VV55388; MT56798

35. MAI DUYÊN. Giá trị của tình bạn / Mai Duyên. - H. : Dân trí, 2022. - 199tr. ; 21cm

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Tình bạn

Phân tích vai trò của tình bạn trong cuộc sống, giá trị của một tình bạn thực thụ, các yếu tố cần có của tình bạn, việc chọn bạn mà chơi và nghệ thuật làm lành khi xảy ra mâu thuẫn

VV55350; MT56689; MT56690; MT56691

36. MAI DUYÊN. Giá trị của tính cách / Mai Duyên. - H. : Dân trí, 2022. - 199tr. ; 21cm

TK: Tâm lí học; Tính cách

Phân tích những tính cách đặc trưng của mỗi người, cách để phát triển tính cách tốt, loại bỏ những tính xấu, mối tương quan giữa tính cách và nghề nghiệp, ảnh hưởng của tính cách đến cuộc sống hôn nhân và tính cách của người lãnh đạo

VV55390; MT56800

37. MAI DUYÊN. Giá trị của tuổi trẻ / Mai Duyên. - H. : Dân trí, 2022. - 199tr. ; 21cm

TK: Tâm lí học; Tuổi trẻ; Cuộc sống; Thanh niên

Chỉ ra những giá trị của tuổi trẻ từ đó trân trọng và phát huy hết giá trị của tuổi trẻ, không ngừng cố gắng rèn luyện, cống hiến để những năm tháng thanh xuân trở thành quãng thời gian tuyệt diệu nhất trong cuộc đời mình

VV55391; MT56802

38. TERUKO KOBAYASHI. Giữ tâm cho sáng, giữ lòng cho yên : Nghệ thuật sống vui lòng mình, đẹp lòng người / Teruko Kobayashi ; Như Phượng dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 203tr. ; 21cm

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Cá nhân; Hạnh phúc; Thành công; Nghệ thuật sống

Đưa ra những lời khuyên về cách sống, những điều không nên làm và những điều nên làm như: Không so sánh với người khác, không kiêu căng, không đố kỵ, không chủ quan, không lo sợ, cảm ơn cuộc đời mỗi ngày, luôn mỉm cười, tiếp nhận những cái mới...

VV55680; MT57833; MT57834

39. DOÃN LỆ PHƯƠNG. 21 ngày khám phá mind map : Một trải nghiệm tư duy hoàn toàn mới / Doãn Lệ Phương ; Minh Thuý dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Thanh niên, 2022. - 286tr. ; 23cm

TK: Tư duy; Sơ đồ tư duy; Mind map

Giới thiệu chi tiết các bước vẽ, nhân tố quan trọng, các kỹ năng, quy tắc vận dụng và một số nhận thức sai lầm về sơ đồ tư duy, đồng thời khéo léo kết hợp sơ đồ tư duy chuyên môn hoá, tư duy cạnh tranh và tư duy hình ảnh qua đó giảng giải về ứng dụng thực tế của sơ đồ tư duy

VV55461; MT57101; MT57102; MT57103

40. MAI DUYÊN. Hãy yêu thương bản thân / Mai Duyên. - H. : Dân trí, 2022. - 199tr. ; 21cm

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống

Gồm những lời khuyên giúp bạn hiểu biết về sự yêu thương, phương pháp để yêu thương bản thân và có cuộc sống hạnh phúc hơn

VV55329; MT56626; MT56627; MT56628

411. MAI DUYÊN. Hướng đi của cuộc đời là do bạn / Mai Duyên. - H. : Dân trí, 2022. - 199tr. ; 21cm

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống

Gồm những lời khuyên giúp người đọc xác định rõ hướng đi của cuộc đời, loại bỏ những chướng ngại vật trên đường đời, quyết đoán trong mọi tình huống, sẵn sàng cho những cơ hội và tinh thần luôn sẵn sàng

VV55324; MT56611; MT56612; MT56613

42. LÝ THƯỢNG LONG. Không nỗ lực đừng tham vọng : Kim chỉ nam dành cho bạn trẻ / Lý Thượng Long ; Ngọc Anh dịch. - In lần thứ 3. - H. : Thanh niên, 2022. - 354tr. ; 21cm

TK: Tâm lí học ứng dụng; Kĩ năng sống; Truyện

Thông qua những câu chuyện thực tế về tình bạn, tình yêu, công việc... Từ đó, giúp bạn định hướng rõ về tương lai của bản thân và đem đến sự cổ vũ mạnh mẽ, lớn lao tạo nên động lực, quyết tâm, sống trọn vẹn từng ngày với giấc mơ của mình

VV55442; MT57044; MT57045; MT57046

43. COLIER, NANCY. Không thể ngừng suy nghĩ! : Bí quyết giải toả lo âu và khai phóng tâm trí / Nancy Colier ; Trọng Nghĩa dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 205tr. ; 21cm

Tên sách tiếng Anh: Can't stop thinking: How to let go of anxiety and free yourself from obsessive rumination

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Hạnh phúc

Chia sẻ các bí quyết giúp bạn học được cách quan sát, tách biệt những suy nghĩ gây rắc rối, chấm dứt việc tự chỉ trích gay gắt, kiểm soát cảm xúc tiêu cực như oán giận hay xấu hổ, thoát khỏi sự ám ảnh suy tư khiến bạn căng thẳng lo lắng và hồi hộp, từ đó có cuộc sống hạnh phúc hơn

VV55331; MT56632; MT56633; MT56634

44. Lá thư gửi lên thiên đường / Family Books biên soạn. - H. : Dân trí, 2022. - 191tr. ; 21cm

TK: Cảm xúc; Tình yêu; Truyện kể

Gồm các câu chuyện được tổng hợp từ chủ đề tình yêu thương nhằm mang lại những xúc cảm đẹp đẽ về tình người về sự gắn kết yêu thương

VV55650; MT57744; MT57745; MT57746

45. Lá thư yêu thương / Lan Hương sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2022. - 157tr. ; 21cm

Thư mục : tr. 156-157

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống

Gồm những câu chuyện là lời răn dạy, là tình yêu thương của cha mẹ với con cái, là tình cảm của người con dành cho gia đình, lòng hiếu thảo của con dành cho cha mẹ giúp bạn đọc nhận thức được sự quan trọng và giá trị của tình cảm gia đình

VV55530; MT57308; MT57309; MT57310

46. NICHOLAS, MICHAEL. Làm chủ tâm trí : Học cách phản hồi có ý thức thay vì phản ứng vô thức / Michael Nicholas ; Thu Trang dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 359tr. ; 21cm

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Tâm trí

Sách chỉ ra rằng cảm xúc, trạng thái tinh thần, các thiên kiến, thói quen... là những yếu tố nội tại ảnh hưởng đến tâm trí cũng như quá trình ra quyết định của chúng ta, đồng thời hướng dẫn bạn cách chủ động sửa chữa những sai sót trong suy nghĩ để tránh những sai lầm trong phán đoán bằng cách cân bằng giữa trí tuệ và cảm xúc, giữa logic và trực giác trong việc ra quyết định, tránh các bẫy do sự thiên vị cố hữu gây ra, hiểu quá trình nhận thức của việc ra quyết định...

VV55614; MT57636; MT57637; MT57638

47. THIÊN VŨ. Làm người con hiếu thuận / Thiên Vũ. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022 ; 21cm

TK: Đạo đức; Triết lí; Hiếu thảo

Giới thiệu một số câu chuyện triết lí, danh ngôn và những lời dạy bảo của các hiền nhân, tiền bối về làm người con hiếu thuận, giúp chúng ta nỗ lực hoàn thiện nhân cách bản thân, hướng đến chân - thiện - mỹ trong cuộc sống

VV55544; MT57350; MT57351; MT57352

48. ZION KABASAWA. Làm sao học ít hiểu nhiều? : Phương pháp dung nạp kiến thức hiệu quả / Zion Kabasawa ; Đặng Thị Nga dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Dân trí, 2022. - 271tr. ; 21cm

TK: Học tập; Phương pháp; Ghi nhớ; Kiến thức

Trình bày phương pháp dung nạp kiến thức vừa tiết kiệm công sức vừa đạt hiệu quả tối đa: Năm thành quả của công việc và bốn lý do khiến việc học không suôn sẻ và phương pháp "vui vẻ hoá não bộ"; bốn chiến lược học tập của người trưởng thành, phương pháp bắt chước... giúp gặt hái kết quả học tập mong muốn để tiến bước trên con đường phát triển bản thân và sự nghiệp 

VV55240; MT56361; MT56362; MT56363

49. CHANG UK HAN. Lời vàng của bố dành cho con gái / Chang Uk Han ; Phan Ngân Hà dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 224tr. ; 21cm

TK: Tâm lí học ứng dụng; Lời khuyên; Con gái; Cuộc sống; Thành công

Gồm các lời khuyên của bố dành cho con gái nhằm giúp con cất cánh một cách tự tin và an nhiên hơn trong suốt hành trình cuộc đời

VV55515; MT57263; MT57264; MT57265

50. ROTER, ANNETTE B.. Mặt tối nơi công sở : Xử lí những hành vi khiếm nhã, rối loạn chức năng và lệch lạc / Annette B. Roter ; Thành Bảo Ngọc dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 431tr. ; 21cm

TK: Tâm lí học ứng dụng; Công sở; Quấy rối

Nghiên cứu về mặt tối của nơi công sở, thảo luận về tình trạng vắt nạt, môi trường làm việc độc hại, những kẻ thiếu nhân cách nơi công sở, việc vật lộn để đối phó với sự căng thẳng... đồng thời cung cấp các giải pháp thiết thực cho việc nuôi dưỡng một môi trường làm việc lành mạnh

VV55448; MT57062; MT57063; MT57064

51. HENRY, TODD. Mở khoá sáng tạo : Tạm biệt những lần "bí" ý tưởng / Todd Henry ; Đào Trung Uyên dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 267tr. ; 21cm

TK: Tư duy; Sáng tạo

Phương pháp để tạo ra ý tưởng sáng tạo qua những câu chuyện thực tế cùng các bài tập rèn luyện trí não, giúp người đọc thực hành và phát triển sự sáng tạo cốt lõi của bản thân

VV55628; MT57678; MT57679; MT57680

52. THALMANN, YVES ALEXANDRE. 10 chìa khoá để phát triển bản thân : Điều thực sự giúp bạn hạnh phúc / Yves Alexandre Thalmann ; Nguyễn Vân Anh dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 269tr. ; 21cm

TK: Tâm lí học ứng dụng; Hạnh phúc; Cá nhân

Cung cấp những kiến thức mới nhất trong lĩnh vực tâm lý học và khoa học nhận thức nhằm vén bức màn về những niềm tin vô căn cứ đang dần đưa bạn cách xa cánh cửa của hạnh phúc. Từ đó, giúp bản thân nhận biết được điều thực sự giúp bạn hạnh phúc

VV55644; MT57726; MT57727; MT57728

53. THIÊN VŨ. Ngọn hải đăng để làm người / Thiên Vũ. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 159tr. ; 21cm

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống

Giới thiệu một số câu chuyện triết lí, danh ngôn và những lời dạy bảo của các hiền nhân, tiền bối để trở thành người có ích phải tu tâm dưỡng tính hoàn thiện nhân cách bản thân, hướng đến chân - thiện - mỹ trong cuộc sống

VV55547; MT57359; MT57360; MT57361

54. DƯ OÁNH. Người hạnh phúc không nhất thiết phải là người đứng đầu / Dư Oánh ; Thuận Minh dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 391tr. ; 21cm

TK: Tâm lí học ứng dụng; Bí quyết hạnh phúc; Hạnh phúc; Cá nhân

Kể về những câu chuyện trên hành trình đi phỏng vấn vòng quanh thế giới của tác giả. Từ đó, đúc rút và đưa ra những lời khuyên nhằm thay đổi bản thân để có cuộc sống hạnh phúc và thành công

VV55485; MT57173; MT57174; MT57175

55. THIÊN VŨ. Nhìn người để kết giao / Thiên Vũ. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 190tr. ; 21cm

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống

Giới thiệu một số câu chuyện triết lí, danh ngôn và những lời dạy bảo của các hiền nhân, tiền bối trong các trường hợp khi kết giao, khi giao trọng trách, khi chia sẻ điều riêng tư, biết bình tĩnh, không nóng vội... giúp chúng ta nỗ lực hoàn thiện nhân cách bản thân, hướng đến chân - thiện - mỹ trong cuộc sống

VV55546; MT57356; MT57357; MT57358

56. Những bí quyết của cuộc sống / Lan Hương sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2022. - 155tr. ; 21cm

Thư mục: tr. 152-153

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; 

Gồm những câu chuyện về sự tự tin, vươn lên, nhẫn nại, vượt qua số phận... để đạt được hạnh phúc, thành công trong cuộc sống

VV55532; MT57314; MT57315; MT57316

57. Những chuyến xe cuộc đời / Lan Hương sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2022. - 150tr. ; 21cm

Thư mục: tr. 147-148

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống

Gồm những câu chuyện về tình yêu thương bao la của cha mẹ dành cho con và sự yêu thương, trân trọng, hiếu thảo của con với cha mẹ

VV55531; MT57311; MT57312; MT57313

58. HOFFMAN, EDWARD. Những con đường dẫn đến hạnh phúc / Edward Hoffman ; Sahara dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 215tr. ; 19cm

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Hạnh phúc

Giới thiệu 50 phương pháp khúc triết và khoa học giúp bạn tìm được con đường khiến bản thân và những người xung quanh trở nên hạnh phúc: hành động ngẫu hứng; thể thao mạo hiểm, sáng tạo, bộc lộ bản thân, thiền định...

VV55376; MT56767; MT56768; MT56769

59. Qua sông ngoảnh lại thương đò / Lan Hương sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2022. - 158tr. ; 21cm

Thư mục: tr. 155-156

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống

Gồm những câu chuyện về tình cảm thầy trò, lòng biết ơn và tôn kính người thầy trong mối quan hệ giữa học trò với thầy cô giáo và nhà trường 

VV55529; MT57305; MT57306; MT57307

60. SLOMAN, STEVEN. Quản lý cảm xúc làm chủ lý trí : Trực giác là một thứ vô cùng mạnh mẽ, thậm chí mạnh mẽ hơn cả trí tuệ / Steven Sloman, Philip Fernbach ; Nguyễn Phượng Linh dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 347tr. ; 21cm

TK: Tư duy; Cảm xúc; Suy luận; Lí trí

Phân tích về tư duy của mỗi cá nhân, đánh giá sâu hơn về việc tri thức của mỗi cá nhân phụ thuộc vào sự vật và con người xung quanh như tư duy về vật thể và thế giới, tư duy cùng các cá nhân khác, tư duy về công nghệ, khoa học, định nghĩa mới về trí thông minh, khai mở trí thông minh và ra quyết định

VV55495; MT57203; MT57204; MT57205

61. BEHREND, GENEVIÈVE. Sức mạnh vô hình bên trong bạn : Đánh thức tiềm năng con người để thành công hạnh phúc trong cuộc sống / Geneviève Behrend ; Diệu Hương, Thái Anh dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 175tr. ; 21cm

Tên sách tiếng Anh: Your invisible power

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Cá nhân; Hạnh phúc; Bí quyết thành công

Cung cấp những kiến thức giúp bạn đánh thức tiềm năng bên trong bạn để thành công, hạnh phúc trong cuộc sống như: Những điều cần ghi nhớ khi bạn sử dụng sức mạnh tư duy tạo ra các điều kiện mới; cách mang sức mạnh trong ngôn từ của bạn vào hành động; cách làm để gia tăng niềm tin trong bạn...

VV55659; MT57771; MT57772; MT57773

62. BIGUENET, JOHN. Sự im lặng - Lời nói dối hay sự trừng phạt? / John Biguenet ; Lộc Diệu Linh dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 157tr. ; 19cm

TK: Tâm lí học; Im lặng

Giới thiệu khái niệm, những khía cạnh liên quan tới sự im lặng, so sánh im lặng và những hình thái liên quan đến sự im lặng trong cuộc sống, từ đó chúng ta có thể nhìn nhận và kiểm soát nó

VV55586; MT57476; MT57477; MT57478

63. ĐỖ THUỲ DƯƠNG. Tám chiều kích trưởng thành = Be the ceo of your life : Hành trình đến tự do và làm chủ cuộc đời / Đỗ Thuỳ Dương. - H. : Dân trí, 2022. - 262tr. ; 21cm

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống

Đúc kết từ những nghiên cứu xã hội và trải nghiệm cá nhân của tác giả, chia sẻ những cách thức giúp bạn hiểu về chính mình ra sao, vượt qua giới hạn của quá khứ và định kiến thế nào để phát triển tận độ bản thân mình trong thành công và hạnh phúc

VV55228; MT56325; MT56326; MT56327

64. TÔ THÍNH PHONG. Tâm lý học nhận thức / Tô Thính Phong ; Tử Khâm dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 234tr. ; 21cm

TK: Tâm lí học; Nhận thức

Cung cấp những kiến thức giúp chúng ta hiểu rõ đặc điểm tính cách, thói quen, suy nghĩ, nhu cầu và ưu khuyết điểm bản thân. Thông qua quá trình tự nhận thức, chúng ta sẽ khám phá ra những năng lực tiềm ẩn, sống tích cực hơn, tự đặt ra những mục tiêu để phấn đấu và tự tin làm chủ cuộc đời của chính mình

VV55232; MT56337; MT56338; MT56339

65. CHAE JEONGHO. Tâm lý học xoa dịu những tổn thương vì chia ly / Chae Jeongho ; Vũ Hưng dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 304tr. ; 20cm

Tên sách tiếng Anh: I've sent someone precious away

TK: Tâm lí học; Tổn thương; Chia li; Cuộc sống; Tinh thần

Giới thiệu những câu chuyện thực tế và đưa ra những lời khuyên giúp ta vượt qua những đau thương mất mát, chia ly trong cuộc sống, để tinh thần trở nên lạc quan, vui vẻ

VV55573; MT57437; MT57438; MT57439

66. Thả trôi phiền muộn / Suối Thông sưu tầm, biên dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Dân trí, 2022. - 255tr. ; 21cm

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống

Gồm những câu chuyện về những khía cạnh khác nhau trong cuộc sống, đem đến những bài học kinh nghiệm quý giá, giúp người đọc trút bỏ buồn phiền, ssống cuộc sống vui tươi

VV55312; MT56575; MT56576; MT56577

67. HOÀNG KHẢI ĐOÀN. Thay đổi một suy nghĩ, thay đổi cả cuộc đời : Người khác đối xử thế nào với bạn là do bạn dạy / Hoàng Khải Đoàn ; Phương Linh dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Thanh niên, 2022. - 399tr. ; 23cm

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cảm xúc; Quan hệ xã hội

Tổng kết những trường hợp điển hình, thông qua đào sâu phân tích và thảo luận để dẫn mọi người cùng tìm kiếm và "nhìn thấy" mô thức sống hiện tại của họ. Những đau khổ trong cuộc đời có muôn hình vạn trạng, nhưng mô thức nội tại thì gần như đều giống nhau, ví dụ như mô thức bi quan, mô thức đấu tranh nội tâm, mô thức đau khổ, mô thức lo âu... trong những trường hợp sinh động này, bạn có thể nhìn thấy bóng dáng của mình, đồng thời phát hiện ra mô thức sống mà mình đang "vận hành"

VV55417; MT56969; MT56970; MT56971

68. HIROYUKI ISHII. Thuật thôi miên trong giao tiếp : Chìa khoá mở cửa tâm trí bất kỳ ai / Hiroyuki Ishii ; Trần Thị Như Phượng dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Dân trí, 2022. - 225tr. ; 21cm

TK: Giao tiếp; Tâm lí học; Thủ thuật

Chia sẻ các bí quyết giúp cải thiện mối quan hệ trong cuộc sống, từ chuyện yêu đương, làm ăn, mối quan hệ vợ chồng cho đến quan hệ giữa mẹ với con cái... giúp hiểu rõ cách lợi dụng tiềm thức trong giao tiếp với người khác

VV55253; MT56400; MT56401; MT56402

69. HARRIS, THOMAS A.. Tôi ổn - Bạn ổn : Phân tích tương giao giải phóng bản thân và thay đổi cuộc đời / Thomas A. Harris ; Huỳnh Hiếu Thuận, Cẩm Xuân dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 463tr. ; 21cm

Tên sách tiếng Anh: I'm ok - You're ok

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cá nhân; Tương giao; Bí quyết hạnh phúc

Phân tích các trạng thái sống khác nhau, đưa ra lời khuyên hữu ích để mọi người hướng đến một vị thế sống lý tưởng nhất; hài lòng với bản thân và với người khác là cách để hạnh phúc, mãn nguyện và có các mối quan hệ tốt đẹp

VV55472; MT57134; MT57135; MT57136

70. HARRIS, THOMAS A.. Tôi ổn - Bạn ổn : Phân tích tương giao giải phóng bản thân và thay đổi cuộc đời / Thomas A.Harris ; Huỳnh Hiếu Thuận, Cẩm Xuân dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 463tr. ; 21cm

Tên sách tiếng Anh: I'm ok - You're ok

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cá nhân; Tương giao; Bí quyết hạnh phúc

Phân tích các trạng thái sống khác nhau, đưa ra lời khuyên hữu ích để mọi người hướng đến một vị thế sống lý tưởng nhất; hài lòng với bản thân và với người khác là cách để hạnh phúc, mãn nguyện và có các mối quan hệ tốt đẹp

VV55623; MT57663; MT57664; MT57665

71. MILLBURN, JOSHUA FIELDS. Tối giản lối sống - Tối ưu cuộc đời : 7 trụ cột của cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa / Joshua Fields Millburn, Ryan Nicodemus ; Huỳnh Mai dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 372tr. ; 21cm

Tên sách tiếng Anh: Love people use things: Because the opposite never works

TK: Lối sống; Tiêu dùng; Tối giản

Chỉ ra những phương pháp đơn giản cho thấy chủ nghĩa tối giản tạo ra khoảng trống để đánh giá lại và hàn gắn 7 mối quan hệ thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta như: đồ đạc, sự thật, bản thân, giá trị, tiền bạc, sự sáng tạo và con người. Qua đó cung cấp các công cụ tuyệt vời giúp bạn chống lại chủ nghĩa tiêu dùng, xoá bỏ phiến diện, nhường chỗ cho một cuộc sống ý nghĩa

VV55221; MT56304; MT56305; MT56306

72. THIÊN VŨ. Trí huệ làm nên con người / Thiên Vũ. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 198tr. ; 21cm

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Trí huệ; Thành công

Gồm các lời khuyên, răn dạy, đạo lý, triết lý của các bậc thánh nhân, hiền nhân, tiền bối... là kim chỉ nam cho bạn đọc trên con đường hoàn thiện nhân cách của bản thân

VV55536; MT57326; MT57327; MT57328

73. OSHO. Trưởng thành : Chạm tới bầu trời nội tâm của bạn / Osho ; Lâm Đặng Cam Thảo dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2022. - 247tr. ; 21cm

TK: Tâm lí học; Trưởng thành; Thiền

Những quan điểm về trưởng thành của của nhà huyền môn ấn Độ nổi tiếng Osho về các định nghĩa, các chu kỳ bảy năm của cuộc đời, các mối quan hệ trưởng thành, những giao lộ, các giai đoạn chuyển tiếp, các nan đề, một hành trình tiếp diễn...

VV55635; MT57699; MT57700; MT57701

74. HÀ DUY QUANG. Tuổi trẻ vượt bão / Hà Duy Quang. - H. : Thế giới, 2022. - 210tr. ; 20cm

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Thành công

Chia sẻ những kinh nghiệm giúp những bạn trẻ đang gặp khó khăn và thiếu tự tin về bản thân sẽ có thêm động lực để tự tin bước tiếp trên con đường mưu sinh và đạt đến thành công cho bản thân

VV55553; MT57377; MT57378; MT57379

75. MAI DUYÊN. Ước mơ dành cho người biết nỗ lực / Mai Duyên. - H. : Dân trí, 2022. - 199tr. ; 21cm

TK: Nỗ lực; Cuộc sống; Tâm lí học

Gồm những chia sẻ kinh nghiệm về giá trị của ước mơ, ranh giới giữa ước mơ và tham vọng, những nguyên nhân khiến bạn đánh mất ước mơ và cách để biến ước mơ trở thành hiện thực

VV55327; MT56620; MT56621; MT56622

200 – TÔN GIÁO
76. Cuộc đời diệu kỳ của đại thành tựu giả Milarepa / Eva Van Dam tranh và lời ; Thích Diệu Nhàn dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 91tr. ; 28cm

TK: Phật giáo; Phật tử; Giải thoát; Chuyển hóa

Hình ảnh cuốn sách minh hoạ có lực và đầy tính sáng tạo của tác giả về cuộc đời vị hành giả vĩ đại người Tây Tạng đã khuyến khích các độc giả đủ mọi lứa tuổi bước lên con đường giải thoát, trí tuệ và từ bi

VT9003; MT57498; MT57499; MT57500

77. NHƯ NHIÊN THÍCH TÁNH TUỆ. Đường về chân hạnh phúc / Như Nhiên Thích Tánh Tuệ. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Dân trí, 2022. - 231tr. ; 21cm

TK: Đạo Phật; Cuộc sống; Giáo lí; Bài viết

Tập hợp những bài thơ, bài văn mang giá trị tinh thần cao và có ý thiết thực cho sự tu tập tìm về chân, thiện mỹ

VV55351; MT56692; MT56693; MT56694

78. OSHO. Hiểu - Đường đến tự do / Osho ; Lâm Đặng Cam Thảo dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 365tr. ; 21cm

Tên sách tiếng anh: The book of Understanding - Creating your own path to freedom

TK: Tôn giáo; Hiểu; Tâm lí học ứng dụng; Tự do; Triết học

Gồm những thuyết giảng của nhà huyền môn ấn Độ nổi tiếng Osho, hiểu về sự chia cắt sâu sắc thế giới bên này và thế giới bên kia, hiểu được sự khác biệt giữa kiến thức và hiểu biết, hiểu trách nhiệm của việc được tự do, hiểu được sự tự do của tinh thần trách nhiệm, hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng từ cái đã biết đến cái chưa biết và cái không thể biết

VV55484; MT57170; MT57171; MT57172

79. LÝ TỨ. Tâm Tông và trò chơi trí tuệ / Lý Tứ. - H. : Dân trí. - 24cm

T.1. - 2022. - 366tr.

TK: Đạo Phật; Giáo lí

Giảng giải về giáo pháp của đức Phật là thứ tài sản vô giá nhất trong thứ tài sản mà ba cõi có được. Mỗi phật tử tự nỗ lực bản thân, không rời chánh niệm, quyết tâm tu hành, thành tựu những lời Phật dạy

VT8964; MT56474; MT56475; MT56476

80. TUYẾT MẠC. Trí tuệ của trái tim / Tuyết Mạc ; Phùng Thuỷ Tiên dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 205tr. ; 20cm

Tên thật của tác giả: Trần Khai Hồng

TK: Phật giáo; 

Đưa ra những phương pháp thiết thực nhằm giúp con người hiểu được tất thảy những gì hiển hiện trước mắt đều xuất phát từ tâm, hiểu rằng tâm mang tánh không, thì sẽ biết bản chất của lục căn và lục trần ứng với nó, từ đó thay đổi từ tâm trí đến hành vi, không còn cố chấp, đạt đến cảnh giới thiền định

VV55564; MT57410; MT57411; MT57412

300 – KHOA HỌC XÃ HỘI

81. STANDAGE, TOM. Lịch sử thế giới qua 6 thức uống = A history of the world in 6 glasses / Tom Standage ; Miên Túc dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 369tr. ; 21cm

TK: Văn hoá ẩm thực; Đồ uống; Lịch sử; Thế giới

Giới thiệu góc nhìn mới lạ, đầy thú vị về lịch sử nhân loại qua những thức uống quen thuộc ngày nay. Sách đưa chúng ta ngược dòng thời gian khám phá những cánh đồng ngũ cốc mênh mông ở Lưỡng Hà và Ai Cập, vườn nho bạt ngàn nơi thành Rome, những đồi cà phê trù phú ở ả Rập cùng sự phổ biến rộng rãi của trà Trung Quốc, và cuối cùng là sự lên ngôi của Hoa Kỳ cùng nước giải khát coca-cola

VV55679; MT57831; MT57832

82. 355 câu hỏi - đáp về nghiệp vụ quản lý đất đai phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, hòa giải và giải quyết tranh chấp đất đai / Bích Phương hệ thống. - H. : Lao động, 2022. - 391tr. ; 28cm

TK: Pháp luật; Việt Nam; Đất đai; Quản lí đất đai; Quyền sử dụng đất; Hoà giải; Giải quyết tranh chấp; Phí thẩm định; Sách hỏi đáp

Trình bày 355 câu hỏi đáp về nghiệp vụ quản lý đất đai: quản lý và sử dụng đất đai, khung giá đất, bảng giá đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, trình tự, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Các văn bản quy phạm mới nhất liên quan đến lĩnh vực đất đai

TC3244; MT56273

83. Bác Hồ với biển đảo Việt Nam / Phan Tuyết sưu tầm, biên soạn. - H. : Dân trí, 2022. - 195tr. ; 19cm

TK: Biển; Đảo; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ quyền; Việt Nam

Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về biển, đảo. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Ghi lại những câu chuyện kể về tình cảm của Bác Hồ với các chiến sĩ bộ đội hải quân bảo vệ biên cương, biển đảo Tổ quốc

VV55260; MT56421; MT56422; MT56423

84. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân / Nguyễn Phú Trọng, Tạ Ngọc Tân, Đoàn Thế Hanh ; Đông Phương sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2022. - 198tr. ; 19cm

TK: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức Hồ Chí Minh

Tập hợp các bài viết, các bài nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh, việc vận dụng tư tưởng của Người trong các nhiệm vụ chính trị hiện nay

VV55383; MT56788; MT56789

85. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới / Sơn Hải sưu tầm, biên soạn. - H. : Dân trí, 2022. - 199tr. ; 19cm

TK: Thềm lục địa; Biển; Đảo; Chủ quyền; Việt Nam

Gồm các bài viết về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về bảo vệ chủ quyền biển, đảo, nhận diện và kiên quyết đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái về chủ quyển biển, đảo của Việt Nam

VV55363; MT56728; MT56729; MT56730

86. VU, JOHN. Khởi hành = Departure : Lời khuyên dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam / John Vu ; Ngô Trung Việt. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2022. - 134tr. ; 21cm

Tên thật tác giả: Vũ Văn Du

TK: Hướng nghiệp; Sinh viên; Học sinh; Giáo dục

Giới thiệu những phương pháp học tiến bộ, cách tư duy khoa học, cũng như các kỹ năng cần thiết cho sinh viên trong quá trình học tập, từ lúc chuẩn bị vào đại học cho đến lúc ra trường tìm việc làm một cách thuận lợi

VV55359; MT56716; MT56717; MT56718

87. SERHANT, RYAN. Big money energy: Năng lượng lớn từ đồng tiền : Bứt phá mọi giới hạn trong cuộc sống, công việc và kiếm tiền triệu đô / Ryan Serhant ; Hồng Thắm dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 306tr. ; 21cm

TK: Tiền; Đầu tư; Tài chính cá nhân

Chia sẻ cách tác giả khai thác năng lượng lớn từ đồng tiền của mình để đạt được mục tiêu và thành công lớn, kiếm về một triệu đô la đầu tiên, trước khi bước sang tuổi 30, đồng thời hướng dẫn cho bạn cách leo lên nấc thang thành công tốt hơn và nhanh hơn bất kì ai khác.

VV55277; MT56461

88. TRẦN HƯNG ĐẠO. Binh thư yếu lược / Trần Hưng Đạo ; Nguyễn Ngọc Tỉnh, Đỗ Mộng Khương dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 487tr. ; 24cm

Phụ: Hổ trướng khu cơ tr. 369-484

TK: Lịch sử; Lịch sử trung đại; Việt Nam; Nhà Trần; Nhân vật lịch sử; Chiến thuật quân sự; Binh pháp

Là bộ sách quân sự đầu tiên của dân tộc Việt Nam do Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn viết vào thế kỷ XIII. Bộ sách là sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn với những chiến lược, chiến thuật quân sự độc đáo: vườn không nhà trống, lấy ít đánh nhiều, đánh du kích... đã làm nên những chiến thắng vẻ vang cho dân tộc

VT9014; MT57527; MT57528; MT57529

89. Bộ luật Lao động chế độ, chính sách mới hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động năm 2022 / Tăng Bình, ái Phương hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2022. - 400tr. ; 27cm

TK: Pháp luật; Việt Nam; Bộ luật Lao động; Văn bản pháp luật

Giới thiệu toàn văn Bộ luật Lao động với những quy định chi tiết và hướng dẫn về tuyển dụng lao động, quản lý lao động, hợp đồng lao động, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, thoả ước lao động tập thể, tiền lương, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, lao động nữ và bảo đảm bảo bình đẳng giới, lao động chưa thành niên, giải quyết tranh chấp lao động, chế độ được hưởng của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội, chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn bởi đại dịch covid-19

TC3248; MT56277

90. VIỆT NAM (CHXHCN). LUẬT LỆ VÀ SẮC LỆNH. Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021) và các văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Thanh niên, 2022. - 553tr. ; 27cm

TK: Pháp luật; Việt Nam; Bộ luật Tố tụng hình sự; Văn bản pháp luật

Giới thiệu toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 2, ngày 12 tháng 11 năm 2021

TC3249; MT56278

91. EDELMAN, RIC. Bộ mặt thật của tiền điện tử : Vạch trần tấm màn bí mật của bitcoin, blockchain, NFT và các loại tài sản kỹ thuật số khác / Ric Edelman ; Hoa Nguyễn Ngọc dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 494tr. ; 21cm

TK: Kinh tế học tài chính; Tiền điện tử

Cung cấp những kiến thức về cách thức hoạt động của blockchain, sự khác nhau giữa tiền điện tử và tài sản điện tử, cái nhìn tổng quát trên từng khía cạnh của lĩnh vực này...

VV55621; MT57657; MT57658; MT57659

92. Cảo thơm tục ngữ - ca dao : Tưởng nhớ tổ tiên - Lưu truyền hậu thế / Phạm Minh Đạo sưu tầm, nghiên cứu, giới thiệu. - H. : Lao động, 2022. - 234tr. ; 19cm

TK: Văn học; Văn học dân gian; Văn học Việt Nam; Tục ngữ


VV55361; MT56722; MT56723; MT56724

93. Cẩm nang nghiệp vụ công tác thư viện và văn thư lưu trữ, hướng dẫn quy tắc trình bày thể thức kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính và mẫu hợp đồng thường dùng / Vũ Thu Phương hệ thống. - H. : Lao động, 2022. - 391tr. ; 28cm

TK: Pháp luật; Việt Nam; Luật Thư viện; Luật Lưu trữ; Qui định pháp luật; Văn bản hướng dẫn; Công tác thư viện; Văn thư lữu trữ; Soạn thảo văn bản; Mẫu hợp đồng

Trình bày Luật Thư viện, luật Lưu trữ và văn bản hướng dẫn thi hành. Quy định về công tác văn thư và thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản. Quy định chi tiết thi hành luật ban hành văn bản quy định pháp luật. Tuyển chọn mẫu hợp đồng thường dùng trong các cơ quan đơn vị

TC3269; MT57584

94. ĐẶNG JULIE. Chạm cà phê từ mọi giác quan - Sensory / Julie Đặng . - H. : Dân trí, 2022. - 215tr. ; 23cm

TK: Cà phê; Văn hoá ẩm thực; 

Cung cấp cho bạn đọc một số kiến thức về cảm quan và cách ứng dụng nó trong thưởng thức cà phê cũng như thưởng thức cuộc sống. Đồng thời giúp bạn đọc có những giây phút thư giãn, trò chuyện, chia sẻ sự cảm nhận về ly cà phê với cả vị giác và khứu giác với bạn bè và người thân

VV55594; MT57568; MT57569; MT57570

95. Chỉ dẫn áp dụng những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai: Tài nguyên nước và khoáng sản ; Khí tượng thuỷ văn ; Đo đạc và bản đồ : Theo Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022 / Tăng Bình, ái Phương hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2022. - 414tr. ; 27cm

TK: Pháp luật; Việt Nam; Luật Đất đai; Qui định pháp luật; Văn bản hướng dẫn; Xử phạt; Vi phạm hành chính; Đất đai; Tài nguyên nước; Khoáng sản; Khí tượng thuỷ văn; Đo đạc; Bản đồ

Ngày 06 tháng 01 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2022/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai ; tài nguyên nước và khoáng sản. Nội dung quy định rõ hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực trên

TC3265; MT57580

96. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và những điều đảng viên không được làm / Thu Phương hệ thống. - H. : Thế giới, 2022. - 391tr. ; 28cm

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Kỉ luật Đảng; Công tác Đảng; Kiểm tra Đảng; Giám sát; Điều lệ Đảng

Hướng dẫn mới nhất thi hành điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và 19 điều đảng viên không được làm. Hướng dẫn công tác tổ chức cán bộ trong Đảng. Chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức cơ sở Đảng. Kiểm điểm, đánh giá chất lượng, xử lý kỷ luật cán bộ đảng viên

TC3245; MT56274

97. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong đảng bộ, chi bộ và tuyển chọn, tham khảo các bài diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị trong tổ chức Đảng / Vũ Tươi, Thu Phương hệ thống. - H. : Thế giới, 2022. - 383tr. ; 28cm

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Công tác Đảng; Xây dựng Đảng; Điều lệ Đảng

Giới thiệu điều lệ Đảng và văn bản hướng dẫn thi hành. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và những điều đảng viên không được làm. Công tác sắp xếp, tổ chức cán bộ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quy định mới về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Bài diễn văn khai mạc và bế mạc hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

TC3246; MT56275

98. PELSON, JONATHAN. Cuộc chiến không dây : Thế giới trước sự thống trị của Trung Quốc đối với mạng di động 5G / Jonathan Pelson ; Nguyễn Thế Hiền dịch. - H. : Lao động, 2022. - 413tr. ; 21cm

Tên sách tiếng Anh: Wireless Wars

TK: Mạng di động 5G; Mạng viễn thông; Trung Quốc

Phân tích về quá trình vươn lên mạnh mẽ của Trung Quốc xoay quanh công nghệ viễn thông 5G, cũng như cách Trung Quốc ứng dụng công nghệ này vào việc quản trị xã hội và nâng cao vị thế của đất nước mình trên thị trường quốc tế

VV55307; MT56560; MT56561; MT56562

99. TƯƠNG LÂM. Đừng để tiền ngủ yên trong túi / Tương Lâm ; Tuệ Văn dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Thanh niên, 2022. - 195tr. ; 22cm

TK: Tài chính cá nhân; Làm giàu; Bí quyết thành công

Chọn lọc phương pháp làm giàu của người Babylon, truyền tải chúng thông qua lời văn rõ ràng và những câu chuyện sinh động mang đến những gợi ý sâu sắc và nổ ích, gợi mở cho những người còn đang lo lắng, do dự trên con đường làm giàu để họ có thể thuận lợi hơn trên con đường thực hiện ước mơ của mình

VV55427; MT56999; MT57000; MT57001

100. NGUYỄN QUỐC VƯƠNG. Đường xa nghĩ về giáo dục Việt Nam / Nguyễn Quốc Vương. - H. : Dân trí, 2022. - 347tr. ; 21cm

TK: Giáo dục; Việt Nam

Tập hợp các bài báo của tác giả được công bố từ năm 2017 đến nay nhằm phân tích các sự kiện giáo dục Việt Nam hiện tại, so sánh các sự kiện giáo dục trong lịch sử; những suy nghĩ về hướng giải quyết các vấn đề giáo viên, chương trình và sách giáo khoa, văn hoá trường học, giáo dục đời sống

VV55500; MT57218; MT57219; MT57220

101. TAKESHI TONE. Giác ngộ để hồi sinh / Takeshi Tone ; Chang Hội dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 453tr. ; 19cm

TK: Bệnh nhân; Ung thư; Dịch vụ xã hội

Ghi chép của tác giả về phép màu khó tin xảy ra đối với tác giả trong 323 ngày. Đó là, một hành trình bàng hoàng, đau đớn, đầy hoài nghi nhưng cũng là cơ hội cho tác giả nhận lại bản thân và những điều quan trọng trong cuộc đời. Chấp nhận nhưng không buông xuôi, tác giả đã chiến đấu hết mình chống lại căn bệnh ác tính và phép màu thực sự đã xảy ra...

VV55676; MT57822; MT57823; MT57824

102. NGUYEN LEROY MARIE LAN. Giảm thiểu chất thải tại Việt Nam - cần hành động trước khi quá muộn : Nghiên cứu của PRX - VietNam / Nguyen Leroy Marie Lan, Vũ Yên Ba ; Cerise Emmanuel chủ biên. - H. : Dân trí, 2022. - 178tr. ; 21cm

TK: Môi trường; Chất thải; Quản lí; Việt Nam

Cung cấp những kiến thức về chất thải - mối nguy hiểm đối với môi trường; phương pháp đúng đắn để giảm thiểu chất thải với môi trường; chiến lược và giải pháp giảm thiểu chất thải cho Việt Nam

VV55631; MT57687; MT57688; MT57689

103. ĐẶNG TỰ ÂN. Giáo dục là không gian dối / Đặng Tự Ân. - H. : Dân trí, 2022. - 567tr. ; 24cm + nhiều ảnh

TK: Giáo dục; Bài viết

Giới thiệu 150 bài viết của tác giả được đăng trên báo, tạp chí và trong các cuộc Hội thảo thể hiện quan điểm về đổi mới giáo dục nhằm chấn hưng giáo dục nước nhà

VT8966; MT56479; MT56520; MT56521

104. GALOR, ODED. Hành trình nhân loại : Nguồn gốc của thịnh vượng và bất bình đẳng / Oded Galor ; Trần Thị Kim Chi, Đỗ Ngọc Quỳnh Chi dịch ; Vũ Thành Tự Anh hiệu đính. - H. : Dân trí, 2022. - 297tr. ; 24cm

Tên sách tiếng Anh: The journey of humanity

TK: Kinh tế; Tăng trưởng kinh tế; Bất bình đẳng; Nhân loại; Lịch sử; Phát triển

Nêu lên lịch sử toàn diện về sự phát triển của nhân loại từ những bước chân đầu tiên cho đến ngày nay, nguồn gốc của thịnh vượng và bất bình đẳng

VT9044; MT57885; MT57886; MT57887

105. Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Ngành CNTT - Điện tử - Viễn thông / Nguyễn Quý Tiến, Quyết Bùi, Phạm Quang Nhương.... - H. : Dân trí, 2022. - 195tr. ; 24cm

TK: Công nghệ thông tin; Điện tử; Viễn thông; Nghề nghiệp

Giúp các em học sinh hiểu đúng về nghề nghiệp trong các ngành công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, khoa học máy tính, lập trình web, lập trình mobile, trí tuệ nhân tạo, bảo trì hệ thống mạng, an toàn thông tin, phòng chống mã độc... để đưa ra lựa chọn phù hợp với trường học mình mong muốn

VT9021; MT57548; MT57549; MT57550

106. Hiểu đúng nghề, chọn đúng ngành - Ngành kinh tế - Luật tài chính ngân hàng / Nguyễn Quý Tiến, Quyết Bùi, Phạm Quang Nhương.... - H. : Dân trí, 2022. - 196tr. ; 24cm

TK: Kinh tế; Tài chính; Ngân hàng; Nghề nghiệp

Giúp các em học sinh hiểu đúng về nghề nghiệp trong các ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, chứng khoán, tín dụng, quản lý công, kinh doanh, xuất nhập khẩu... để đưa ra lựa chọn phù hợp với trường học mình mong muốn

VT9020; MT57545; MT57546; MT57547

107. Hình thức biểu hiện tín ngưỡng làng Việt / Gia Bách biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2022. - 208tr. ; 21cm

Thư mục: tr. 203-204

TK: Văn hoá truyền thống; Tín ngưỡng; Làng; Việt Nam

Giới thiệu một số tín ngưỡng quan trọng đang chi phối cuộc sống tinh thần của dân làng quê của Việt Nam như: Tín ngưỡng Thành hoàng, Phật giáo và Đạo giáo ở làng, Tam phủ và Tứ phủ, Đức Thánh Trần, kiến trúc của các công trình tín ngưỡng ở làng, lễ tiết, lễ hội

VV55534; MT57320; MT57321

108. OAKLEY, BARBARA. Học cách học : Công cụ trí tuệ mạnh mẽ chinh phục mọi môn học / Barbara Oakley, Terrence Sejnowski ; Alistair Mcconville, Oliver Young minh họa ; Liên Hương dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế giới, 2022. - 279tr. ; 24cm

TK: Giáo dục; Kĩ năng học tập

Cung cấp các phương pháp giúp chúng ta học tập hiệu quả nhất đó là: Cách cho tâm trí lang thang để kích hoạt chế độ tập trung học tập; cách ra khỏi "tư duy lối mòn" để tư duy bứt phá; cách biến một trí nhớ kém trở thành lợi thế tư duy...

VT9048; MT57897; MT57898; MT57899

109. LANDSBERGER, JOE. Học tập cũng cần chiến lược / Joe Landsberger ; Nguyễn Thanh Hương... dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Lao động, 2022. - 279tr. ; 21cm

Tên sách tiếng Anh: Study guides and strategies

TK: Giáo dục; Kĩ năng học tập; Phương pháp học tập; Học tập; Chiến lược

Giới thiệu kỹ năng, nguyên lí tổng thể và các mẹo nhỏ trong học tập để đạt kết quả tốt như: Bước chuẩn bị; chiến lược; các dạng và cách làm bài tập...

VV55637; MT57705; MT57706; MT57707

110. HỒ CÔNG THIẾT. Kim Sơn điệp viên lãng tử / Hồ Công Thiết. - H. : Dân trí, 2022. - 100tr. ; 21cm 

TK: Điệp viên; Nguyễn Kim Sơn; Cuộc đời; Sự nghiệp; Công an

Khắc hoạ chân dung cuộc đời và chiến công lừng lẫy của đại tá Kim Sơn - điệp viên công an trong kháng chiến chống Pháp

VV55520; MT57278; MT57279; MT57280

111. COTTRELL, STELLA. Kỹ năng học tập thành công ở bậc cao đẳng, đại học / Stella Cottrell ; Thuý Nga dịch. - H. : Thế giới. - 26cm

T.1. - 2022. - 191tr.

TK: Giáo dục; Kĩ năng học tập; Sinh viên

Những kĩ năng cơ bản giúp sinh viên phát triển bản thân trong môi trường học thuật và cả trong sự nghiệp tương lai; các kỹ năng không thể thiếu như tìm hiểu về khoá học, chương trình học hay quản lý thời gian cũng được đề cập chi tiết... không chỉ giúp sinh viên đạt hiệu quả và thành tích học tập cao mà còn xây dựng nền móng cho những kỹ năng công việc sau này

VT9028; MT57837; MT57838; MT57839

112. COTTRELL, STELLA. Kỹ năng học tập thành công ở bậc cao đẳng, đại học / Stella Cottrell ; Thuý Nga dịch. - H. : Thế giới. - 26cm

T.2. - 2022. - 251tr.

TK: Giáo dục; Kĩ năng học tập; Sinh viên

Gồm những kĩ năng học tập cần thiết để giúp sinh viên học tập tốt hơn trong môi trường học thuật cao: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng viết tiểu luận, kỹ năng viết đề án báo cáo, kỹ năng tư duy phản biện...

VT9029; MT57840; MT57841; MT57842

113. NGUYỄN VĂN HỌC. Làm đẹp cho đời như lẽ sống / Nguyễn Văn Học. - H. : Dân trí, 2022. - 221tr. ; 21cm

TK: Tương tác xã hội; Cá nhân; Điển hình tiên tiến; Bài viết

Gồm các bài viết về các cá nhân trên một số lĩnh vực của đời sống xã hội như hoạ sĩ Phạm Viết Hồng Lam - có những khủng hoảng lành mạnh; nghệ nhân Triệu Hoàng Giang - kể chuyện Bác Hồ bằng tranh đá; nhà văn Vũ Thảo Ngọc - con chữ thương đời thợ lấm láp...

VV55636; MT57702; MT57703; MT57704

114. KESSLER, CRAIG. Lắng nghe suy nghĩ - Thấu hiểu tính cách - Kết nối cùng con / Craig Kessler ; Dương Bùi dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 259tr. ; 19cm

Tên sách tiếng Anh : The dad advice project: Words of wisdom from guys who love being dads

TK: Quan hệ cha con; Nuôi dạy con; 

Gồm những câu chuyện và lời khuyên được viết bởi hơn 40 ông bố thuộc mọi tầng lớp xã hội về nuôi dạy con giúp các bậc cha mẹ sẽ có thêm được những kinh nghiệm trong việc lắng nghe và thấu hiểu con, xây dựng sự kết nối giữa cha mẹ và con cái, giúp con vững vàng, thành công và hạnh phúc trong suốt hành trình trưởng thành

VV55579; MT57455; MT57456; MT57457

115. Luật Bảo vệ môi trường (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2022) - Văn bản hướng dẫn thi hành / Quý Lâm, Kim Phượng hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2022. - 423tr. ; 28cm

Phụ lục: tr.419

TK: Pháp luật; Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trường; Qui định pháp luật; Văn bản hướng dẫn

Giới thiệu luật Bảo vệ môi trường và quy định mới nhất hướng dẫn thi hành. Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường và quan trắc chất lượng môi trường. Quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực tài nguyên môi trường. Qui định mới sửa đổi, bổ sung về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

TC3264; MT57579

116. Luật Cảnh sát cơ động và các văn bản hướng dẫn thi hành / Phương Linh tổng hợp. - H. : Thanh niên, 2022. - 159tr. ; 19cm

TK: Pháp luật; Việt Nam; Luật cảnh sát cơ động; Văn bản pháp luật

Giới thiệu toàn văn Luật Cảnh sát cơ động với những quy định chung và quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của cảnh sát cơ động; bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách đối với cảnh sát cơ động; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với cảnh sát cơ động...

TC3270; MT57921; MT57922; MT57923

117. Luật Cư trú và văn bản hướng dẫn thi hành / Hà My tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2022. - 71tr. ; 19cm

TK: Pháp luật; Việt Nam; Luật Cư trú; Văn bản pháp luật

Giới thiệu toàn văn Luật Cư trú năm 2020 và Nghị định 62/2021/NĐCP quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú

TC3257; MT56487; MT56488; MT56489

118. Luật Cư trú và văn bản hướng dẫn thi hành / Hà My tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2022. - 71tr. ; 19cm

TK: Pháp luật; Việt Nam; Luật cư trú; Văn bản pháp luật

Giới thiệu nội dung Luật Cư trú với những quy định chung và quy định cụ thể về quyền trách nhiệm của công dân về cư trú, nơi cư trú, đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng, trách nhiệm quản lý cư trú và điều khoản thi hành. Trình bày nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú, thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú

TC3259; MT56813; MT56814; MT56815

119. Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất / Phương Linh biên soạn. - H. : Thanh niên, 2022. - 261tr. ; 19cm

TK: Luật đất đai; Pháp luật; Việt Nam; Văn bản pháp luật

Giới thiệu Luật Đất đai gồm những quy định chung; quyền và trách nhiệm của nhà nước với đất đai; địa giới hành chính và điều tra cơ bản về đất đai... và các chính sách đất về đất đai mới nhất

TC3263; MT56954; MT56955; MT56956

120. Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành - Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ năm 2021 - 2025 / Vũ Tươi hệ thống. - H. : Lao động, 2022. - 422tr. ; 28cm

TK: Pháp luật; Luật Đất đai; Văn bản pháp luật; Qui định pháp luật; Xử phạt hành chính

Giới thiệu toàn văn Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành - Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ năm 2021 - 2025: Quy định chi tiết thi hành luật Đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, giảm thuế thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, quy định mới sửa dổi, bổ sung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai...

TC3251; MT56280

121. Luật Đầu tư công và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư / Phương Linh biên soạn. - H. : Thanh niên, 2022. - 207tr. ; 19cm

TK: Luật đầu tư công; Pháp luật; Việt Nam; Văn bản pháp luật; Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Giới thiệu Luật Đầu tư công bao gồm những quy định chung; chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công; lập thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công... và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác đầu tư

TC3262; MT56951; MT56952; MT56953

122. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ / Phương Linh tổng hợp. - H. : Thanh niên, 2022. - 159tr. ; 19cm

TK: Pháp luật; Pháp luật Việt Nam; Luật Sở hữu trí tuệ; Văn bản pháp luật

Giới thiệu nội dung những điều luật được bổ sung, sửa đổi trong Luật Sở hữu trí tuệ

TC3272; MT57927; MT57928; MT57929

123. Luật Thanh niên - 100 câu hỏi - đáp về công tác đoàn, chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện và tham khảo các bài diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị / Vũ Tươi hệ thống. - H. : Thế giới, 2022. - 391tr. ; 28cm

TK: Pháp luật; Việt Nam; Luật Thanh niên; Qui định pháp luật; Văn bản hướng dẫn; Công tác Đoàn; Chế độ chính sách; Thanh niên xung phong; Thanh niên tình nguyện

Giới thiệu luật Thanh niên, chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện. Văn bản hướng dẫn hoạt động cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong tình hình mới...

TC3267; MT57582

124. Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành / Phương Linh tổng hợp. - H. : Thanh niên, 2022. - 159tr. ; 19cm

TK: Pháp luật; Pháp luật Việt Nam; Luật Thi đua khen thưởng; Văn bản pháp luật

Giới thiệu toàn văn Luật Thi đua khen thưởng với những quy định chung và quy định cụ thể về tổ chức thi đua, danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định, trao tặng; thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức về thi đua, khen thưởng; xử lý vi phạm...

TC3271; MT57924; MT57925; MT57926

125. Luật Thi hành án dân sự quy trình xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trong công tác thi hành án dân sự : Sửa đổi, bổ sung theo luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội / Thu Phương hệ thống. - H. : Lao động, 2022. - 391tr. ; 28cm

TK: Pháp luật; Việt Nam; Luật Thi hành án dân sự; Qui định pháp luật; Văn bản hướng dẫn; Giải quyết đơn thư; Khiếu nại tố cáo

Giới thiệu luật Thi hành án dân sự và nghị định hướng dẫn thi hành. Quy chế kiểm tra, kiểm sát, giải quyết khiếu nại tố cáo trong thi hành án dân sự. Quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự...

TC3266; MT57581

126. VIỆT NAM (CHXHCN). LUẬT LỆ VÀ SẮC LỆNH. Luật thoả thuận quốc tế. - H. : Dân trí, 2022. - 63tr. ; 19cm

TK: Pháp luật; Việt Nam; Luật thoả thuận quốc tế

Giới thiệu toàn văn Luật Thoả thuận quốc tế năm 2020 và Nghị định 65/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác Điều ước quốc tế và công tác thoả thuận quốc tế

TC3258; MT56490; MT56491; MT56492

127. Luật Thống kê (sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành / Phương Linh sưu tầm, biên soạn. - H. : Thanh niên, 2022. - 175tr. ; 19cm

TK: Luật thống kê; Pháp luật; Việt Nam; Văn bản pháp luật

Giới thiệu Luật Thống kê bao gồm những quy định chung và những quy định cụ thể về hệ thống thông tin thống kê nhà nước; thu thập thông tin thống kê nhà nước... và các văn bản hướng dẫn thi hành

TC3261; MT56948; MT56949; MT56950

128. Luật Xử lý vi phạm hành chính và giải đáp các tình huống thường gặp / Hữu Đại, Vũ Tươi hệ thống. - H. : Lao động, 2022. - 391tr. ; 28cm

TK: Pháp luật; Việt Nam; Luật Xử lí vi phạm hành chính; Vi phạm hành chính; Văn bản hướng dẫn; Sách hỏi đáp

Trình bày Luật Xử lý vi phạm hành chính và văn bản hướng dẫn thi hành. Giới thiệu 250 câu hỏi - đáp xử lý vi phạm hành chính thường gặp trong các lĩnh vực: Y tế, lao động, bảo hiểm xã hội, lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, chống bạo lực gia đình, chống tin nhắn rác, lĩnh vực đất đai...

TC3243; MT56272

129. Màu áo lính trong chống giặc covid / Phương Dung, Công Giang, Viết Tôn... ; Hà Châu biên soạn. - H. : Dân trí, 2022. - 182tr. ; 21cm

TK: Quân đội; Phòng chống; Covid 19; Bài viết

Gồm những bài viết ghi lại những chiến công thầm lặng của những đơn vị, những chiến sĩ trong các lực lượng vũ trang tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid 19

VV55539; MT57335; MT57336; MT57337

130. Màu xanh thắp sáng vùng biên / Trung Hiếu, Quỳnh Vân, Nguyễn Thanh Tú.... - H. : Lao động, 2022. - 193tr. ; 21cm

TK: Quân đội; Việt Nam; Điển hình tiên tiến; Người lính; Cựu chiến binh

Gồm những bài viết về cuộc sống, hoạt động trong quân ngũ và những tấm gương mẫu mực của người lính, cựu chiến binh

VV55342; MT56665; MT56666; MT56667

131. 100 câu hỏi thường gặp về đấu giá tài sản : Dành cho tổ chức đấu giá, đấu giá viên, người có tài sản, người tham gia đấu giá / Lê Thị Hương Giang chủ biên, Đỗ Phương Thảo. - H. : Thanh niên, 2022. - 191tr. ; 19cm

Phụ lục: tr. 169-180

TK: Pháp luật; Pháp luật Việt Nam; Đấu giá tài sản; Sách hỏi đáp

Gồm 100 câu hỏi đáp về đấu giá tài sản: Đấu giá viên, tổ chức đấu giá, thành lập tổ chức đấu giá, chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức đấu giá, thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản tổ chức đấu giá, quản lý nhà nước về đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua tài sản đấu giá...

VV55674; MT57816; MT57817; MT57818

132. Nhà xưa, nếp cũ / Gia Thái biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2022. - 216tr. ; 21cm

Tác giả bìa: Gia Bách

TK: Văn hoá; Văn hoá truyền thống; Văn hoá dân gian; Phong tục tập quán

Giới thiệu về đời sống người xưa gồm: Nề nếp sinh hoạt, học hành, khoa cử, nghề nghiệp, nhà ở và lễ tục vòng đời như cưới hỏi, sinh con, tang ma, thờ cúng tổ tiên, bàn thờ gia tiên, ngày giỗ

VV55552; MT57374; MT57375; MT57376

133. 2 1/2 BẠN TỐT. Nói nhiều không bằng nói đúng : 36 bí quyết để chiếm được cảm tình của người khác / 2 1/2 Bạn Tốt ; Tuệ Văn dịch. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Thanh niên, 2022. - 125tr. ; 23cm

TK: Giao tiếp; Bí quyết thành công

Hướng dẫn một số bí quyết, kĩ năng, kĩ xảo "im lặng, quan sát, lắng nghe" trong nghệ thuật nói chuyện nhằm giúp bản thân thành công trong giao tiếp

VV55455; MT57083; MT57084; MT57085

134. YOSHIHIKO MOROTOMI. Nuôi dạy trẻ không trở thành nô lệ của điện thoại thông minh / Yoshihiko Morotomi ; Thanh Phong dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 211tr. ; 21cm

TK: Giáo dục; Nuôi dạy con; Điện thoại di động; Kiểm soát; Tâm lí học giáo dục

Kiến thức về những thay đổi to lớn của đời sống xã hội kể từ khi xuất hiện điện thoại thông minh. Những phiền não trong quá trình nuôi dạy trẻ phát sinh từ việc sử dụng điện thoại thông minh. Giải pháp cho những rắc rối xoay quanh điện thoại thông minh. Phương pháp nuôi dạy nên những đứa trẻ đầy vững tin vào bản thân

VV55503; MT57227; MT57228; MT57229

135. CARLSON, CHARLES B.. Chiến lược lãi kép trong đầu tư chứng khoán = The little book of big dividends : Phân tích và lựa chọn danh mục đầu tư tối thiểu rủi ro tối đa lợi nhuận / Charles B. Carlson ; Trương Anh Tuấn dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 263tr. ; 20cm

Thư mục: tr. 246-261

TK: Chứng khoán; Đầu tư; 

Phân tích những công cụ, chiến lược đơn giản giúp xây dựng danh mục cổ phiếu tối ưu nhất, những cạm bẫy lợi nhuận, cách tìm kiếm cơ hội và học cách xây dựng một danh mục cổ phiếu cho cổ tức lớn và an toàn, qua công thức BĐ (Big, Safe Dividends)

VV55554; MT57380; MT57381; MT57382

136. SCHWAGER, JACK D.. Giao dịch kỷ luật làm chủ thị trường = The little book of market wizards : Các bài học về nguyên tắc đầu tư thực tế từ những phù thuỷ chứng khoán / Jack D. Schwager ; 1980 Books dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 307tr. ; 20cm

TK: Chứng khoán; Giao dịch; Thị trường

Tổng hợp ngắn gọn, tiện lợi về các bài học giao dịch quan trọng được lồng trong các cuộc phỏng vấn với những phù thuỷ thị trường: Thất bại không chỉ là dự báo; điều gì không quan trọng; giao dịch theo phong cách riêng của bạn; quản lý rủi ro; quy mô vị thế là yếu tố quan trọng; cảm xúc và giao dịch...

VV55556; MT57386; MT57387; MT57388

137. COVEL, MICHAEL W.. Giao dịch theo xu hướng như một chuyên gia = The little book of trading : Cuốn sách tiết lộ bí mật của những trend trader thắng cuộc, giúp bạn tự do giao dịch trên thị trường chứng khoán / Michael W. Covel ; Dương Bùi dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 298tr. ; 20cm

TK: Chứng khoán; Giao dịch

Tiết lộ bí mật giao dịch theo xu hướng của những người trong cuộc giúp bạn tự do giao dịch trên tất cả các thị trường: lãi suất, đồng (kim loại), tiền tệ, cổ phiếu

VV55555; MT57383; MT57384; MT57385

138. VIỆT NAM (CHXHCN). LUẬT LỆ VÀ SẮC LỆNH. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. - H. : Dân trí, 2022. - 63tr. ; 19cm

TK: Pháp luật; Việt Nam; Người có công; Thương binh; Liệt sĩ; Pháp lệnh

Giới thiệu toàn văn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng gồm những quy định chung; điều kiện, tiêu chuẩn và các chế độ ưu đãi; công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nguồn lực thực hiện; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về ưu đãi người có công và xử lý vi phạm; các điều khoản thi hành

TC3260; MT56816; MT56817; MT56818

139. NGÔ HIỂU HUY. Phương pháp giáo dục Montessori - Phương pháp giáo dục tối ưu dành cho trẻ 0 - 6 tuổi / Ngô Hiểu Huy ; Tuệ Văn dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 275tr. ; 21cm

Tên sách tiếng Anh: The Montessori method

TK: Giáo dục; Nuôi dạy trẻ; Phương pháp Montessori

Cung cấp về kiến thức khoa học về những thay đổi tâm sinh lý của trẻ qua từng thời kỳ từ đó cha mẹ có thể vận dụng để xây dựng môi trường học tập thân thiện cho trẻ

VV55431; MT57011; MT57012; MT57013

140. EWEN, SHANE. Lịch sử đô thị hiện đại = What is urban history / Shane Ewen ; Đào Quốc Minh dịch ; Văn Ngọc Thành hiệu đính. - H. : Dân trí, 2022. - 307tr. ; 21cm

TK: Đô thị hiện đại; Lịch sử; Đô thị

Dẫn luận về lịch sử đô thị; đời sống đô thị trong quá khứ; lịch sử đô thị hoá; sự phân hoá giữa các tầng lớp giàu và nghèo ở đô thị; sự bất bình đẳng về công bằng xã hội và môi trường với phụ nữ, người khuyết tật, các sắc tố thiểu số, tôn giáo và giới tính; văn hoá và đô thị

VV55266; MT56438; MT56439

141. THILL, BRIAN. Rác - Tâm không vướng bận, đời bớt gánh lo / Brian Thill ; Lộc Diệu Linh dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 165tr. ; 19cm

TK: Rác; Ô nhiễm môi trường

Đưa ra những cảnh báo khủng khiếp trong tương lai về vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra nếu chúng ta vẫn chọn cách sống vô tâm như hiện tại để từ đó học cách sống đúng đắn, cứu sự sống cho hành tinh của cúng ta

VV55585; MT57473; MT57474; MT57475

142. QUANG THU NGUYỆT. Sổ tay hướng nghiệp dành cho học sinh trung học / Quang Thu Nguyệt. - H. : Dân trí, 2022. - 193tr. ; 24cm

Thư mục: tr. 193

TK: Giáo dục hướng nghiệp; Trung học phổ thông; Giáo dục hướng nghiệp; Sổ tay

Cung cấp những kiến thức về giáo dục hướng nghiệp và hoạt đọng thực hành bổ ích nhằm nâng cao nhận thức và kĩ năng cho học sinh, hướng mục tiêu quan tâm đến phát triển cá nhân, khuyến khích tinh thần tự lực để học sinh có đủ khả năng tự ra quyết định học tập và nghề nghiệp, tự thực hiện những hành động liên quan đến hành trình phát triển của sự nghiệp trọn đời một cách sáng suốt, tự tin ứng phó trong cuộc sống luôn đòi hỏi và biến chuyển liên tục quanh mình

VT8982; MT56852; MT56853; MT56854

143. Tài liệu tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới / Tăng Bình, ái Phương sưu tầm và tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2022. - 399tr. ; 27cm

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Công tác tư tưởng; Tài liệu tuyên truyền

Trình bày về những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phù hợp với trình độ nhận thức của các nhà lãnh đạo, cán bộ đảng viên và giúp các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn thâm độc, nham hiểm của các thế hệ thù địch

VT9006; MT57507

144. DIỆP HỒNG VŨ. Tâm lý học tội phạm - Phác hoạ chân dung kẻ phạm tội / Diệp Hồng Vũ ; Đỗ ái Nhi dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 279tr. ; 24cm

TK: Tội phạm; Tâm lí học; Phác hoạ chân dung

Thông qua các vụ án kinh điển nhất trong hồ sơ tội phạm, cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về chân dung tâm lý tội phạm ; phân tích tâm lý và hành vi tội phạm, từ đó khôi phục sự thật thông qua các manh mối, hiện trường vụ án, thời gian, dấu tích... để tìm ra kẻ sát nhân

VT8977; MT56837; MT56838; MT56839

145. KEAN, SAM. Tâm trí tội phạm : 18+ / Sam Kean ; 1980 Books dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 551tr. ; 21cm

TK: Tội phạm; Tâm lí học; Hình sự học

Sách là sự kết hợp những phát kiến khoa học cùng tội lỗi của các tội phạm có thật, chúng trải dài từ buổi bình minh của khoa học vào những năm 1600 đến những tội ác công nghệ sau này

VV55609; MT57621; MT57622; MT57623

146. SHAW, JULIA. Tâm trí và hành vi tội phạm : Khám phá những bí mật đen tối của con người qua góc nhìn tâm lý học / Julia Shaw ; 1980 Books dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 407tr. ; 21cm

TK: Tội phạm; Tâm lí học; Hình sự học

Cung cấp một cái nhìn tổng quan về các chủ đề quan trọng và đa dạng liên quan đến khái niệm tội ác gắn với những tình tiết quan trọng và thường bị bỏ qua

VV55612; MT57630; MT57631; MT57632

147. Tình cảm của Bác Hồ với người lao động / Phan Tuyết sưu tầm, biên soạn. - H. : Dân trí, 2022. - 207tr. ; 19cm

TK: Người lao động; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Giới thiệu một số bài viết, bài nói, thư của Bác Hồ với người lao động và những chuyện kể về Bác Hồ với người lao động nhằm phổ biến và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

VV55367; MT56740; MT56741; MT56742

148. PILKINGTON, MARK. Trị liệu bán lẻ: Tại sao "cỗ xe" bán lẻ lại bị hỏng? và có thể làm gì để sửa chúng? / Mark Pilkington ; Nguyễn Như Huyền dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 333tr. ; 23cm

Tên sách tiếng Anh: Retail therapy - Why the retail industry is broken - and what can be done to fix it

TK: Thương mại; Bán lẻ

Khái quát về sự khủng hoảng của ngành bán lẻ đang xảy ra và những tác động bao trùm tất cả các lĩnh vực. Trình bày nguyên nhân của khủng hoảng và giải pháp để phát triển ngành bán lẻ

VV55286; MT56493; MT56494; MT56495

149. Tư tưởng giáo dục Việt Nam trên báo Thanh Nghị 1941 - 1945 / Lại Nguyên Ân, Vũ Đình Hòe, Đỗ Đức Dục.... - H. : Dân trí, 2022. - 246tr. ; 24cm

TK: Giáo dục; Việt Nam; Tư tưởng giáo dục; 1941 - 1945; Báo Thanh Nghị

Giới thiệu vấn đề cơ bản của giáo dục. Vấn đề văn hóa giáo dục trong công cuộc giáo dục bình dân. Giáo dục thanh niên với văn chương Việt Nam và việc giáo dục trẻ nhỏ trước khi đến tuổi đến trường...

VT8981; MT56849; MT56850; MT56851

150. Văn hóa ứng xử học đường / Tăng Bình, ái Phương hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2022. - 400tr. ; 27cm

TK: Văn hóa ứng xử; Văn hóa học đường; Giáo dục phổ thông

Trình bày nhận thức chung về văn hóa ứng xử học đường, văn hoá ứng xử đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học, cha mẹ người học trong các cơ sở giáo dục. Cách ứng xử của giáo viên với học sinh cho phù hợp. Giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường. Tiêu chí về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông...

VT9007; MT57508

151. Viết tiếp chuyện Nguyên Phong / Nguyễn Thanh Tú, Mạnh Hùng, Văn Quân.... - H. : Lao động, 2022. - 195tr. ; 21cm

TK: Quân sự; Việt Nam; Thời bình; Kháng chiến chống Pháp; Kháng chiến chống Mĩ; Bài phỏng vấn

Gồm các cuộc trò chuyện, đối thoại, bài phỏng vấn của Tạp chí Văn nghệ Quân đội với các vị tướng từng tham gia các cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, có cả những vị đang đảm đương trọng trách trong thời bình về những kinh nghiệm chiến đấu, những nét đẹp văn hoá, nghệ thuật quân sự, truyền thống yêu nước...

VV55340; MT56659; MT56660; MT56661

152. HÀ MẠT BÌ. Vườn hoa mạt dược ký sự : Những kỳ án nổi tiếng chưa có lời giải - Hồ sơ trinh thám / Hà Mạt Bì ; Losedow dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 398tr. ; 21cm

TK: Tội phạm; Khoa học hình sự; Tâm lí

Giới thiệu những hồ sơ vụ án có thật, phân tích, suy luận và đưa ra ý kiến của các tác giả mang tích chất trung lập giúp bạn đọc có thêm cái nhìn về khoa học hình sự, tâm lí học tội phạm và các hội chứng xã hội

VV55306; MT56557; MT56558; MT56559

153. Y tế học đường - Kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại tình dục, ma tuý học đường / Tăng Bình, ái Phương hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2022. - 400tr. ; 27cm

TK: Y tế học đường; Kĩ năng phòng chống; Tai nạn thương tích; Đuối nước; Xâm hại tình dục; Ma túy học đường

Giới thiệu chương trình phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em giai đoạn 2021 - 2030. Kỹ năng, xử lý tình huống sơ cấp cứu khi gặp các sự cố xảy ra. Công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, cờ bạc trái phép. Kỹ năng phòng ngừa, chống xâm hại tình dục, xử lý hành vi bạo lực, bóc lột, mua bán, bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em...

VT8957; MT56268

400 - NGÔN NGỮ

154. NGUYỄN THUỲ DUNG. Chữ xưa còn một chút này : Một tựa sách của Ngày ngày viết chữ / Nguyễn Thuỳ Dung. - H. : Thế giới, 2022. - 262tr. ; 15cm

Thư mục: tr. 256 - 257

TK: Tiếng Việt; Giải nghĩa

Trình bày cô đọng, diễn đạt rõ ràng, có ví dụ cụ thể 100 mục từ được chia thành 2 phần: phần giải nghĩa nguồn gốc của một số từ tiếng Việt và phần nói về một số từ đã bị mở nghĩa hoặc từ chúng ta quen dùng nhưng không biết ý nghĩa thật sự là gì

VN352; MT56807; MT56808; MT56809

155. SOKTAE, OH. English conversation : Tự tin giao tiếp với 25 động từ và 75 cấu trúc cơ bản / Oh Soktae ; Đặng Hoàng Hạnh dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 386tr. ; 24cm

TK: Tiếng Anh; Ngôn ngữ; Giao tiếp

Cung cấp cho người học 25 động từ và 75 cấu trúc tiếng Anh cơ bản giúp bạn chinh phục kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tự tin và hiệu quả

VT9047; MT57894; MT57895; MT57896

156. LEE, SIWON. Expressions for English speaking : 1 ngày 5 cụm 6 từ. 100+ chủ đề về đời sống / Siwon Lee ; Tô Hà Thanh Phương dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 287tr. ; 21cm

TK: Tiếng Anh; Kĩ năng nói; Sách tự học; Ngôn ngữ

Gồm 135 câu chuyện, 675 cách diễn đạt theo các chủ đề, từ vựng và ngữ pháp nhằm giúp người đọc tự học giao tiếp, mở rộng được vốn từ để đạt hiệu quả cao trong giao tiếp tiếng Anh

VV55641; MT57717; MT57718; MT57719

157. Hướng dẫn luyện đề - Ôn thi đánh giá năng lực (HSA) - Phần tư duy định tính : Ngôn ngữ và văn học / Đặng Ngọc Khương chủ biên, Bùi Thanh Hoa, Trần Thị Lan Anh, Vũ Văn Long. - H. : Dân trí, 2022. - 294tr. ; 24cm

TK: Ngôn ngữ; Văn học; Bài thi đánh giá năng lực; Sách đọc thêm; Sách luyện thi

Phân tích đề minh hoạ và kĩ năng giải đề. Tập hợp 15 đề luyện với gần 1000 câu hỏi thuộc các dạng bài khác nhau, bao quát tương đối đầy đủ phạm vi kiến thức và bám sát cấu trúc đề minh hoạ nhằm giúp giáo viên có thêm kiến thức tham khảo trong quá trình giảng dạy cũng như học sinh có tài liệu để thực hành ôn tập đúng theo cấu trúc của đề thi. Giới thiệu đáp án và phân tích đáp án

VT9023; MT57554; MT57555; MT57556

158. PATPHUREERAT, PATRA. Perfect english conversation : Tất tần tật về hội thoại tiếng Anh thông dụng / Patra Patphureerat ; Ngô Hồng Quân dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 474tr. ; 24cm

TK: Tiếng Anh; Ngôn ngữ; Hội thoại

Gồm nhiều bài học với các mẫu câu đa dạng tương ứng với các tình huống thực tế diễn ra trong cuộc sống hàng ngày giúp bạn có thể áp dụng chúng một cách chính xác và phù hợp, đồng thời từng bước trau dồi, phát triển kỹ năng ngôn ngữ của mình

VT9056; MT57918

159. PATPHUREERAT, PATRA. Perfect english grammar : Tất tần tật về ngữ pháp tiếng Anh / Patra Patphureerat ; Ngô Hồng Quân dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 455tr. ; 24cm

TK: Tiếng Anh; Ngôn ngữ; Ngữ pháp

Cung cấp bao quát đầy đủ các chủ điểm ngữ pháp trong tiếng Anh kèm giải thích rõ ràng và ví dụ minh hoạ sinh động giúp bạn cải thiện khả năng ngữ pháp tiếng Anh

VT9055; MT57917

160. PATPHUREERAT, PATRA. Perfect english vocabulary : Tất tần tật về từ vựng tiếng Anh "gen Z" / Patra Patphureerat ; Ngô Hồng Quân dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 303tr. ; 24cm

TK: Tiếng Anh; Ngôn ngữ; Từ vựng

Cung cấp hơn 7000 từ vựng kèm hình minh họa sống động sẽ giúp bạn ghi nhớ một cách hiệu quả các nhóm từ được chia theo nhiều chủ đề như truyền thông, tin tức, giáo dục, du lịch, pháp luật...

VT9054; MT57914; MT57915; MT57916

161. JANG, WILLIAM. Perfect IELTS Vocabulary : Bí kíp chinh phục 4 kỹ năng trong kỳ thi IELTS / William Jang ; Lê Thị Cẩm Nhung dịch ; Nguyễn Phương Linh hiệu đính. - H. : Dân trí, 2022. - 599tr. ; 24cm

TK: Tiếng Anh; Ngôn ngữ; Từ vựng; IELTS; Sách luyện thi

Cung cấp những bí quyết luyện thi từ vựng trong kỳ thi IELTS, kèm theo các ví dụ cụ thể giúp người đọc hiểu rõ cách vận dụng từ vào thực tế từ đó nhớ lâu và sử dụng từ vựng linh hoạt hơn

VT9034; MT57855; MT57856; MT57857

162. MOON NGUYỄN. Phương pháp luyện nói tiếng Anh lưu loát : Để không "mắc tóc" khi nói chuyện với người nước ngoài / Moon Nguyễn. - H. : Dân trí, 2022. - 179tr. ; 21cm

TK: Ngôn ngữ; Tiếng Anh; Kĩ năng nói; Phương pháp luyện tập

Cung cấp những kiến thức từ lý thuyết đến thực hành các phần trọng âm của từ, cụm từ và cấu trúc thông dụng trong tiếng Anh nói. Hướng dẫn phương pháp luyện tập và lộ trình luyện nói tiếng Anh lưu loát giúp bạn tăng cường kỹ năng luyện nói tiếng Anh hiệu quả

VV55646; MT57732; MT57733; MT57734

163. HỮU ĐẠT. Tuyển tập các bài nghiên cứu về tiếng Việt / Hữu Đạt. - H. : Thế giới, 2022. - 327tr. ; 24cm

Tên thật tác giả: Nguyễn Hữu Đạt

TK: Ngôn ngữ; Tiếng Việt

Tập hợp các bài viết của tác giả về mối quan hệ giữa ngôn ngữ - văn hoá và biểu hiện của nó trong tiếng Việt; cách nhận thức của người Việt về thời tiết qua một số tục ngữ dân gian; dấu tích văn hoá trong ca dao, thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt liên quan đến rừng và biển...

VT9046; MT57891; MT57892; MT57893

164. YBM TOEIC reading 1000 : Lộ trình ngắn nhất đạt 500+ New TOEIC / YBM TOEIC R&D biên soạn ; BBT Gamma dịch. - H. : Dân trí. - 24cm

T.1. - 2022. - 609tr.

TK: Ngôn ngữ; Tiếng Anh; TOEIC; Kĩ năng đọc hiểu; Sách luyện thi

Cung cấp 1000 câu hỏi bám sát đề thi, giúp các em ôn luyện nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh để đạt kết quả cao trong kỳ thi TOEIC

VT9032; MT57849; MT57850; MT57851

165. YBM TOEIC reading 1000 : Lộ trình ngắn nhất đạt 700+ New TOEIC / YBM TOEIC R&D biên soạn ; Mai Đức Hà dịch. - H. : Dân trí. - 24cm

T.2. - 2022. - 637tr.

TK: Ngôn ngữ; Tiếng Anh; TOEIC; Kĩ năng đọc hiểu; Sách luyện thi

Cung cấp 1000 câu hỏi bám sát đề thi, giúp các em ôn luyện nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh để đạt kết quả cao trong kỳ thi TOEIC

VT9033; MT57852; MT57853; MT57854

500 – KHOA HỌC TỰ NHIÊN

166. OAKLEY, BARBARA. Cách chinh phục Toán và Khoa học = A mind for numbers : Ngay cả khi bạn vừa trượt môn đại số / Barbara Oakley ; Trần Thị Minh Hiếu, Nguyễn Thị Kim Phụng dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Thế giới, 2022. - 345tr. ; 24cm

Phụ lục: tr. 313-331

TK: Khoa học; Toán học; Tâm lí

Gồm nhiều bài viết hướng dẫn các kỹ thuật học tập đơn giản, đúng đắn và hiệu quả giúp bạn tìm thấy những cách mới để nâng cao kỹ năng và kỹ thuật học tập đặc biệt trong bộ môn toán và khoa học

VT9039; MT57870; MT57871; MT57872

167. 30 bộ đề trắc nghiệm luyện thi Trung học phổ thông Quốc gia 2022 - Khoa học tự nhiên ( Vật lí - Hóa học - Sinh học) / Trương Thọ Lương, Nguyễn Hùng Mãnh, Trần Tấn Minh.... - H. : Dân trí, 2022. - 281tr. ; 24cm

TK: Khoa học tự nhiên; Vật lí; Hóa học; Sinh học; Đề trắc nghiệm; Luyện thi; Trung học phổ thông; Năm 2022

Giới thiệu 30 bộ đề trắc nghiệm ôn luyện thi trung học phổ thông quốc gia năm 2022 phần khoa học tự nhiên gồm 3 môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học giúp các em học sinh thi đạt kết quả cao 

VT8995; MT56877

168. 36 bộ đề trắc nghiệm ôn luyện thi Trung học phổ thông Quốc gia 2022 - Khoa học Tự nhiên (Vật lí - Hóa học - Sinh học) / Nguyễn Hùng Mãnh, Đoàn Long Hải, Lê Đình Nguyên, Nguyễn Văn Sang. - H. : Dân trí, 2022. - 346tr. ; 24cm

TK: Khoa học tự nhiên; Trung học phổ thông; Đề thi trắc nghiệm; Vật lí; Hóa học; Sinh học; Sách luyện thi

Giới thiệu 36 bộ đề trắc nghiệm ôn luyện thi trung học phổ thông quốc gia năm 2022 phần khoa học tự nhiên gồm 3 môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học giúp các em học sinh thi đạt kết quả cao 

VT8979; MT56843; MT56844; MT56845

169. Bí quyết giải các dạng Toán về hàm ẩn - hàm hợp : Kĩ thuật ghép trục, kĩ thuật xoắn ốc, kĩ thuật truy ngược hàm... / Vũ Văn Thiện, Hồ Lộc Thuận, Lê Trung Nguyên.... - H. : Dân trí, 2022. - 316tr. ; 24cm

TK: Toán học; Tích phân; Hàm số; Trung học phổ thông; Sách đọc thêm

Sách cung cấp các kiến thức và bài tập của các dạng toán về hàm ẩn - hàm hợp gồm: Kĩ thuật ghép trục, kĩ thuật xoắn ốc, kĩ thuật truy ngược hàm, kĩ thuật sơ đồ V, kĩ thuật sơ đồ V ngược và một số dạng toán chọn lọc về hàm ẩn - hàm hợp

VT9045; MT57888; MT57889; MT57890

170. WYHE, JOHN VAN. Darwin nhà tự nhiên học, hành trình vĩ đại và thuyết tiến hoá / John Van Wyhe ; Ngọc Du dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 159tr. ; 24cm

TK: Nhà sinh học; Darwin; Cuộc đời; Sự nghiệp; Thuyết tiến hoá; Nhà tự nhiên học; Anh

Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của nhà khoa học nổi tiếng Darwin, từ chuyến thám hiểm của ông trên tàu và nghiên cứu nổi tiếng trên quần đảo Galapagos, cho tới hôn nhân và bệnh tật cũng như những ấn bản về nghiên cứu đột phá của ông

VT9057; MT57919

171. THYGESON, ANNE SVERDRUP. Dệt nên sự sống : Khám phá bí mật cứu tinh của thế giới tự nhiên / Anne Sverdrup Thygeson ; Trịnh Dung dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 359tr. ; 21cm

TK: Khoa học tự nhiên; Lịch sử tự nhiên; Tự nhiên; Thế giới tự nhiên; Sự sống

Diễn giải về những tác nhân nhỏ bé nhưng vô cùng cốt yếu trong việc duy trì hệ sinh thái sinh tồn của con người từ thực phẩm, nước sạch, thuốc men, sức khoẻ tinh thần, kiểm soát ô nhiễm, chống xói mòn...

VV55491; MT57191; MT57192; MT57193

172. ISAACSON, WALTER. Einstein thiên tài và thuyết tương đối / Walter Isaacson ; Ngô Khiết dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 163tr. ; 24cm

TK: Nhà vật lí học; Einstein; Cuộc đời; Sự nghiệp; Thuyết tương đối; Nhà bác học; Mĩ

Giới thiệu về cuộc đời, tiểu sử và sự nghiệp nghiên cứu khoa học của nhà bác học người Mỹ gốc Đức Albert Einstein gắn với những cống hiến đối với khoa học nói chung và vật lý nói riêng trong thế kỉ vừa qua

VT9058; MT57920

173. LEVY, JOEL. Hawking - Người đàn ông phi thường, một thiên tài vĩ đại và cha đẻ của thuyết vạn vật / Joel Levy ; Lê Thị Nhàn dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 159tr. ; 24cm

TK: Nhà vật lí học; Hawking; Cuộc đời; Sự nghiệp; Thuyết vạn vật; Anh

Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của nhà vật lí học nổi tiếng Hawking, giải thích những thành tựu đột phá trong vũ trụ học, từ Vụ nổ Big Bang tới lỗ đen, cùng với những thăng trầm của cuộc đời phi thường của ông

VT9059

174. Hướng dẫn luyện đề - Ôn thi đánh giá năng lực (HSA) - Phần khoa học / Nguyễn Thị Tuệ, Lê Văn Hoa chủ biên, Hà Thị Dung, Phạm Văn Thành.... - H. : Dân trí, 2022. - 246tr. ; 24cm

TK: Khoa học; Đề thi; Bài thi đánh giá năng lực; Sách đọc thêm; Sách luyện thi; Địa lí; Lịch sử; Vật lí

Phân tích cấu trúc và nhận xét đề minh hoạ. Phần này tập trung phân tích làm rõ cấu đề minh hoạ 3 môn khoa học tự nhiên (Vật lí, Hoá học, Sinh học) và 2 môn khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý) do trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội công bố năm 2021. Đề luyện: Phần này tập hợp 15 đề luyện được biên soạn công phu trên cơ sở định hướng của đề minh hoạ. Đáp án và hướng dẫn giải bao gồm những câu hỏi thuộc mức độ vận dụng và vận dụng cao giúp học sinh có cách tư duy phù hợp và chính xác hơn khi lựa chọn đáp án

VT9024; MT57557; MT57558; MT57559

175. Hướng dẫn luyện đề - Ôn thi đánh giá năng lực (HSA) - Tư duy định lượng / Lê Văn Hoa chủ biên, Phạm Văn Huy, Nguyễn Ngọc Tú. - H. : Dân trí, 2022. - 275tr. ; 24cm

TK: Toán học; Luyện đề; Bài thi đánh giá năng lực; Sách đọc thêm; Sách luyện thi

Phân tích đề minh hoạ và phương pháp ôn luyện toán tư duy: Phần này sẽ tập trung phân tích cấu trúc đề thi minh hoạ đánh giá năng lực của Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ đó làm rõ định hướng về phạm vi kiến thức, kĩ năng làm bài và phương pháp tư duy để thầy cô giáo và các em học sinh có cơ sở tham khảo trong quá trình dạy - học và ôn luyện. Hệ thống đề thi: Phần này tập hợp 15 đề luyện, các đề được biên soạn công phu và bám sát cấu trúc đề minh hoạ, bao quát tốt phạm vi kiến thức và các phương pháp tư duy. Đáp án và phân tích đáp án

VT9025; MT57560; MT57561; MT57562

176. GUNDERMAN, RICHARD. Marie Curie - Nhà nữ khoa học tiên phong, người đạt giải Nobel, người khám phá ra chất phóng xạ / Richard Gunderman ; Huỳnh Công Tước dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 151tr. ; 24cm

TK: Hoá học; Marie Curie; Nhà bác học; Ba Lan; Giải Nobel; Nhà nữ khoa học; Chất phóng xạ; Cuộc đời; Sự nghiệp; 1867-1934

Giới thiệu về tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp nghiên cứu khoa học nhà bác học Marie Curie - nhà nữ khoa học tiên phong, người đạt giải Nobel trong 2 lĩnh vực vật lý và hoá học, người khám phá ra chất phóng xạ

VT9042

177. BROOKS, MICHAEL. Những câu hỏi lớn - Vật lý / Michael Brooks ; Đông Nam Stice dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Dân trí, 2022. - 359tr. ; 21cm

TK: Vật lí; Sách hỏi đáp

Gồm những câu hỏi đơn giản và câu trả lời về vật lý như: ý nghĩa thực sự của vật lý, những thứ vật lý giúp làm sáng tỏ, những gì chúng ta hiểu hay không hiểu về vũ trụ...

VV55619; MT57651; MT57652; MT57653

178. CLARK, STUART. Những câu hỏi lớn - Vũ trụ / Stuart Clark ; Simon Blackburn biên tập ; Chu Giang dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Dân trí, 2022. - 347tr. ; 21cm

TK: Thiên văn học; Vũ trụ; Sách hỏi đáp

Gồm những câu hỏi và trả lời về: Những điều kỳ diệu trong vũ trụ, về những thiên thể kỳ lạ mà thoáng nhìn giống như chuẩn tinh và ẩn tinh, về các hành tinh gần chúng ta như Sao Hoả và Sao Mộc, về những "siêu sao" lừng danh vũ trụ, trải qua bao nhiêu năm vẫn giữ được sự huyền bí...

VV55620; MT57654; MT57655; MT57656

179. NGUYỄN THẾ DUY. Những ý tưởng hay Toán học / Nguyễn Thế Duy. - H. : Dân trí. - 27cm

T.1. - 2022. - 158tr.

TK: Toán học; Hàm số; ứng dụng; Sách đọc thêm

Cung cấp các kiến thức và bài tập về hàm số, cực trị hàm số bậc ba và hàm số trùng phương, tiệm cận của đồ thị hàm số, nhận diện đồ thị hàm số, bất phương trình, tương giao hàm hợp, tư duy hàm đặc trưng...

VT9030; MT57843; MT57844; MT57845

180. TRẦN MINH QUỚI. Ôn tập luyện thi trắc nghiệm Trung học phổ thông quốc gia 2022 môn Toán / Trần Minh Quới, Nguyễn Văn Quí. - H. : Dân trí, 2022. - 257tr. ; 24cm

TK: Toán học; Luyện thi; Đề trắc nghiệm; Trung học phổ thông; Năm 2022

Tóm tắt kiến thức cơ bản gồm các khái niệm, định nghĩa, định lý, các công thức, các dạng bài tập trắc nghiệm khách quan phần giải tích và hình học hỗ trợ các em đạt được nguyện vọng trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia

VT8988; MT56868; MT56869

181. Phân tích và phương pháp giải Đại số - Giải tích 11 : Dành cho học sinh lớp 11 ôn tập và nâng cao kiến thức. Biên soạn theo nội dung sách giáo khoa Bộ Giáo dục và Đào tạo / Nguyễn Anh Trường, Trần Văn Thương, Nguyễn Tấn Siêng, Đỗ Ngọc Thủy. - Tái bản có sửa chữa và bổ sung. - H. : Dân trí, 2022. - 398tr. ; 24cm

TK: Toán học; Đại số; Giải tích; Phân loại; Phương pháp giải toán; Lớp 11

Giới thiệu phương pháp giải các dạng bài đại số và giải tích trong chương trình sách giáo khoa lớp 11 giúp các em nắm vững được kiến thức và thi đạt kết quả cao

VT8978; MT56840; MT56841; MT56842

182. DƯƠNG THỊ MAI HIÊN. Sổ tay kiến thức Hoá học trung học phổ thông / Dương Thị Mai Hiên. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 447tr. ; 18cm

TK: Hoá học; Trung học phổ thông; Sổ tay

Cung cấp các kiến thức cơ bản, kiến thức nâng cao và các phương pháp giải các dạng bài tập thường gặp trong chương trình Hoá học THPT

VV55467; MT57119; MT57120; MT57121

183. GUNDERMAN, RICHARD. Tesla - Nhà phát minh, cha đẻ của dòng điện xoay chiều / Richard Gunderman ; Thục Quyên dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 155tr. ; 24cm

TK: Nhà vật lí; Nhà phát minh; Dòng điện xoay chiều; áo; Nhà sáng chế; Tiểu sử; Sự nghiệp

Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của nhà khoa học nổi tiếng Tesla được biết đến là cha đẻ của dòng điện xoay chiều cùng với các phát minh của ông ở mức độ cực kì chi tiết để từ đó phát triển rất nhiều nguyên lý tạo nên tương lai khoa học cho nền văn minh hiện đại

VT9052

600 - KHOA HỌC
184. PHAN BẢO LONG. Bye béo - Cách giảm 7 kg trong 30 ngày / Phan Bảo Long. - Tái bản lần 3. - H. : Dân trí, 2022. - 183tr. ; 21cm

TK: Giảm cân; Thể dục; Giảm béo; Chăm sóc sức khoẻ

Giới thiệu phương pháp giảm cân khoa học, chỉ ra những tư duy không còn đúng chuẩn về giảm cân, nhấn mạnh cảm xúc là một nhân tố quan trọng trong quá trình giảm cân và tìm hiểu về cơ thể mình từ đó học cách yêu thương đúng cách, cung cấp những thực đơn ăn uống cùng các bài tập cụ thể để có một chế độ giảm cân khoa học

VV55265; MT56436; MT56437

185. TỪ NINH. Cẩm nang tuổi dậy thì dành cho bạn gái : Em hỏi chị đáp tuổi dậy thì thật thú vị / Từ Ninh ; Tuệ Văn dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 271tr. ; 21cm

TK: Tuổi dậy thì; Con gái; Tâm sinh lí; Cẩm nang

Giải đáp những thắc mắc cho bạn gái tuổi dậy thì về sự thay đổi của cơ thể, kinh nguyệt, vấn đề giữ gìn vệ sinh, sức khoẻ, tâm lí con gái, bảo vệ bản thân và những bí mật nhỏ về con trai mà con gái muốn biết

VV55429; MT57005; MT57006; MT57007

186. TỪ NINH. Cẩm nang tuổi dậy thì dành cho bạn trai : Trò hỏi thầy đáp, tuổi dậy thì thật thú vị / Từ Ninh ; Tuệ Văn dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 243tr. ; 21cm

TK: Tuổi dậy thì; Con trai; Tâm sinh lí; Cẩm nang

Trình bày những bí mật của con trai trong độ tuổi dậy thì về sự thay đổi của cơ thể, chế độ dinh dưỡng - sức khoẻ - thể lực, diễn biến tâm lí, những điều liên quan đến con gái mà con trai muốn biết

VV55430; MT57008; MT57009; MT57010

187. LƯU CHÍ VĂN. Chào hàng chuyên nghiệp để bán hàng thành công / Lưu Chí Văn ; Thu Trần dịch. - In lần thứ 3. - H. : Thanh niên, 2022. - 350tr. ; 21cm

TK: Quản lí tiếp thị; Bán hàng; Chào hàng; Nhân viên; Bí quyết thành công

Cung cấp các kiến thức để trở thành nhân viên bán hàng thành công đó chính là: Không thể thiếu khâu chuẩn bị trước khi gặp gỡ; xác định khách hàng mục tiêu; tuyệt chiêu hẹn gặp thành công; lễ nghĩa quyết định thành bại; tăng cường tu dưỡng nội lực; giao tiếp hữu hiệu thúc đẩy giao dịch thành công tuyệt đối; làm chuyên gia có sức thuyết phục; bán hàng thực sự bắt đầu sau khi giao dịch thành công

VV55497; MT57209; MT57210; MT57211

188. VƯƠNG HOÀNH. 9 bài học về tài ăn nói trong bán hàng / Vương Hoành ; Đỗ Thuỷ Hạnh, Phạm Hồng Yến dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thanh niên, 2022. - 352tr. ; 21cm

TK: Quản lí tiếp thị; Nghệ thuật bán hàng; Giao tiếp; Kĩ năng; Khách hàng; Bán hàng cá nhân

Trình bày 47 kĩ năng được chia thành 9 bài học giúp nâng cao khả năng giao tiếp với khách hàng trong các tình huống như: Hẹn gặp và ra mắt khách hàng, trao đổi trực tiếp, giới thiệu sản phẩm, xử lí nghi ngờ, ứng phó với sự từ chối, hoàn thành đơn hàng...

VV55483; MT57167; MT57168; MT57169

189. HUỲNH VĨNH SƠN. 90-20-30, 90 bài học vỡ lòng về ý tưởng và câu chữ / Huỳnh Vĩnh Sơn. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2022. - 398tr. ; 24cm

TK: Quảng cáo; ý tưởng

Chia sẻ 90 bài học cơ bản về ý tưởng, câu chữ, cách thực hiện... khi làm một chiến dịch quảng cáo một cách sinh động, gần gũi, dễ hiểu thông qua các câu chuyện thực tế

VT9036; MT57861; MT57862; MT57863

190. FREUND, CHRIS. Chuyện lẩu cua : Ngụ ngôn về sự chuyển hoá văn hoá doanh nghiệp từ Mekong capital / Chris Freund ; Nam Phương dịch ; Châu Phạm minh hoạ. - Tái bản lần thứ nhất, có chỉnh sửa. - H. : Thế giới, 2022. - 67tr. ; 23cm

TK: Quản lí; Triết lí; Truyện; Kinh doanh; Văn hoá doanh nghiệp

Nội dung là câu chuyện của các chú cua dựa trên những người và sự việc có thật xảy ra tại Mekong Capital mang lại sự chuyển hoá văn hoá doanh nghiệp giúp công ty gặt hái được nhiều thành công

VV55685; MT57909; MT57910; MT57911

191. WYNNE, ABBY. Chữa lành bằng năng lượng / Abby Wynne ; Lê Hà Lộc chuyển ngữ. - Tái bản lần 2. - H. : Dân trí, 2022. - 253tr. ; 21cm

TK: Chăm sóc sức khoẻ; Liệu pháp; Năng lượng

Giới thiệu khái quát cách chữa lành bằng năng lượng. Các nguyên lý chữa lành bằng năng lượng và 33 bài tập chữa lành

VV55638; MT57708; MT57709; MT57710

192. GOTTLIEB, LORI. Có lẽ bạn nên gặp "bác sĩ tâm lý" / Lori Gottlieb ; Quỳnh Anh, Bích Nhàn dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 579tr. ; 23cm

Tên sách tiếng Anh: May be you should talk to someone

TK: Nhà trị liệu tâm lí; Liệu pháp tâm lí; Bệnh nhân; Bệnh; Y học

Thông qua các câu chuyện chân thật của các bệnh nhân và của chính tác giả - một nhà trị liệu tâm lý sẽ dần khám phá những góc cạnh nhân sinh lẫn trải nghiệm của mỗi cá nhân trước những mất mát, tổn thương, lo lắng, trăn trở trước ý nghĩa cuộc sống... để chúng ta đối mặt với những cảm xúc sâu kín vượt qua thói quen tự huỷ hoại bản thân và đánh thức sức mạnh bên trong bạn, giúp bạn nhìn rõ hơn về những khía cạnh trong tâm tư của con người hiện đại lẫn chính mình

VV55600; MT57596

193. DIÊU NÃI LÂM. Cơ thể và não bộ: Ai làm chủ? / Diêu Nãi Lâm ; Tú Phương dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 399tr. ; 24cm

Thư mục: tr. 399

TK: Sinh lí học người; Cơ thể; Não bộ

Phân tích chuyên sâu các vấn đề về tâm lý và nhận thức mà một người có thể gặp phải dưới góc độ khoa học não bộ, sự diễn giải về mỗi một hiện tượng tâm thần và tâm lý đều có cơ sở khoa học, giúp độc giả hiểu được vấn đề tâm lý của bản thân dưới góc độ khoa học não bộ và đưa ra cách giải quyết

VT8975; MT56831; MT56832; MT56833

194. NARITA NAOKO. Dành cho con những điều tốt đẹp nhất : 62 thói quen tốt giúp trẻ có hệ thần kinh sinh dưỡng khoẻ mạnh / Narita Naoko, Ishihara Nina ; Thanh Minh dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 192tr. ; 21cm

TK: Chế độ dinh dưỡng; Sức khoẻ cá nhân; Hệ thần kinh; Trẻ em

Cung cấp các kiến thức để có một hệ thần kinh sinh dưỡng khoẻ mạnh nhằm mang đến nhiều lợi ích cho quá trình phát triển thể chất và tâm lí của trẻ; 9 thói quen giúp trẻ ngủ say và thức dậy tỉnh táo; 11 thói quen giúp trẻ ăn ngon miệng vào buổi sáng; 13 thói quen vận động giúp trẻ rèn luyện hệ thần kinh sinh dưỡng; liệu pháp tinh dầu, trang phục, đo thân nhiệt... và 12 thói quen tốt cho trẻ

VV55647; MT57735; MT57736; MT57737

195. ONO YOKO. Dành cho mẹ những điều tốt đẹp nhất : 95 thói quen nuôi con để mẹ không trầm cảm / Ono Yoko, Aiba Aya, Hosokawa Momo ; Nguyễn Thanh Hà dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 188tr. ; 21cm

TK: Dinh dưỡng; Phụ nữ; Chăm sóc sức khoẻ

Hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ mẹ và bé sau sinh; cách sắp xếp thời gian, thư giãn và ghi nhớ những lưu ý để phòng tránh bệnh trầm cảm sau sinh

VV55658; MT57768; MT57769; MT57770

196. Đi cà phê không? : Vừa cà phê, vừa kể chuyện. - H. : Dân trí, 2022. - 182tr. ; 19cm

TK: Địa điểm; Cà phê; Việt Nam

Giới thiệu tổng hợp các quán cà phê thú vị được chia sẻ theo từng mục đích nhu cầu cụ thể như đi cà phê để làm việc, hẹn hò, khám phá...

VV55366; MT56737; MT56738; MT56739

197. SHAW, ROBERT BRUCE. Đội nhóm tuyệt đỉnh : Tại sao Pixar, Netflix, Airbnb và nhiều công ty công nghệ khác thành công trong khi số đông đều thất bại / Robert Bruce Shaw ; Ngọc Hà dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 283tr. ; 23cm

TK: Nhóm; Nhóm làm việc; Bí quyết thành công

Thông qua câu chuyện thành công của một vài công ty tuyệt vời nhất đang hoạt động hiện nay, đưa ra những gợi ý thiết thực, giúp bạn thúc đẩy tư duy theo những cách mới, nâng tầm hiệu suất hoạt động và mức độ cam kết cho đội nhóm của mình

VV55263; MT56430; MT56431; MT56432

198. MALLOUK, PETER. Đường đến tự do : Tăng tốc hiệu quả tự do tài chính của bạn / Peter Mallouk, Anthony Robbins ; Nguyễn Minh Thiên Kim dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 431tr. ; 21cm

TK: Quản lí tài chính; Tài chính; Tài chính cá nhân

Phân tích cặn kẽ khái niệm tự do tài chính và các bước nhỏ để đạt được mục tiêu này. Cung cấp các câu chuyện thành công người thật việc thật và rất nhiều bài học trong lĩnh vực tài chính. Cách hoạch định con đường đến với thành công tài chính nói riêng và trong cuộc sống nói chung

VV55496; MT57206; MT57207; MT57208

199. TRỊNH XUÂN ĐỨC. Enzyme tự nhiên hỗ trợ bệnh nhân ung thư / Trịnh Xuân Đức. - H. : Dân trí, 2022. - 379tr. ; 21cm

TK: Enzyme; Ung thư; Điều trị

Phân tích, chứng minh và đưa ra các phương pháp sử dụng enzyme tự nhiên trong hỗ trợ bệnh nhân ung thư, bệnh ung thư; hỗ trợ điều trị ung thư bằng các phương pháp Dr. Enzyme; Enzyme tự nhiên hỗ trợ điều trị ung thư, dinh dưỡng cho bệnh ung thư

VV55280; MT56464

200. TRỊNH XUÂN ĐỨC. Enzyme và bà nội trợ thông thái (Vì một gia đình khoẻ mạnh) / Trịnh Xuân Đức. - H. : Dân trí, 2022. - 371tr. ; 21cm

TK: Enzyme; Chăm sóc sức khỏe

Giải đáp những thắc mắc về định nghĩa, quá trình vận chuyển của enzyme trong cơ thể của con người như thế nào, hay sử dụng chất tẩy rửa ra sao để tiết kiệm enzyme và bảo vệ sức khoẻ cũng như môi trường sống được xanh sạch hơn cùng chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, tập luyện để không làm tiêu tốn enzyme nhất...

VV55279; MT56463

201. TRỊNH XUÂN ĐỨC. Enzyme và giải mã bí mật về tuổi thọ / Trịnh Xuân Đức. - H. : Dân trí, 2022. - 264tr. ; 21cm

TK: Enzyme; Tuổi thọ; Giải mã

Trình bày nhận thức mới về sự sống và enzyme; những ảnh hưởng của lối sống và môi trường đến tuổi thọ của con người; phương pháp sống enzyme lành mạnh

VV55278; MT56462

202. JAOUAD, SULEIKA. Giữa hai vương quốc : Hành trình vượt qua bệnh tật và khám phá sức mạnh bản thân của một phụ nữ 22 tuổi / Suleika Jaouad ; Huệ dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 444tr. ; 21cm

Tên sách tiếng Anh: Between two kingdoms

TK: Bệnh nhân; Bệnh máu trắng; Cuộc đời; Suleika Jaouad

Là một cuốn hồi kí đau đớn, cảm động và đầy sâu sắc về bệnh tật. Ghi dấu hành trình bị bệnh bạch cầu của chính tác giả từ chẩn đoán đến thuyên giảm và cuối cùng là một chuyến đi chữa bệnh và khám phá bản thân

VV55304; MT56551; MT56552; MT56553

203. Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Ngành quản trị kinh doanh dịch vụ / Nguyễn Quý Tiến, Quyết Bùi, Phạm Quang Nhương.... - H. : Dân trí, 2022. - 195tr. ; 24cm

TK: Kinh doanh; Dịch vụ; Quản trị; Nghề nghiệp

Giúp các em học sinh hiểu đúng về nghề nghiệp trong các ngành quản trị kinh doanh, marketing, thương mại điện tử, quản trị nhân sự, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, du lịch - khách sạn... để đưa ra lựa chọn phù hợp với trường học mình mong muốn

VT9019; MT57542; MT57543; MT57544

204. BANAYAN, ALEX. Kẻ khôn đi lối khác : Lối đi của những người thành công nhờ tư duy phá cách và sự tinh quái / Alex Banayan ; Trần Thanh Hương dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Công thương, 2022. - 360tr. ; 23cm

TK: Kinh doanh; Thành công

Ghi lại cuộc hành trình ấn tượng của một cậu sinh viên - người can đảm bước ra ngoài cánh cửa ký túc xá để lần theo Bill Gates, Lady Gaga, Steven Spielberg cùng nhiều con người thành công khác để tìm hiểu con đường lập nghiệp đột phá nhờ tư duy phá cách và sự tinh quái để có được thành công trong kinh doanh nhờ 5 bước: Rời khỏi hàng, chạy vào ngõ hẻm, lựa chọn cánh cửa thứ ba...

VV55602; MT57600; MT57601; MT57602

205. FRIED, JASON. Khác biệt để bứt phá / Jason Fried, David Heinemeier Hansson ; Thanh Thảo dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2022. - 315tr. ; 21cm

TK: Quản lí tiếp thị; Kinh doanh; Bí quyết thành công

Chia sẻ những bí quyết thành công trong quản lí tiếp thị bao gồm các chiến lược, khách hàng, cũng như cách thức điều hành công việc dành cho các nhà kinh doanh

VV55630; MT57684; MT57685; MT57686

206. GOLDACRE, BEN. Khoa học dỏm : Vạch mặt lang băm và ngành công nghiệp dược phẩm / Ben Goldacre ; Vũ Trần, Linh Nguyễn dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 532tr. ; 21cm

Tên sách tiếng Anh: Bad science

TK: Dược phẩm; Gian lận

Vạch trần sự thật về: Những chuyên gia dinh dưỡng tự phong, báo cáo khoa học không đáng tin, trò bịp của giới truyền thông và thủ đoạn của ngành công nghiệp dược phẩm

VV55296; MT56527; MT56528; MT56529

207. CAGAN, MARTY. Kiến tạo sản phẩm công nghệ chiếm trọn trái tim người dùng - Inspired / Marty Cagan ; Thục Anh dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 415tr. ; 23cm

Tên sách tiếng Anh: Inspired: How to create tech products custmers love

TK: Quản lí; Kinh doanh; 

Đưa ra bí quyết trong công cuộc kiến tạo những sản phẩm công nghệ thực sự đỉnh cao và chiếm trọn trái tim người dùng; bài học từ những công ty công nghệ hàng đầu, những người phù hợp, sản phẩm phù hợp, quy trình phù hợp, văn hoá phù hợp

VV55593; MT57567

208. NAM NGUYỄN. Làm mẹ rất chill / Nam Nguyễn. - H. : Dân trí, 2022. - 63tr. ; 21cm

Tên thật tác giả: Nguyễn Phương Nam

TK: Nuôi dạy con; Cha mẹ; Trẻ em

Ghi lại những trải nghiệm sinh con, nuôi dạy con giúp các mẹ đã, đang và sắp làm mẹ đủ can đảm và không hề đơn độc khi chống lại những điều tiêu cực và xấu xí xung quanh luôn tỉnh táo và sáng suốt với những quyết định liên quan đến con bạn

VV55684; MT57930; MT57931; MT57932

209. SIROLLI, ERNESTO. Làm thế nào để khởi nghiệp và toả sáng : Ba nguyên tắc thiết yếu bạn cần biết để biến giấc mơ khởi nghiệp của bạn thành sự thật / Ernesto Sirolli ; Phạm Thị Ngọc dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 190tr. ; 21cm

TK: Khởi nghiệp; Doanh nghiệp

Hướng dẫn bạn xuyên suốt quá trình khởi nghiệp, từ khi lựa chọn lĩnh vực kinh doanh mà bạn phù hợp nhất đến tạo dựng nhóm làm việc, lập kế hoạch kinh doanh... và trả lời những câu hỏi giải quyết các vấn đề mà doanh nghiệp của bạn đang phải đối mặt

VV55524; MT57290; MT57291; MT57292

210. MURPHY, JOHN J.. Làm việc nhóm : 10 quy tắc để phối hợp nhóm hiệu quả / John J. Murphy ; Trần Hoàng Anh dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 93tr. ; 18cm

Tên sách tiếng Anh: Pulling together: 10 rules for high-performance teamwork

TK: Nhóm; Làm việc nhóm; Qui tắc; Phối hợp

Giới thiệu 10 quy tắc giúp bạn thay đổi tư duy, nuôi dưỡng tinh thần đồng đội và đưa nhóm của bạn tiến tới sự xuất sắc: Đặt nhóm lên trên hết; Trao đổi thông tin một cách cởi mở và thẳng thắn; Hãy trở thành một phần của giải pháp chứ không phải của vấn đề; tôn trọng sự đa dạng; đặt và khuyến khích việc đặt các câu hỏi đúng đắn... 

VV55261; MT56424; MT56425; MT56426

211. GRAEBER, CHARLES. Liệu pháp miễn dịch : Bước đột phá trong chữa trị ung thư / Charles Graeber ; Nguyễn Đức Anh dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 387tr. ; 23cm

Tên sách tiếng Anh: The breakthrough

TK: Ung thư; Điều trị; Liệu pháp miễn dịch

Câu chuyện về những khám phá khoa học giúp giải phóng khả năng miễn dịch tự nhiên của con người trong việc nhận biết và đánh bại ung thư, được kể qua trải nghiệm của các bệnh nhân, bác sĩ và các nhà nghiên cứu liệu pháp miễn dịch ung thư

VV55264; MT56433; MT56434; MT56435

212. KO SHICHIDA. Mẹ bận rộn dạy con tự lập : Nuôi dạy trẻ theo phương pháp Shichida / Ko Shichida ; Kim Vàng, Anh Thư dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 195tr. ; 21cm

TK: Nuôi dạy con; Trẻ em; Tự lập; Phương pháp Shichida

Đưa ra những quy tắc nuôi dạy con cái theo phương pháp Shichida giúp trẻ tự lập. Đồng thời, hướng dẫn cụ thể cho những cha mẹ có mong muốn dạy con tự học....

VV55682; MT57836

213. BALFE, ABIGAIL. Một kiểu bình thường khác : Hành trình lớn cùng những cảm giác khác biệt / Abigail Balfe ; Minh Vũ dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 240tr. ; 24cm

TK: Liệu pháp tâm lí; Tự kỉ

Thông qua các câu chuyện của bản thân, chia sẻ những liệu pháp tâm lí, cách tự nhận biết và điều trị khi bản thân nhận ra mình mắc bệnh tự kỉ

VT9015; MT57530; MT57531; MT57532

214. DIỆU HOA. Nghe mẹ nói này con gái : Những điều mẹ nên dạy con gái từ tuổi 13 / Diệu Hoa ; Tuệ Văn dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 207tr. ; 23cm

TK: Nuôi dạy con; Con gái; Dạy con; Kĩ năng; Tâm lí học giới tính

Thông qua các ví dụ sinh động, phân tích tâm lý sâu sắc để khái quát những vấn đề con gái gặp phải khi trở thành thiếu nữ. Hướng dẫn con gái những kỹ năng cần thiết để trở thành một cô gái đáng yêu và thành đạt trong cuộc sống

VV55470; MT57128; MT57129; MT57130

215. WEST, SILKE ROSE. Nghệ thuật kể chuyện cho trẻ em / Silke Rose West ; Joseph Sarosy ; Anh Tuấn dịch ; Rebecca Green minh hoạ. - H. : Dân trí, 2022. - 222tr. ; 21cm

TK: Nuôi dạy trẻ; Trẻ em; Kể chuyện

Đưa ra các phương pháp kể chuyện đơn giản nhưng mang tính đột phá, đồng thời cung cấp nhiều bài tập hướng dẫn, khuyến khích độc giả tự mình thử nghiệm giúp bạn có năng lượng và năng lực để phát triển kĩ năng kể chuyện và trở thành người kể chuyện thành công

VV55243; MT56370; MT56371; MT56372

216. UY LIÊM. Người tan làm sau cùng là người nghỉ việc đầu tiên / Uy Liêm ; Sen Sean dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 323tr. ; 21cm

TK: Quản lí; Bí quyết thành công; Thành công cá nhân; Công việc

Tổng hợp những trải nghiệm quý báu đã được tích luỹ trong suốt chặng đường làm việc của tác giả, đưa ra cách lựa chọn công việc phù hợp, triết lý sinh tồn của nhân viên mới, kim chỉ nam bám trụ nơi làm việc hay đi đâu tiếp theo...

VV55486; MT57176; MT57177; MT57178

217. TAMASEB, ALI. Những nhà sáng lập siêu đẳng : Dữ liệu tiết lộ điều gì về các công ty khởi nghiệp tỉ đô / Ali Tamaseb ; Anh Tuấn dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 363tr. ; 23cm

TK: Doanh nghiệp; Kinh doanh; Khởi nghiệp

Gồm những câu chuyện thực tế về chia sẻ lại những tư duy đúng, cách làm đúng, cung cấp dữ liệu về các khuôn mẫu đã tạo nên kết cấu và lịch sử của các doanh nghiệp tỷ đô. Giới thiệu xuất thân đa dạng của các nhà sáng lập, theo dõi hành trình của họ cả thất bại lẫn thành công, giúp các doanh nhân trẻ rút ngắn thời gian, nguồn lực và sớm đạt được thành công từ các vấn đề về hoạch định kinh doanh, đầu tư, khởi nghiệp...

VV55595; MT57570; MT57571; MT57572

218. HOA DƯƠNG. Nói sao cho trẻ nghe lời / Hoa Dương ; Thanh Loan dịch. - In lần thứ 7. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 275tr. ; 21cm

TK: Giáo dục gia đình; Dạy con

Giới thiệu phương pháp giáo dục trẻ em theo phương pháp ám thị nhằm giáo dục trẻ sự tự tin, bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm, rèn luyện tính tự lập tự cường...

VV55435; MT57023; MT57024; MT57025

219. SWANN, ANDY. Nơi làm việc nhân văn : Phát triển tổ chức vì con người / Andy Swann ; Kim Diệu... dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 339tr. ; 24cm

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The human workplace

TK: Con người; Tổ chức; Nhân sự; Nhân văn

Cung cấp một khảo sát thấu đáo và sắc sảo về mối quan hệ phức tạp của chúng ta với công việc. Trong kỷ nguyên kỹ thuật số và trí thông minh nhân tạo, tác giả nhận thấy yếu tố quan trọng nhất để tạo ra một nơi làm việc hiệu suất cao chính là lan toả tinh thần nhân văn. Cuốn sách sẽ làm thay đổi cách suy nghĩ và nhìn nhận của chúng ta về tổ chức, mối quan hệ của tổ chức với các thành viên và cách ta tương tác với tổ chức

VT9018; MT57539; MT57540; MT57541

220. HÁN QUANG DỰ. Phụ nữ khởi nghiệp : Sách dành cho phụ nữ khát khao giàu có - hạnh phúc / Hán Quang Dự. - H. : Dân trí, 2022. - 333tr. ; 24cm

TK: Kinh doanh; Khởi nghiệp; Kinh doanh online; Phụ nữ; Bí quyết thành công

Chia sẻ 8 bí quyết cùng các bước cụ thể giúp chị em phụ nữ phát triển công việc kinh doanh online của mình và trở nên giàu có, hạnh phúc gồm: Lựa chọn đúng trước khi nỗ lực, con đường thành công, bán lẻ như hơi thở, xây dựng đội nhóm kim cương, ứng dụng luật hấp dẫn và phép màu vào đột phá kinh doanh online, cẩm nang đột phá kinh doanh online và tại sao họ thành công

VT9016; MT57533; MT57534; MT57535

221. SCOTT, KIM. Sếp xịn : Trở thành vị sếp khó tính thân tình / Kim Scott ; Hường Hà dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 366tr. ; 24cm

TK: Quản lí nhân sự; Quản lí; Lãnh đạo; Bí quyết thành công

Cung cấp các kiến thức để trở thành một nhà quản lý thành công đó là: Xây dựng các mối quan hệ thẳng thắn tuyệt đối; nhận, trao và khuyến khích sự dẫn dắt; hiểu động lực của mỗi thành viên trong nhóm; hợp tác để đạt kết quả; thiết lập văn hoá khen ngợi - phê bình; xây dựng một tập thể gắn bó; đạt được những kết quả phù hợp với nguyện vọng của từng cá nhân...

VT9037; MT57864; MT57865; MT57866

222. Sổ tay phòng chống COVID-19 trong gia đình và ngoài cộng đồng. - H. : Thanh niên, 2022. - 143tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Bộ Y tế

TK: Covid 19; Phòng chống; Việt Nam; Sổ tay; Gia đình; Cộng đồng

Gồm các văn bản pháp luật là các quyết định của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sau nhiễm COVID-19 ở người lớn, trẻ em. Cách chăm sóc tại nhà đối với trẻ em mắc COVID-19, cách chăm sóc người nhiễm COVID - 19 tại cộng đồng...

VV55675; MT57819; MT57820; MT57821

223. CARLSSON, SVEN. Spotify và những chuyện chưa kể : Hành trình đánh bại Apple, Google và Amazon trong cuộc đua âm thanh số của nhà sáng lập Daniel Ek / Sven Carlsson, Jonas Leijonhufvud ; Thu Hà dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 410tr. ; 23cm

TK: Truyền thông âm thanh; Vật lí học ứng dụng; Kĩ thuật số; Trực tuyến; Âm nhạc

Câu chuyện về quá trình hình thành và trỗi dậy đầy ngoạn mục để trở thành gã khổng lồ trong ngành dịch vụ cung cấp âm nhạc kỹ thuật số của Spotify

VV55601; MT57597; MT57598; MT57599

224. GODIN, SETH. Tất cả chúng ta đều kì lạ : Những tư duy marketing theo nhóm đặc biệt ; Bí kíp thoát khỏi bế tắc cho các doanh nghiệp trên thị trường đại chúng / Seth Godin ; Dương Hương dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 166tr. ; 20cm

TK: Tiếp thị; Tư duy

Những chiến lược đã được kiểm nghiệm nhằm mục đích không chỉ tiếp tục bán được hàng mà còn tạo ra sản phẩm mới, gia tăng lợi nhuận, chiếm lĩnh thị phần

VV55540; MT57338; MT57339; MT57340

225. THOMAS, SHANNON. Thao túng tâm lý : Nhận diện, thức tỉnh và chữa lành những tổn thương tiềm ẩn / Shannon Thomas ; Trương Tuấn dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 327tr. ; 21cm

TK: Rối loạn tâm lí; Thao túng

Trình bày những kiến thức cần thiết để nhận diện hành vi lạm dụng tâm lý nói chung, thao túng tâm lý nói riêng và dẫn người đọc đi qua hành trình chữa lành gồm 6 giai đoạn: tuyệt vọng, nhận diện, thức tỉnh, những ranh giới, phục hồi, duy trì, giúp nạn nhân vượt qua vấn đề lạm dụng và có cuộc sống hạnh phúc hơn

VV55254; MT56403; MT56404; MT56405

226. CHERRY VŨ. Thế bây giờ mẹ muốn "cái giề"? : Những đứa trẻ bản lĩnh không tự nhiên mà có / Cherry Vũ. - H. : Thế giới, 2022. - 310tr. ; 21cm

TK: Nuôi dạy con; Tuổi dậy thì; Cha mẹ; Con cái

Cung cấp kiến thức giúp các bậc cha mẹ học được cách điều chỉnh bản thân, thay đổi tư duy, góc nhìn và để tiếp cận với con cái hiệu quả đặc biệt trong lứa tuổi dậy thì

VV55633; MT57693; MT57694; MT57695

227. PHẠM NHUNG. Trí tuệ loài sói - Wolf team : Doanh nghiệp tạo dựng tập thể xuất sắc như thế nào? / Phạm Nhung. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2022. - 355tr. ; 24cm

TK: Doanh nghiệp; Tập thể; Làm việc nhóm

Trình bày những yếu tố làm nên sức mạnh của một nhóm, tập thể để áp dụng vào phát triển doanh nghiệp từ sức mạnh tinh thần của bầy sói đó là tinh thần đoàn kết, phối hợp hài hoà cùng nhau phát triển của một nhóm các cá nhân, loại sức mạnh tập thể này chính là sức mạnh mà các tập thể doanh nghiệp cần tìm kiếm để đạt được mục đích và phát huy tối đa tiềm năng của mỗi cá nhân

VT8993; MT56875

228. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống dịch bệnh / Hà An tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2022. - 178tr. ; 21cm

TK: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Bệnh dịch; Phòng chống

Gồm những bài viết thể hiện tư tưởng của Hồ Chí Minh về phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khoẻ người dân

VV55352; MT56695; MT56696; MT56697

229. MILLER, JOE. Vắc-xin mRNA : Cuộc chinh phục đại dịch COVID-19 từ cái nhìn trong cuộc / Joe Miller, Ozlem Tureci, Ugur Sahin ; Hồ Thu Phương dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 379tr. ; 23cm

TK: Vacxin mRNA; COVID 19; Khoa học; Dịch bệnh; Phòng chống

Thuật lại quá trình các nhà khoa học đã vượt qua vô vàn trở ngại, khó khăn trên con đường tìm ra loại vắc-xin đầu tiên cứu giúp con người đối phó với thảm hoạ dịch bệnh: Vắc-xin COVID-19 BioNTech-Pfizer sử dụng công nghệ mRNA

VV55683; MT57879; MT57880; MT57881

230. QUANG THU NGUYỆT. Yêu thương và chấp nhận con tuổi vị thành niên - Các cách để biểu đạt và thấu hiểu cảm xúc của con / Quang Thu Nguyệt. - H. : Dân trí, 2022. - 107tr. ; 24cm

Thư mục: tr. 107

TK: Nuôi dạy con; Tuổi vị thành niên; Thấu hiểu cảm xúc; Biểu đạt cảm xúc

Cuốn cẩm nang giúp cha mẹ hóa giải được nhiều trăn trở và mở ra được cách nhìn mới và hiểu rõ được các tầng nhu cầu của trẻ thông qua tháp nhu cầu Maslow. Hiểu được tâm lý trẻ qua từng giai đoạn, cha mẹ có thể thấu hiểu hơn các hành vi của con, từ đó tin tưởng và trao quyền cho con, chấp nhận việc con được khám phá - thử và sai, tôn trọng sự lựa chọn của trẻ và dạy trẻ có trách nhiệm thông qua việc thiết lập các giới hạn theo phương pháp dân chủ

VT8989; MT56870; MT56871

230. QUANG THU NGUYỆT. Yêu thương và chấp nhận con tuổi vị thành niên - Các cách để biểu đạt và thấu hiểu cảm xúc của con / Quang Thu Nguyệt. - H. : Dân trí, 2022. - 107tr. ; 24cm

Thư mục: tr. 107

TK: Nuôi dạy con; Tuổi vị thành niên; Thấu hiểu cảm xúc; Biểu đạt cảm xúc

Cuốn cẩm nang giúp cha mẹ hóa giải được nhiều trăn trở và mở ra được cách nhìn mới và hiểu rõ được các tầng nhu cầu của trẻ thông qua tháp nhu cầu Maslow. Hiểu được tâm lý trẻ qua từng giai đoạn, cha mẹ có thể thấu hiểu hơn các hành vi của con, từ đó tin tưởng và trao quyền cho con, chấp nhận việc con được khám phá - thử và sai, tôn trọng sự lựa chọn của trẻ và dạy trẻ có trách nhiệm thông qua việc thiết lập các giới hạn theo phương pháp dân chủ

MT56959

700 - NGHỆ THUẬT
231. SONG MINH. 30 ngày biết đệm Guitar : Valse - Boston - Cha cha cha - Boléro - Rumba - Bossa Nova / Song Minh. - H. : Dân trí, 2022. - 187tr.

TK: Âm nhạc; Đàn ghi ta; Sách tự học

Giới thiệu cho người học đi vào thế giới nhạc đệm bằng những âm hình đệm thông dụng cùng với giai điệu lời ca của những ca khúc quen thuộc được nhiều người yêu thích và giới thiệu 21 ca khúc trong file audio, đây chính là những minh hoạ cụ thể nhất giúp bạn luyện tập có hiệu quả

VT9004; MT57501; MT57502; MT57503

800 – VĂN HỌC

232. ĐỖ TIẾN. ABoxOfSiin - Hộp truyện siêu ngắn / Đỗ Tiến. - H. : Dân trí, 2022. - 181tr. ; 19cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện tranh; Truyện ngắn


VV55271; MT56451; MT56452

233. NGUYỄN HUY BANG. Ai có qua cầu mới hay : Truyện ngắn chọn lọc / Nguyễn Huy Bang. - H. : Văn học, 2022. - 267tr. ; 19cm

Nội dung: Đò ơi ; Lỗi hẹn ; Ký ức day dứt...

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn


VV55581; MT57461; MT57462; MT57463

234. Bạn văn, bạn đọc : Nghiên cứu, giới thiệu / Hà Lâm Kỳ chủ biên ; Nông Quang Khiêm, Hà Minh Sơn biên soạn. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2022. - 447tr. ; 21cm

TK: Nghiên cứu văn học; Văn học Việt Nam; Nhà văn; Hà Lâm Kỳ

Giới thiệu các bài viết của các nhà văn, nhà thơ, bạn bè, gia đình và người thân viết về cuộc đời, sự nghiệp của nhà văn Hà Lâm Kỳ

VV55358; MT56713; MT56714; MT56715

235. LU. Bao dung đi vào giữa biển người / Lu. - H. : Dân trí, 2022. - 195tr. ; 20cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tản văn


VV55353; MT56698; MT56699; MT56700

236. LÊ XUÂN THẮNG. Bảo tàng người lính : Kí, tản văn / Lê Xuân Thắng. - H. : Dân trí, 2022. - 215tr. ; 21cm

Nội dung: Bảo tàng người lính ; Dưới bóng Tháp Bà ; Kỉ vật gia truyền...

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Kí; Tản văn; Văn học hiện đại


VV55504; MT57230; MT57231; MT57232

237. VŨ TRỌNG THỂ. Bên dòng Cửu An : Tập truyện ngắn / Vũ Trọng Thể. - H. : Hồng Đức, 2022. - 262tr. ; 19cm

Nội dung: Đời thường ; Đói lả! ; Tết xưa...

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn


VV55156; MT56021; MT56022; MT56023

238. NHẤT DUY. Bên trong tổ kén / Nhất Duy. - H. : Thanh niên, 2022. - 339tr. ; 21cm

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại


VV55607; MT57615; MT57616; MT57617

239. GONZALES, SOPHIE. Bí mật tủ khoá số 89 / Sophie Gonzales ; Bạc Hà dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 442tr. ; 20cm

TK: Văn học; Văn học Anh; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại


VV55412; MT56926; MT56927; MT56928

240. Biên tập lại chính mình : Tản văn / Võ Diệu Thanh, Lâm Trúc, Vĩnh Thông.... - H. : Thanh niên, 2022. - 197tr. ; 21cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tản văn


VV55522; MT57284; MT57285; MT57286

241. TRẦN THUÝ LÀNH. Blouse trắng : Tập truyện ngắn / Trần Thuý Lành. - H. : Dân trí, 2022. - 203tr. ; 21cm

Nội dung: Điểm tựa ; Trở về ; Vết sẹo...

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn


VV55526; MT57296; MT57297; MT57298

242. HUGHES, EGAN. Bóng đêm ám ảnh / Egan Hughes ; Nguyễn Việt Dũng dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 499tr. ; 21cm

TK: Văn học; Văn học Anh; Văn học hiện đại; Tiểu thuyết


VV55604; MT57606; MT57607; MT57608

243. HỒ THUỶ GIANG. 45 truyện cực ngắn : Tuyển chọn / Hồ Thuỷ Giang. - H. : Lao động, 2022. - 240tr. ; 19cm

Nội dung: Đèn cao áp ; Hổ ; Phục thù...

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn


VV55379; MT56776; MT56777; MT56778

244. Buồn mãi có làm gì được không? : Tản văn / Nguyễn Ngọc Tư, Thảo Vi, Vĩnh Thông.... - H. : Thanh niên, 2022. - 195tr. ; 21cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tản văn


VV55523; MT57287; MT57288; MT57289

245. TRÍ. Cảm ơn anh đã đánh mất em / Trí. - H. : Văn học, 2022. - 252tr. ; 21cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tản văn


VV55321; MT56602; MT56603; MT56604

246. KOSAKA RUKA. Chỉ cần ta còn sống / Kosaka Ruka ; Hạnh Nguyễn dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 357tr. ; 18cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Nhật Bản; Tiểu thuyết


VV55372; MT56755; MT56756; MT56757

247. Chiến trường máu và hoa : Tập truyện / Ngô Thanh Long, Quỳnh Vân, Đăng Đại.... - H. : Dân trí, 2022. - 242tr. ; 19cm

Nội dung: Đất thép Củ Chi máu và hoa/Đăng Đại. Vị Xuyên - máu và hoa/Giải Tưởng. Hạnh phúc... máu và hoa/Ngô Thanh Long...

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Văn học hiện đại


VV55410; MT56920; MT56921; MT56922

248. HỒNG HẢI. Chuyện chép ở phương Nam / Hồng Hải. - H. : Hồng Đức, 2022. - 387tr. ; 21cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Kí


VV55302; MT56545; MT56546; MT56547

249. Chuyện kể rằng có nàng và tôi / Nun, Nei, Âu Lãng.... - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 149tr. ; 17cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ


VV55592; MT57494; MT57495; MT57496

250. NAM LANG. Chuyện lạ ở bệnh viện tư nhân Hiệp Tế đường Đồng Hoa Trung : Tiểu thuyết / Nam Lang ; Gia Phương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 464tr. ; 21cm

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại


VV55476; MT57146; MT57147; MT57148

251. PHẠM QUANG LONG. Chuyện nhà Hóng / Phạm Quang Long. - H. : Hồng Đức, 2022. - 262tr. ; 19cm

Nội dung: Mẹ và nó ; Treo chữ ; Căn bệnh thời nay...

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Truyện; Văn học hiện đại


VV55672; MT57810; MT57811; MT57812

252. TỚ LÀ MÂY. Chưa kịp lớn đã phải trưởng thành / Tớ là Mây. - H. : Dân trí, 2022. - 236tr. ; 17cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tản văn


VV55591; MT57491; MT57492; MT57493

253. NGUYỄN XUÂN BỐI. Có một tình yêu : Tiểu thuyết / Nguyễn Xuân Bối. - H. : Hồng Đức, 2022. - 230tr. ; 19cm

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại


VV55673; MT57813; MT57814; MT57815

254. VƯƠNG TÂM. Con mắt qua kẽ tay : Bút ký / Vương Tâm. - H. : Văn học, 2022. - 198tr. ; 21cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Bút kí


VV55244; MT56373; MT56374; MT56375

255. SANDFORD, JOHN. Con mồi hoa lệ / John Sandford ; Nguyễn Thế Hiền dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 405tr. ; 24cm

TK: Văn học; Văn học Mĩ; Văn học hiện đại; Tiểu thuyết


VT9035; MT57858; MT57859; MT57860

256. Cuộc sống học đường : Truyện chỉ dành cho lứa tuổi 16+ / Norimitsu Kaihou nguyên tác ; Sadoru Chiba minh hoạ ; Veliona dịch. - H. : Dân trí. - 18cm

T.3. - 2022. - 176tr.

TK: Văn học; Văn học Nhật Bản; Truyện tranh; Văn học hiện đại


VV55678; MT57828; MT57829; MT57830

257. Cuối trời lửa đạn : Tập truyện ngắn và truyện ký / Nguyễn Văn Chỉnh, Nguyễn Trọng Tăng, Hoài Nam.... - H. : Lao động, 2022. - 235tr. ; 21cm

Nội dung: Pu Hao khi mùa xuân đến! / Nguyễn Văn Chỉnh. Ký ức Xiêng Khoảng / Nguyễn Trọng Tăng. Người dẫn lối / Hoài Nam...

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Kí; Phóng sự


VV55336; MT56647; MT56648; MT56649

258. KIM HO YEON. Cửa hàng tiện lợi bất tiện / Kim Ho Yeon ; Thu Hưng dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 299tr. ; 21cm

TK: Văn học; Văn học Hàn Quốc; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại


VV55627; MT57675; MT57676; MT57677

259. PHAN DANH HIẾU. Dạng đề cảm nhận đoạn trích văn xuôi Ngữ văn 12 / Phan Danh Hiếu, Lê Thị Kim Trâm. - H. : Dân trí, 2022. - 238tr. ; 24cm

TK: Ngữ văn; Phân tích văn học; Lớp 12; Sách đọc thêm

Phân tích đoạn trích văn xuôi trong chương trình ngữ văn 12 đã trở thành giải pháp hữu ích cho giáo viên và học sinh trong dạy học và ôn tập thi học kỳ và thi tốt nghiệp THPT

VT8980; MT56846; MT56847; MT56848

260. NORRIS, DANA. Dẫn lối ngôn từ : 10 quy tắc kể chuyện để thuyết phục bất kỳ ai / Dana Norris ; Nguyễn Phương Thảo Nguyên dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 155tr. ; 21cm

Tên sách tiếng Anh: The storytelling code

TK: Tu từ học; Kể chuyện; Văn học; Nghệ thuật kể chuyện

Cung cấp các kiến thức về nghệ thuật kể chuyện thông qua 10 quy tắc quan trọng như: Xác định mục đích; sử dụng cốt truyện; thu thập chất liệu tốt nhất; xác định trọng tâm; bất ngờ ở phút cuối; ai cũng có thể kể chuyện; dễ tổn thương là sức mạnh; tôn trọng khán giả; luôn luôn luyện tập; chuẩn bị sẵn sàng

VV55652; MT57750; MT57751; MT57752

261. LƯƠNG VĂN. Dòng sông cả : Tiểu thuyết / Lương Văn. - H. : Hồng Đức, 2022. - 216tr. ; 19cm

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại


VV55668; MT57798; MT57799; MT57800

262. NGUYỄN HỒNG. Dưới bóng ngày quẩn quanh : Truyện dài / Nguyễn Hồng. - H. : Dân trí, 2022. - 179tr. ; 21cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện dài


VV55521; MT57281; MT57282; MT57283

263. TRẦN THỊ THANH XUÂN. Đề đánh giá năng lực môn Ngữ văn lớp 10 theo định hướng đổi mới / Trần Thị Thanh Xuân, Lã Thu Phương. - H. : Dân trí, 2022. - 127tr. ; 27cm

TK: Ngữ văn; Lớp 10; Sách đọc thêm

Giới thiệu kiến thức cơ bản về các thể loại được học trong chương trình sách giáo khoa mới của môn ngữ văn lớp 10; 18 đề thi tham khảo theo hệ thống thể loại và đơn vị kiến thức bài học bám sát sách khoa khoa mới; đáp án gợi mở cho các đề thi theo thứ tự

VT9031; MT57846; MT57847; MT57848

264. TRẦN MINH HUÂN. Để đời còn dễ thương / Trần Minh Huân. - H. : Dân trí, 2022. - 345tr. ; 24cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tản văn


VT8987; MT56866; MT56867

265. MISAKI ICHIJO. Đêm nay dẫu tình yêu này biến mất khỏi thế gian : Tiểu thuyết / Misaki Ichijo ; Satoukibi dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 348tr. ; 18cm

Tác phẩm đạt giải Media works Bunko của Giải thưởng tiểu thuyết Dengeki lần thứ 26

TK: Văn học; Văn học Nhật Bản; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại


VV55677; MT57825; MT57826; MT57827

266. NGUYỄN QUANG HƯNG. Đi trong phố thu : Tản văn / Nguyễn Quang Hưng. - H. : Văn học, 2022. - 211tr. ; 21cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tản văn


VV55284; MT56468

267. PHẠM MINH HẰNG. Điểm tựa cuộc đời : Tiểu thuyết / Phạm Minh Hằng. - H. : Hồng Đức, 2022. - 262tr. ; 19cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết


VV55159; MT56030; MT56031; MT56032

268. ĐINH MẶC. Đợi khi tôi có tội : Tiểu thuyết / Đinh Mặc ; Losedow dịch. - H. : Văn học. - 24cm

T.1. - 2022. - 495tr.

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Văn học hiện đại; Tiểu thuyết


VT8930; MT55752; MT55753; MT55754

269. ĐINH MẶC. Đợi khi tôi có tội : Tiểu thuyết / Đinh Mặc ; Losedow dịch. - H. : Văn học. - 21cm

T.2. - 2022. - 515tr.

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Văn học hiện đại; Tiểu thuyết


VT8931; MT55755; MT55756; MT55757

270. ĐINH MẶC. Đợi khi tôi có tội : Tiểu thuyết / Đinh Mặc ; Losedow dịch. - H. : Văn học. - 21cm

T.3. - 2022. - 515tr.

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Văn học hiện đại; Tiểu thuyết


VT8932; MT55758; MT55759; MT55760

271. VŨ THẢO NGỌC. Đợi ở Cửa Lục : Tập truyện ngắn / Vũ Thảo Ngọc . - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2022. - 228tr. ; 21cm

Nội dung: Mùa trắng ; Chị Bằng ; Châu Đen...

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn


VV55513; MT57257; MT57258; MT57259

272. NGUYỄN VĂN HỒNG. Đường 19 / Nguyễn Văn Hồng. - H. : Dân trí, 2022. - 199tr. ; 21cm

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại


VV55681; MT57835

273. KUJI FURUMIYA. Ghi chép của tôi người nhìn thấy em sẽ biến mất vào ngày mai / Kuji Furumiya ; Thuý Lương dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 374tr. ; 18cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Nhật Bản; Tiểu thuyết


VV55590; MT57488; MT57489; MT57490

274. Giúp em viết đoạn văn nghị luận xã hội : Theo chương trình giáo dục phổ thông mới : Dùng chung cho THCS và THPT / Nguyễn Thành Huân tuyển chọn, sưu tầm và biên soạn. - H. : Dân trí, 2022. - 366tr. ; 24cm

TK: Ngữ văn; Nghị luận xã hội; Bài văn; Trung học cơ sở; Trung học phổ thông; Sách đọc thêm

Cung cấp các kiến thức chung về đoạn văn và kĩ năng viết đoạn văn nghị luận xã hội; tuyển chọn 235 dàn ý đoạn văn nghị luận xã hội và tuyển chọn 142 đoạn văn nghị luận xã hội

VT9038; MT57867; MT57868; MT57869

275. ANGELADO. Gọi anh là cần, vì anh cần em / Angelado. - H. : Dân trí, 2022. - 174tr. ; 15cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện tranh


VN354; MT57573; MT57574; MT57575

276. ĐỖ LAI THUÝ. Gừng xứ Nghệ / Đỗ Lai Thuý. - H. : Văn học, 2022. - 393tr. ; 21cm

Đầu bìa sách ghi: Viện Nhân học Văn hoá

TK: Nghiên cứu văn học; Nghiên cứu văn hoá; Nhà văn hoá; Nhà văn; Nghệ Tĩnh; Hà Tĩnh

Giới thiệu 20 bức chân dung các nhà văn hoá có nhiều ảnh hưởng của xứ Nghệ xưa và nay được viết dưới góc nhìn nhân học văn hoá: Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Công Trứ, Xuân Diệu, Huy Cận, Thanh Tâm Tuyền, Hoài Thanh...

VV55310; MT56569; MT56570; MT56571

277. KHƯƠNG QUỲNH. Hoa hồng xanh : Truyện ngắn / Khương Quỳnh. - H. : Dân trí, 2022. - 227tr. ; 21cm

Nội dung: Làm dâu bà Võ ; Cơ hội tử tế ; Hoa hồng xanh...

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn


VV55262; MT56427; MT56428; MT56429

278. Hoa nở giữa trời đông : Thơ - Tản văn / Phương Ngô, Hữu Tâm, Mưa Hạ.... - H. : Dân trí, 2022. - 174tr. ; 19cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Tản văn


VV55578; MT57452; MT57453; MT57454

279. TRẦN THANH XUÂN. Hoa trong Vườn Thơ : Phê bình tiểu luận / Trần Thanh Xuân. - H. : Dân trí. - 21cm

T.2. - 2022. - 354tr.

TK: Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Thơ; Tiểu luận

Các bài phê bình về những bài thơ hay của nhiều tác giả gồm: Tháng Giêng ngon như một cặp môi gần, Tràng Giang một bức tranh của cảm xúc, cây tương tư trong vườn thơ Nguyễn Bính...

VV55615; MT57640; MT57641

280. TRẦN THANH XUÂN. Hoa trong Vườn Thơ : Phê bình tiểu luận / Trần Thanh Xuân. - H. : Dân trí. - 21cm

T.3. - 2022. - 358tr.

TK: Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Thơ; Tiểu luận

Các bài phê bình văn học về những bài thơ hay của nhiều tác giả gồm: Mùa thu trong vườn thơ Xuân Quỳnh, giấc chiêm bao trong vườn thơ Chế Lan Viên, vườn tiên trong thơ Thế Lữ...

MT57639

281. CAMUS, ALBERT. Kẻ ngoại cuộc / Albert Camus ; Liễu Trương dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 167tr. ; 21cm

TK: Văn học; Văn học cận đại; Văn học Pháp; Tiểu thuyết


VV55227; MT56322; MT56323; MT56324

282. NATSUE SHIOMI. Khi bình minh tới tớ sẽ đến gặp cậu đầu tiên / Natsue Shiomi ; Hương Giang dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 372tr. ; 19cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Nhật Bản; Tiểu thuyết


VV55371; MT56752; MT56753; MT56754

283. THIÊN DIỄN. Khi Chủ tịch không yêu nữ chính : 18+ / Thiên Diễn ; Hala dịch. - H. : Dân trí. - 21cm

T.1. - 2022. - 282tr.

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại


VV55501; MT57221; MT57222; MT57223

284. THIÊN DIỄN. Khi Chủ tịch không yêu nữ chính : 18+ / Thiên Diễn ; Hala dịch. - H. : Dân trí. - 21cm

T.2. - 2022. - 325tr.

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại


VV55502; MT57224; MT57225; MT57226

285. CAO MINH. Khúc nhạc vĩnh hằng / Cao Minh ; Phương Linh dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 359tr. ; 24cm

Nội dung: Đêm vĩnh hằng ; Thế giới ảo ; Nghịch lý...

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Trung Quốc; Truyện ngắn


VT8974; MT56828; MT56829; MT56830

286. KHIẾU QUANG BẢO. Kinh tuyến số 0 : Tập truyện ngắn / Khiếu Quang Bảo. - H. : Hồng Đức, 2022. - 262tr. ; 19cm

Nội dung: Kẹo ngọt ; Đò dọc ; Con rể...

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn


VV55092; MT55830; MT55831; MT55832

287. TRẦN NGUYỄN ANH. Kỷ niệm Trường Sa : Bút kí / Trần Nguyễn Anh. - H. : Văn học, 2022. - 199tr. ; 21cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Bút kí


VV55245; MT56376; MT56377; MT56378

288. 23THANG12. Kỳ tích là tên gọi khác của nỗ lực / 23thang12. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 204tr. ; 20cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tản văn


VV55561; MT57401; MT57402; MT57403

289. NGUYỄN HƯNG ĐỆ NHẤT. Lại là ếch ộp : 16+ / Nguyễn Hưng Đệ Nhất. - H. : Dân trí, 2022. - 188tr. ; 19cm

Tên thật tác giả: Nguyễn Hưng

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện tranh


VV55580; MT57458; MT57459; MT57460

290. PHÙNG VĂN KHAI. Lão tướng vào trại giặc : Tập truyện ngắn / Phùng Văn Khai. - H. : Lao động, 2022. - tr. ; 21cm

Nội dung: Vạn xuân Khai quốc ; Truyền thuyết Thánh Tam Giang ; Trạng vật đánh giặc Lương...

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn


VV55343; MT56668; MT56669; MT56670

291. LÀN. Lê la từ nhà ra ngõ / Làn. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 211tr. ; 20cm

Tên thật tác giả: Dương Thuỳ Dung

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tản văn


VV55568; MT57422; MT57423; MT57424

292. BẤT VẤN TAM CỬU. Liệu Nguyên / Bất Vấn Tam Cửu ; Muối dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 502tr. ; 24cm

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại


VT8996; MT56930; MT56931; MT56932

293. TRẦN THỊ TÚ NGỌC. Linh mộc : Truyện ngắn / Trần Thị Tú Ngọc. - H. : Dân trí, 2022. - 191tr. ; 21cm

Nội dung: Nẻo khát ; Cõi mê ; Khoảng lặng...

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn


VV55338; MT56653; MT56654; MT56655

294. SAENZ, BENJAMIN ALIRE. Logic khó lý giải của đời tôi / Benjamin Alire Saenz ; Linh Dương dịch. - H. : Lao động, 2022. - 534tr. ; 21cm

TK: Văn học; Văn học Mĩ; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại


VV55606; MT57612; MT57613; MT57614

295. J. SOORI. Lỗi Logic - Semantic Error / J. Soori ; Angy minh hoạ ; Bụi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24cm

Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn

T.1. - 2022. - 565tr.

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Hàn Quốc; Tiểu thuyết


VT8986; MT56864; MT56865

296. KHIẾU QUANG BẢO. Lỗi nhịp : Tập truyện ngắn / Khiếu Quang Bảo. - H. : Hồng Đức, 2022. - 255tr. ; 19cm

Nội dung: Chung cư ; Máu hiếm ; Mẹ Lụa...

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Văn học hiện đại


VV55670; MT57804; MT57805; MT57806

297. TRẦN THUÝ LÀNH. Lồng son : Truyện ngắn / Trần Thuý Lành. - H. : Dân trí, 2022. - 237tr. ; 21cm

Nội dung: Cõi mê ; Mẹ kê ; Báu vật...

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn


VV55238; MT56355; MT56356; MT56357

298. PHƯƠNG VIỆT. Luật định thân / Phương Việt. - H. : Dân trí, 2022. - 203tr. ; 20cm

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Tạp văn; Văn học hiện đại


VV55663; MT57783; MT57784; MT57785

299. HỒ THỦY GIANG. Lúc ấy biển hoàng hôn : Truyện ngắn tuyển chọn / Hồ Thủy Giang. - H. : Thanh niên, 2022. - 263tr. ; 19cm

Nội dung: Hoa phương ; Điện hoa ; Cổ tích về mẹ...

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Văn học hiện đại


VV55667; MT57795; MT57796; MT57797

300. ENDOU ASARI. Ma pháp thiếu nữ / Endou Asari ; Marui No minh hoạ ; Thuý Lương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 19cm

T.1. - 2022. - 334tr.

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Nhật Bản; Tiểu thuyết


VV55377; MT56770; MT56771; MT56772

301. VŨ THANH SƠN. Máu thắm đèo Sam Mứn : Tiểu thuyết / Vũ Thanh Sơn. - H. : Hồng Đức, 2022. - 263tr. ; 19cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết


VV55364; MT56731; MT56732; MT56733

302. KIM TAM LONG. Mặt nạ trắng - Lời nguyền chết chóc / Kim Tam Long. - H. : Dân trí, 2022. - 431tr. ; 21cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết


VV55386; MT56794; MT56795

303. Mật lệnh màu của lửa / Minh Hằng, Phan Thái, Đào Nguyên Hải.... - H. : Hồng Đức, 2022. - 261tr. ; 19cm

Nội dung: Lặng thầm bước chân qua ngõ / Minh Hằng. Mật lệnh màu của lửa / Phan Thái. Bông hoa thép / Đào Nguyên Hải...

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn


VV55178; VV55220; MT56087; MT56088; MT56089; MT56301; MT56302; MT56303

304. CAO GIA TRÌNH. Mỉm cười sống tiếp / Cao Gia Trình ; Celia Nguyễn dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 268tr. ; 21cm

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Tạp văn; Văn học hiện đại


VV55632; MT57690; MT57691; MT57692

305. KULZSC. Mình chỉ là người bình thường muốn trao đi rất nhiều yêu thương / Kulzsc. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 116tr. ; 25cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tản văn


VT9008; MT57509; MT57510; MT57511

306. JANG HAE JOO. Mong mẹ hãy yêu lấy chính mình / Jang Hae Joo ; Phan Ngân Hà dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 204tr. ; 19cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Hàn Quốc; Tản văn


VV55381; MT56782; MT56783; MT56784

307. KIỀU BÍCH HẬU. Mối tình bất tử : Tiểu thuyết / Kiều Bích Hậu. - H. : Văn học, 2022. - 199tr. ; 21cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết


VV55337; MT56650; MT56651; MT56652

308. NAM TRẦN. Mùa thu ngỏ lời : Thơ / Nam Trần. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2022. - 111tr. ; 20cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ


VV55572; MT57434; MT57435; MT57436

309. SARAMAGO, JOSÉ. Mù loà / José Saramago ; Phạm Văn dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 403tr. ; 21cm

TK: Văn học; Văn học Bồ Đào Nha; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại


VV55478; MT57152; MT57153; MT57154

310. PHÙNG QUỐC HIỂN. Mưa cuối thu : Tập truyện ngắn / Phùng Quốc Hiển. - H. : Văn học, 2022. - 161tr. ; 21cm

Nội dung: Cái cặp lồng ; Nuôi mẹ ; Gã khiếu...

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn


MT56806; MT56878

311. ZEN. Mười bảy năm ánh sáng : Tập truyện tranh ngắn / Zen. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2022. - 271tr. ; 21cm

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Truyện tranh; Văn học hiện đại


VV55618; MT57648; MT57649; MT57650

312. RENA. Lôi thần và nhân viên văn phòng = Raijin and office worker : 18+ / Rena ; Phạm Hi Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18cm

T.1. - 2022. - 203tr.

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Nhật Bản; Truyện tranh


VV55596; MT57585; MT57586; MT57587

313. RENA. Lôi thần và nhân viên văn phòng = Raijin and office worker : 18+ / Rena ; Phạm Hi Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18cm

T.2. - 2022. - 203tr.

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Nhật Bản; Truyện tranh


VV55597; MT57588; MT57589; MT57590

314. RENA. Lôi thần và nhân viên văn phòng = Raijin and office worker : 18+ / Rena ; Phạm Hi Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18cm

T.3. - 2022. - 203tr.

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Nhật Bản; Truyện tranh


VV55598; MT57591; MT57592; MT57593

315. RENA. Lôi thần và nhân viên văn phòng = Raijin and office worker : 18+ / Rena ; Phạm Hi Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18cm

T.4. - 2022. - 203tr.

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Nhật Bản; Truyện tranh


VV55599; MT57594; MT57595; MT57322

316. TRỌNG BẢO. Năm người cùng làng : Tiểu thuyết / Trọng Bảo. - H. : Văn học, 2022. - 262tr. ; 19cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết


VV55380; MT56779; MT56780; MT56781

317. NGỌC DU. Nắng xuân : Thơ / Ngọc Du. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2022. - 150tr. ; 19cm

Nội dung: Chiều nay ; Mưa xuân ; Chiều thu...

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Thơ; Văn học hiện đại


VV55407; MT56911; MT56912; MT56913

318. NGUYỄN MINH THẮNG. Ngàn hoa bất tử : Tiểu thuyết / Nguyễn Minh Thắng. - H. : Hồng Đức, 2022. - 192tr. ; 19cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết


VV55153; MT56012; MT56013; MT56014

319. THẾ HÙNG. Ngàn lẻ một truyện ngụ ngôn và hài / Thế Hùng. - H. : Hồng Đức. - 19cm

T.1. - 2022. - 254tr.

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện


VV55157; MT56024; MT56025; MT56026

320. THẾ HÙNG. Ngàn lẻ một truyện ngụ ngôn và hài / Thế Hùng. - H. : Hồng Đức. - 19cm

T.2. - 2022. - 249tr.

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện


VV55158; MT56027; MT56028; MT56029

321. VŨ VIẾT NGÀ. Ngày trở lại quê hương : Tập truyện ngắn / Vũ Viết Ngà. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2022. - 203tr. ; 21cm

Nội dung: Người xóm đồi ; Phố đã lên đèn ; Mái ấm gia đình...

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn


VV55527; MT57299; MT57300; MT57301

322. NHẬT NGUYỆT XUÂN HƯƠNG. Ngọc sen ảo mộng : Tiểu thuyết / Nhật Nguyệt Xuân Hương. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 21cm

T.1. - 2022. - 207tr.

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại


VV55616; MT57642; MT57643; MT57644

323. PHAN TRUNG HIẾU. Ngôi nhà không có cầu thang : Tập truyện, ký / Phan Trung Hiếu. - H. : Văn học, 2022. - 263tr. ; 19cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Kí


VV55369; MT56746; MT56747; MT56748

324. GIBRAN, KAHLIL. Ngôn sứ / Kahlil Gibran ; Nguyễn ước dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 138tr. ; 21cm

Nội dung: Con tàu đang tới ; Giã từ

TK: Văn học; Văn học Libăng; Thơ; Văn học cận đại


VV55651; MT57747; MT57748; MT57749

325. PHÙ BẠCH KHÚC. Nguyện lấy giang sơn làm sính lễ : Dành cho lứa tuổi 18+ / Phù Bạch Khúc ; Tủ Lạnh Của Kem dịch. - H. : Dân trí. - 21cm

T.1. - 2022. - 543tr.

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Trung Quốc; Tiểu thuyết


VV55281; MT56465

326. PHÙ BẠCH KHÚC. Nguyện lấy giang sơn làm sính lễ : Dành cho lứa tuổi 18+ / Phù Bạch Khúc ; Tủ Lạnh Của Kem dịch. - H. : Dân trí. - 21cm

T.2. - 2022. - 661tr.

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Trung Quốc; Tiểu thuyết


VV55282; MT56466

327. LÊ QUANG TRẠNG. Người chở chữ qua sông : Tập bút ký / Lê Quang Trạng. - H. : Thanh niên, 2022. - 223tr. ; 21cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Kí


VV55518; MT57272; MT57273; MT57274

328. NGUYỄN CHÍ DŨNG. Người đẹp miền xa : Tập truyện ngắn / Nguyễn Chí Dũng. - H. : Hồng Đức, 2022. - 255tr. ; 19cm

Nội dung: Tình bạn ; Hội sợ vợ ; Cuộc đời của Cúc...

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn


VV55171; MT56066; MT56067; MT56068

329. TRÌNH QUANG PHÚ. Nhà văn và chữ tình gởi lại / Trình Quang Phú. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2022. - 279tr. ; 21cm

TK: Nghiên cứu văn học; Văn học hiện đại; Nhà văn; Nhà thơ; Nghệ sĩ; Văn học Việt Nam

Ghi lại những kỷ niệm đời thường của các nhà văn, nhà thơ mà tác giả đã gặp, đã thân như: nhà thơ Xuân Thuỷ, nhà thơ Thanh Hải, nhà văn Đặng Thai Mai, nhà văn Nguyễn Đình Thi...

VV55517; MT57269; MT57270; MT57271

330. BẤT VẤN TAM CỬU. Nhặt sao / Bất Vấn Tam Cửu ; Muối dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 486tr. ; 24cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Trung Quốc; Truyện


VT9013; MT57524; MT57525; MT57526

331. NGUYỄN HỒNG NHỊ. Nhớ về bầu trời năm ấy : Tự truyện / Nguyễn Hồng Nhị. - H. : Lao động, 2022. - 278tr. ; 21cm

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Tự truyện; Văn học hiện đại


VV55634; MT57696; MT57697; MT57698

332. NAM CAO. Những cánh hoa tàn : Tập truyện ngắn / Nam Cao. - H. : Văn học, 2022. - 198tr. ; 21cm

Nội dung: Hai người ăn tết lạ ; Cảnh cuối cùng ; Cũng ở chỗ này...

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn


VV55250; MT56391; MT56392; MT56393

333. K.AREA. Những cậu quý tử bí ẩn ở thị trấn Sakura / K.Area. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21cm

T.1. - 2022. - 349tr.

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại


VV55487; MT57179; MT57180; MT57181

334. SZERETO, MITZI. Những con quái vật đội lốt người trong thị trấn / Mitzi Szereto ; An Trạch dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 286tr. ; 21cm

TK: Văn học; Văn học Mĩ; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại


VV55490; MT57188; MT57189; MT57190

335. CÁ YÊU TINH. Những điều tốt đẹp luôn đúng hạn mà đến / Cá Yêu Tinh, Rei. - H. : Văn học, 2022. - 175tr. ; 20cm

Tên thật của tác giả: Nguyễn Vân Trang, Vương Khánh Trang

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tản văn


VV55354; MT56701; MT56702; MT56703

236. TỐNG NGỌC. Những đồ vật có linh hồn / Tống Ngọc. - H. : Dân trí, 2022. - 300tr. ; 21cm

Nội dung: Tiếng gọi bên tai ; Tóc ; Mùi cơ thể...

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Văn học hiện đại; Truyện kinh dị


VV55492; MT57194; MT57195; MT57196

337. HỈ DƯƠNG TỬ. Những đứa trẻ không có ô / Hỉ Dương Tử ; Nguyệt Lạc dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 316tr. ; 21cm

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại


VV55488; MT57182; MT57183; MT57184

338. KEIGO HIGASHINO. Những kẻ đáng ngờ / Keigo Higashino ; Vương Hải Yến dịch. - H. : Văn học, 2022. - 296tr. ; 21cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Nhật Bản; Tiểu thuyết


VV55313; MT56578; MT56579; MT56580

339. PHAN VĨNH ĐIỂN. Những người lính thời bình : Tuỳ bút và truyện ngắn / Phan Vĩnh Điển. - H. : Hồng Đức, 2022. - 254tr. ; 19cm

Nội dung : Đối nhân ; Bưởi chua ; Ngày trở về...

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Tản văn


VV55575; MT57443; MT57444; MT57445

340. ALCOTT, LOUISA MAY. Những người vợ tốt / Louisa May Alcott ; Thanh Tú dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 431tr. ; 21cm

Nội dung: Phần sau của tiểu thuyết "Những người phụ nữ bé nhỏ" nhà March

TK: Văn học; Văn học Mĩ; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại; Văn học nước ngoài


VV55474; MT57140; MT57141; MT57142

341. TRẦN NGUYỄN ANH. Niềm đam mê không tuổi : Bút kí / Trần Nguyễn Anh. - H. : Văn học, 2022. - 199tr. ; 21cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Bút kí


VV55247; MT56382; MT56383; MT56384

342. KIỀU BÍCH HẬU. Nơi anh thuộc về : Tiểu thuyết / Kiều Bích Hậu. - H. : Thanh niên, 2022. - 129tr. ; 21cm

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại


VV55661; MT57777; MT57778; MT57779

343. NGUYỄN TRUNG HẬU. Nơi người lính trở về : Tiểu thuyết / Nguyễn Trung Hậu. - H. : Hồng Đức, 2022. - 261tr. ; 19cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết


VV55576; MT57446; MT57447; MT57448

344. ĐỖ TRỌNG PHỤNG. Núi rừng im lặng : Tập truyện ngắn / Đỗ Trọng Phụng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2022. - 266tr. ; 19cm

Nội dung: Giữ rẫy ; Đầm bông súng ; Lang sói...

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Văn học hiện đại


VV55411; MT56923; MT56924; MT56925

345. Ôn tập, đánh giá năng lực ngôn ngữ tiếng Việt theo định hướng đổi mới : Chinh phục các kỳ thi đánh giá năng lực / Nguyễn Thị Bích An, Nguyễn Đức An, Nguyễn Đức Đạt.... - H. : Dân trí, 2022. - 199tr. ; 27cm

TK: Ngữ văn; Tiếng Việt; Ngôn ngữ; Trung học phổ thông; Sách tham khảo

Trình bày cách đánh giá năng lực ngôn ngữ theo định hướng đổi mới: Giới thiệu khái quát về các kỳ thi đánh giá năng lực của một trường đại học ở Việt Nam, bao gồm bài thi ngôn ngữ tiếng Việt. Giới thiệu đề ôn luyện đánh giá năng lực gồm 30 đề với trên 1000 câu hỏi trắc nghiệm. Phần đáp án đưa ra hướng dẫn, gợi ý đáp án để giúp các em trong quá trình tự học và rèn luyện kỹ năng làm bài

VT9005; MT57504; MT57505; MT57506

346. NGUYỄN THÀNH HUÂN. Phát triển kĩ năng làm văn nghị luận xã hội : Dùng chung cho THCS & THPT / Nguyễn Thành Huân. - H. : Dân trí, 2022. - 407tr. ; 24cm

TK: Tập làm văn; Nghị luận xã hội; Trung học cơ sở; Trung học phổ thông

Cung cấp kiến thức và kĩ năng làm bài nghị luận xã hội; tuyển chọn 102 dàn bài nghị luận xã hội đặc sắc

VT9000; MT56942; MT56943; MT56944

347. PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO. Phụ nữ và những mùa covid / Phạm Thị Phương Thảo. - H. : Hồng Đức, 2022. - 263tr. ; 19cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tản văn


VV55154; MT56015; MT56016; MT56017

348. HUY THANH. Quả đấm thép trên mặt trận Tây Nam : Hồi ức / Huy Thanh. - H. : Dân trí, 2022. - 260tr. ; 19cm

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Hồi kí; Văn học hiện đại


VV55409; MT56917; MT56918; MT56919

349. DENTO HAYANE. Quái mèo độc tấu : Dành cho lứa tuổi 18+ / Dento Hayane ; SuShi Group dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 244tr. ; 18cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Nhật Bản; Truyện tranh


VV55588; MT57482; MT57483; MT57484

350. MCQUISTON, CASEY. Red, White & Royal Blue / Casey McQuiston ; Mai Trang dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 431tr. ; 24cm

TK: Văn học; Văn học Mĩ; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại


VT8999; MT56939; MT56940; MT56941

351. Rồi chúng mình sẽ ổn thôi : Tản văn / Huỳnh Trí, Phương Vi, Vĩnh Hoài.... - H. : Thanh niên, 2022. - 216tr. ; 21cm

Nội dung: Níu giữ đời nhau/Lê Ngọc. Nghe mùi cố hương/Vũ. Tháng tám trong veo/Nguyễn Chí Ngoan...

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Tản văn; Văn học hiện đại


VV55505; MT57233; MT57234; MT57235

352. SARAMAGO, JOSÉ. Sáng mắt / José Saramago ; Nguyễn Quang Huy dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 497tr. ; 21cm

TK: Văn học; Văn học Bồ Đào Nha; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại


VV55477; MT57149; MT57150; MT57151

353. SƠN PARIS. Sao người nỡ bỏ rơi tôi? / Sơn Paris. - H. : Văn học, 2022. - 236tr. ; 21cm

Tên thật tác giả: Nguyễn Ngọc Sơn

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tản văn


VV55311; MT56572; MT56573; MT56574

354. THÂN TỬ THẦN. Sát nhân liên hoàn kế / Thân Tử Thần ; Losedow dịch. - H. : Dân trí. - 21cm

T.1. - 2022. - 407tr.

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Văn học hiện đại; Tiểu thuyết


VV55610; MT57624; MT57625; MT57626

355. THÂN TỬ THẦN. Sát nhân liên hoàn kế / Thân Tử Thần ; Losedow dịch. - H. : Dân trí. - 21cm

T.2. - 2022. - 366tr.

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Văn học hiện đại; Tiểu thuyết


VV55611; MT57627; MT57628; MT57629

356. PHẠM ĐỨC HÙNG. Sắp đặt của số phận : Tiểu thuyết / Phạm Đức Hùng. - H. : Lao động, 2022. - 267tr. ; 19cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết


VV55577; MT57449; MT57450; MT57451

357. MA VĨ. Sói đầu đàn và cún nhỏ : 16+ / Ma Vĩ ; Hana dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21cm

T.1. - 2022. - 171tr.

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Trung Quốc; Truyện tranh


VV55519; MT57275; MT57276; MT57277

358. MA VĨ. Sói đầu đàn và cún nhỏ : 16+ / Ma Vĩ ; Hana dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21cm

T.2. - 2022. - 184tr.

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Trung Quốc; Truyện tranh


VV55563; MT57407; MT57408; MT57409

359. Sổ tay ôn nhanh kiến thức môn Ngữ văn : Luyện thi tốt nghiệp THPT. Luyện thi đánh giá năng lực / Đinh Minh Hằng chủ biên, Nguyễn Thu Hà, Vương Hiền, Khang Nguyên. - H. : Dân trí, 2022. - 239tr. ; 24cm

TK: Ngữ văn; Luyện thi; Trung học phổ thông; Đánh giá năng lực; Sổ tay

Phần 1: Giới thiệu tổng quan kiến thức, kỹ năng. Phần nội dung này cung cấp các kiến thức cơ bản về văn bản, tiếng Việt, tạo lập văn bản cũng như kỹ năng xử lý các dạng câu hỏi giúp các em đạt kết quả cao trong các kỳ thi. Phần 2 giới thiệu một số đề tham khảo và hướng dẫn thang điểm

VT9022; MT57551; MT57552; MT57553

360. KHÔI VŨ. Sông Luộc ở phương Nam : Tiểu thuyết : Giải ba Cuộc thi Tiểu thuyết 2016 - 2019 của Hội Nhà văn Việt Nam / Khôi Vũ. - H. : Dân trí, 2022. - 407tr. ; 23cm

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Tiểu thuyết


VV55294; MT56522; MT56523

361. SƠN LÊ. Sống đừng gồng / Sơn Lê. - H. : Dân trí, 2022. - 231tr. ; 21cm

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Tạp văn


VV55624; MT57666; MT57667; MT57668

362. AN. Tạm biệt tôi của nhiều năm về trước / An. - H. : Dân trí, 2022. - 244tr. ; 18cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tản văn


VV55276; MT56460

363. MISAKI. Tạm biệt trời xanh / Misaki : Vân Hà dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 258tr. ; 19cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Nhật Bản; Tiểu thuyết


VV55382; MT56785; MT56786; MT56787

364. KIM TAM LONG. Thảm kịch trắng - Vũng lầy tội ác : Tiểu thuyết / Kim Tam Long. - H. : Dân trí, 2022. - 498tr. ; 21cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết


VV55385; MT56792; MT56793

365. THÂM TÂM. Tháng ba sấm động : Truyện ngắn / Thâm Tâm. - H. : Văn học, 2022. - 223tr. ; 21cm

Nội dung: Bát canh hoa lý ; Bán sách cũ ; Lá bàng vẫn rụng...

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Văn học hiện đại


VV55648; MT57738; MT57739; MT57740

366. PHAN THÁI. Thanh gươm và cây tính tẩu : Tiểu thuyết / Phan Thái. - H. : Lao động, 2022. - 275tr. ; 19cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết


VV55179; MT56090; MT56091; MT56092

367. VĨNH TRÀ. Thằng khùng chợ đầu mối : Tiểu thuyết / Vĩnh Trà. - H. : Hồng Đức, 2022. - 262tr. ; 19cm

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại


VV55669; MT57801; MT57802; MT57803

368. LỤC DÃ THIÊN HẠC. Thần mộc cào bất tận / Lục Dã Thiên Hạc ; Uyên Uyên dịch. - H. : Dân trí. - 21cm

T.1. - 2022. - 500tr.

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Trung Quốc; Tiểu thuyết


VV55299; MT56536; MT56537; MT56538

369. BTEDL TEAM. Thôi lười lắm, nay nghỉ làm! / Btedl Team. - H. : Dân trí, 2022. - 262tr. ; 13cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tản văn


VN355; MT57576; MT57577; MT57578

370. VÕ PHẠM TRÚC LINH. Thưởng văn 12 / Võ Phạm Trúc Linh. - H. : Dân trí. - 21cm

T.1. - 2022. - 274tr.

TK: Tập làm văn; Bài văn; Lớp 12; Sách đọc thêm

Thưởng văn các bài trong chương trình lớp 12 gồm: Tây tiến của Quang Dũng; Sóng của Xuân Quỳnh; Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm; Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài

VV55398; MT56891

371. VÕ PHẠM TRÚC LINH. Thưởng văn 12 / Võ Phạm Trúc Linh. - H. : Dân trí. - 21cm

T.2. - 2022. - 286tr.

TK: Tập làm văn; Bài văn; Lớp 12; Sách đọc thêm

Thưởng văn các bài trong chương trình lớp 12 gồm: Nguyễn Tuân - Một ngọn lửa, một tấm lòng say; Kim Lân - Cha đẻ của những áng văn thấu cảm cuộc đời; Cảm nhận tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa"...

VV55399; MT56892

372. VÕ PHẠM TRÚC LINH. Thưởng văn 12 / Võ Phạm Trúc Linh. - H. : Dân trí. - 21cm

T.3. - 2022. - 374tr.

TK: Tập làm văn; Bài văn; Lớp 12; Sách đọc thêm; Nghị luận xã hội

Gồm 30 đoạn văn nghị luận xã hội lớp 12 (vượt hơn 200 chữ, chủ yếu để các em tham khảo cách dẫn dắt, diễn đạt và dẫn chứng, kết nối cảm xúc trong một đoạn văn nghị luận xã hội) và 15 bài văn nghị luận văn học của một số tác giả

VV55400; MT56893

373. ANGELADO. Tinh cầu này có một người tôi yêu / Angelado. - H. : Dân trí, 2022. - 178tr. ; 21cm

Tên thật tác giả: Đỗ Thanh Tùng

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Tản văn; Văn học hiện đại


VV55508; MT57242; MT57243; MT57244

374. PHẠM CÔNG THẮNG. Tình yêu thời hậu chiến : Tập truyện ngắn / Phạm Công Thắng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2022. - 179tr. ; 21cm

Nội dung: Giấc mơ kinh dị ; Con mèo khoang ; Nhân quả...

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Văn học hiện đại


VV55660; MT57774; MT57775; MT57776

375. HÀ TIỂU NHIÊN. Tôi đang đợi gió, cũng là đợi bạn / Hà Tiểu Nhiên ; Đông Ly dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 275tr. ; 21cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Trung Quốc; Tản văn


VV55323; MT56608; MT56609; MT56610

376. Tổ chức dạy học trải nghiệm trong môn Ngữ văn THCS : Theo Chương trình GDPT 2018 và SGK mới / Trần Hoài Phương chủ biên, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Thị Hồng Nhung, Lê Thị Quỳnh Trang. - H. : Dân trí, 2022. - 167tr. ; 24cm

TK: Ngữ văn; Học tập trải nghiệm; Hoạt động trải nghiệm; Trung học cơ sở

Giới thiệu khái quát về học tập trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm. Hoạt động trải nghiệm trong môn ngữ văn. Hướng dẫn thiết kế hoạt động trải nghiệm trong môn ngữ văn ở trung học cơ sở

VT8983; MT56855; MT56856; MT56857

377. GORNICHEC, GENEVIEVE. Trái tim phù thuỷ / Genevieve Gornichec ; Trang Gizz dịch. - H. : Phụ nữ, 2022. - 469tr. ; 21cm

TK: Văn học; Văn học Mĩ; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại; Văn học nước ngoài


VV55475; MT57143; MT57144; MT57145

378. SAKI MUARAYAMA. Traumerei / Saki Muarayama ; Linh Chi dịch ; Gemi minh hoạ. - H. : Thế giới, 2022. - 94tr. ; 18cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Nhật Bản; Tiểu thuyết


VV55589; MT57485; MT57486; MT57487

379. NGUYỄN CHU NHẠC. Truyện ngắn chọn lọc / Nguyễn Chu Nhạc. - H. : Thanh niên, 2022. - 251tr. ; 19cm

Nội dung: Đất dịu dàng ; Giải thoát ; Ngũ cung...

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn


VV55172; MT56069; MT56070; MT56071

380. WALKER, NICOLE. Trứng - Cởi mở mà không bỡ ngỡ / Nicole Walker ; Lộc Diệu Linh dịch . - H. : Dân trí, 2022. - 214tr. ; 19cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Mĩ; Tản văn


VV55584; MT57470; MT57471; MT57472

381. TWOEGO. Trưởng thành đôi khi cũng khóc / Twoego ; Phạm Ngân Hà dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 231tr. ; 19cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Hàn Quốc; Tản văn


VV55365; MT56734; MT56735; MT56736

382. LÊ HOÀI NAM. Tuyển tập truyện ngắn Lê Hoài Nam. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2022. - 503tr. ; 24cm

Nội dung: Hải âu ; Đốm lửa ; Phục sinh...

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn


VT8973; MT56825; MT56826; MT56827

383. Và khi lạc lối - Đừng chờ ai tới xoa dịu vết thương : Tản văn / Ngọc Anh, Thanh Hằng, Yên Hạ.... - H. : Thanh niên, 2022. - 199tr. ; 21cm

Nội dung: Thăng bằng/Triệu Mỹ Khanh. Lọt hố cảm xúc/Hạ Linh. Khi niềm tin mất/Khởi Nguyễn...

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Tản văn; Văn học Việt Nam


VV55656; MT57762; MT57763; MT57764

384. Và khi lạc lối - Những điều tốt đẹp đang có cả trên đời : Tản văn / Nguyễn Sinh, Mộc Thảo, Phong Dương.... - H. : Thanh niên, 2022. - 199tr. ; 21cm

Nội dung: Cổ tích về mùa hạ/Phan Thị Hồng Cẩm. Ươm mầm/Nguyễn Thị Như Quỳnh. Phát hiện điều tốt đẹp/Thu Đường Hải...

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Tản văn; Văn học Việt Nam


VV55657; MT57765; MT57766; MT57767

385. Và khi lạc lối - Tôi đang lắng nghe chính tôi : Tản văn / Li Phan, Tử An, Quỳnh Anh.... - H. : Thanh niên, 2022. - 199tr. ; 21cm

Nội dung: Dấn bước/Trần Thoại Mỹ. Vươn lên/Mai Thị Quỳnh. Đông ấm/Phan Thị Hồng Cẩm...

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Tản văn; Văn học Việt Nam


VV55654; MT57756; MT57757; MT57758

386. Và khi lạc lối - Từ trong giông bão vẫn thấy bình yên : Tản văn / Bùi Mai Linh, Nguyễn Thị Hồng, Hà Mạnh Luân.... - H. : Thanh niên, 2022. - 199tr. ; 21cm

Nội dung: Đợi em/Bùi Mai Linh. Ngồi xuống uống trà/Phát Dương. Mùi/Hà Mạnh Luân..

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Tản văn; Văn học Việt Nam


VV55655; MT57759; MT57760; MT57761

387. Và khi lạc lối còn tình thương ở lại : Tản văn / Cát Lâm, Hồng Ly, Tường Vy.... - H. : Thanh niên, 2022. - 199tr. ; 21cm

Nội dung: Bài văn tả cố/Tường Vy. Thương/Nguyễn Văn Hiếu. Về nhà thôi/Chân Đất...

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Tản văn; Văn học hiện đại


VV55643; MT57723; MT57724; MT57725

388. Và khi lạc lối thấy ta bên bờ lạ : Tản văn / Hạ Dương, Giang Nguyễn, Hà Mạnh Luân.... - H. : Thanh niên, 2022. - 199tr. ; 21cm

Nội dung: Vươn lên để sống/Đặng Hoàng An. Lá thư cũ/Hà Mạnh Luân. Sau những nỗi đau/Hải Yến...

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Tản văn; Văn học hiện đại


VV55645; MT57729; MT57730; MT57731

389. MINH CHÍNH. Về nghe yêu kể / Minh Chính. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 164tr. ; 20cm

Nội dung: Em đi ; Mùa thảnh thơi ; Thương thầm...

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn


VV55569; MT57425; MT57426; MT57427

390. FITZSIMMONS, MATTHEW. Vệt sóng tràn : Series "Điệp vụ Gibson Vaughn" / Matthew FitzSimmons ; Sam Vũ dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 493tr. ; 21cm

Tên sách tiếng Anh: Debris line

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Mĩ; Tiểu thuyết


VV55295; MT56524; MT56525; MT56526

391. ANH NGUYỄN. Việt ma tân lục / Anh Nguyễn, Sophia Mặc, Nguyên Nguyên. - H. : Dân trí. - 21cm

Q.1. - 2022. - 463tr.

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết


VV55267; MT56440; MT56441; MT56442

392. HARLEY LÊ. Việt ma tân lục / Harley Lê, Sophia Mặc. - H. : Dân trí. - 
21cm

Q.2. - 2022. - 483tr.

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết


VV55268; MT56443; MT56444; MT56445

393. Việt ma tân lục / Megane, Mạch Thượng Tang, Harley Lê, Anh Nguyên. - H. : Dân trí. - 21cm

Q.3. - 2022. - 479tr.

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết


VV55269; MT56446; MT56447; MT56448

394. VƯƠNG TÂM. Vui nhất có chợ Đồng Xuân : Ký sự / Vương Tâm. - H. : Văn học, 2022. - 211tr. ; 21cm

Bìa sách ghi: Bút ký

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Kí sự; Bút kí


VV55249; MT56388; MT56389; MT56390

395. MỘC QUA HOÀNG. Vừa tỉnh dậy thì nghe nói tôi kết hôn rồi / Mộc Qua Hoàng ; Vương Bạch Thạch dịch. - H. : Dân trí. - 21cm

T.1. - 2022. - 397tr.

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại


VV55481; MT57161; MT57162; MT57163

396. MỘC QUA HOÀNG. Vừa tỉnh dậy thì nghe nói tôi kết hôn rồi / Mộc Qua Hoàng ; Vương Bạch Thạch dịch. - H. : Dân trí. - 21cm

T.2. - 2022. - 389tr.

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại


VV55482; MT57164; MT57165; MT57166

397. VĨNH TRÀ. Yêu không lấy : Tiểu thuyết / Vĩnh Trà. - H. : Hồng Đức, 2022. - 218tr. ; 19cm

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết


VV55259; MT56418; MT56419; MT56420

900 – LỊCH SỬ
398. BRETON, HIPPOLYTE LE. An Tĩnh xưa / Hippolyte Le Breton ; Nguyễn Bân dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 369tr. ; 24cm

Phụ lục: tr.247-369

TK: Lịch sử; Nghệ An; Hà Tĩnh; Việt Nam

Sách chuyên khảo lịch sử về vùng Nghệ An - Hà Tĩnh xưa được tác giả soạn thảo trong thời gian giảng dạy và làm việc ở trường Quốc học Vinh (1924-1928) về: Tiền sử, những địa điểm và đền đài có nhiều truyền thuyết hoặc có giá trị lịch sử ở An Tĩnh xưa, xứ Diễn Châu, lưu vực Ngàn Phố...

VT9040; MT57873; MT57874; MT57875

399. ĐOÀN CÔNG TƯƠNG. 36 bộ đề trắc nghiệm ôn luyện thi Trung học phổ thông Quốc gia 2022 - Khoa học xã hội (Lịch sử - Địa lí - Giáo dục công dân) / Đoàn Công Tương, Tăng Văn Dom, Đoàn Mỹ Hằng. - H. : Dân trí, 2022. - 254tr. ; 24cm

TK: Khoa học xã hội; Lịch sử; Địa lí; Giáo dục công dân; Đề trắc nghiệm; Luyện thi; Trung học phổ thông; Năm 2022

Giới thiệu 36 bộ đề trắc nghiệm ôn luyện thi trung học phổ thông quốc gia năm 2022 phần khoa học tự nhiên gồm 3 môn: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân giúp các em học sinh thi đạt kết quả cao 

VT8994; MT56876

400. Bác Hồ - tấm gương sáng về đọc sách và tự học / ánh Dương biên soạn. - H. : Thanh niên, 2022. - 199tr. ; 21cm

TK: Hồ Chí Minh; Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đọc sách; Học tập

Ghi lại một số câu chuyện về cuộc đời tự học, sự kiên trì học hỏi, vượt khó khăn của Bác Hồ

VV55406; MT56908; MT56909; MT56910

401. Chuyện thần kỳ về tàu không số / Hà Châu biên soạn. - H. : Dân trí. - 21cm

T.1. - 2022. - 199tr.

TK: Lịch sử; Lịch sử hiện đại; Lịch sử Việt Nam; Tàu không số; Kháng chiến chống Mĩ

Gồm những bài viết về những anh hùng, liệt sĩ đã cống hiến và hy sinh để làm nên huyền thoại "Đoàn tàu không số" góp phần vào chiến thắng vẻ vang của Tổ quốc

VV55339; MT56656; MT56657; MT56658

402. Danh trấn biên cương / ánh Dương biên soạn. - H. : Thanh niên, 2022. - 183tr. ; 21cm

TK: Lịch sử; Việt Nam; Nhân vật lịch sử; Danh tướng

Gồm các danh tướng trấn thủ biên cương với tài thao lược cùng uy danh của họ khiến quân thù khiếp sợ, giúp biên cương vững vàng như tướng quân Dương Tự Minh, phò mã áo chàm - Thân Cảnh Phúc, Trần Nhật Duật, Phạm Ngũ Lão, thiếu tướng Nguyễn Trọng Tháp...

MT56957; MT56958

403. Di tích lịch sử 13 nhà tù trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ / Hoàng Lan, Hoàng Hoa biên soạn, tuyển chọn. - H. : Lao động, 2022. - 387tr. ; 28cm

TK: Lịch sử; Việt Nam; Di tích lịch sử; Nhà tù; Kháng chiến chống Pháp; Kháng chiến chống Mĩ

Giới thiệu rõ, chi tiết về các nhà tù ở chế độ cũ (chống Pháp và chống Mĩ) có ở trên mọi miền đất nước (giới thiệu địa chỉ nhà tù, lịch sử nhà tù, những công cụ tra tấn người tù còn sót lại). Các bài viết về những cựu tù nhân đã từng bị giam cầm, chịu cảnh tù đày khổ ải ở những nhà tù này. Hình ảnh các nhà tù, các bài viết về hai nhà tù nổi tiếng, đó là Nhà tù Côn Đảo, Nhà lao Phú Quốc - nơi đây được mệnh danh "Địa ngục trần gian"

VT9002; MT57497

404. O'CONNOR, JIM. Đấu trường La Mã ở đâu / Jim O'Connor, O'Brien John ; Đặng Mai Chi dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Dân trí, 2022. - 111tr. ; 19cm + Bản đồ gấp gọn

TK: Đấu trường La Mã; Lịch sử cổ đại; Lịch sử

Giới thiệu về lịch sử đấu trường La Mã (Colosseum), sự hình thành Rome, các hoàng đế, võ đài La Mã, khởi công, Colosseum gần nhà, thành Rome, khán giả, lối sống của của người giàu và dân thường, võ sĩ giác đấu và Colosseum qua năm tháng

VV55587; MT57479; MT57480; MT57481

405. Đường Hồ Chí Minh trên biển: Biểu tượng của ý chí "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" / Sơn Hải sưu tầm, biên soạn. - H. : Dân trí, 2022. - 199tr. ; 21cm

TK: Lịch sử; Lịch sử hiện đại; Lịch sử Việt Nam; Kháng chiến chống Mĩ; Đường Hồ Chí Minh trên biển

Tập hợp các bài viết, bài nghiên cứu về bối cảnh ra đời, tầm nhìn chiến lược, sự sáng tạo độc đáo trong nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam về quyết định mở con đường huyết mạch trên biển Đông; những nhân tố chủ yếu làm nên thành công của đường Hồ Chí Minh trên biển; vai trò của đường Hồ Chí Minh trên biển đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

VV55374; MT56761; MT56762; MT56763

406. Hành trình vĩ đại / ánh Dương biên soạn. - H. : Thanh niên, 2022. - 175tr. ; 21cm

TK: Hồ Chí Minh; 1890-1969; Chính trị gia; Lãnh tụ cách mạng; Việt Nam; Cuộc đời; Sự nghiệp

Ghi lại những năm tháng hoạt động cách mạng ở nước ngoài của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nguyện vọng tha thiết của Người: Được về Tổ quốc lãnh đạo phong trào cách mạng giành lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam

VV55405; MT56905; MT56906; MT56907

407. Hồ Chí Minh - Tình cảm lớn của Người dành cho văn hoá đọc và ngành thư viện / ánh Dương biên soạn. - H. : Thanh niên, 2022. - 191tr. ; 21cm

TK: Hồ Chí Minh; Việt Nam; Thư viện; Văn hoá đọc; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ghi lại những tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ với công tác thư viện và văn hoá đọc tại Việt Nam

VV55401; MT56894; MT56895; MT56896

408. Kể chuyện vị tướng thiên tài Nguyễn Huệ / Gia Minh biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2022. - 216tr. ; 21cm

Thư mục: tr. 213

TK: Lịch sử; Lịch sử Việt Nam; Nguyễn Huệ; Nhà Tây Sơn; Quang Trung; Nhân vật lịch sử

Giới thiệu một số vấn đề về triều Tây Sơn và Nguyễn Huệ; Quang Trung đại phá quân Thanh; chuyện kể và dã sử lưu truyền về Hoàng đế Quang Trung

VV55538; MT57332; MT57333; MT57334

409. NGUYỄN XUÂN VƯỢNG. Ký ức chiến trận - Quảng Trị (1972 - 2022) / Nguyễn Xuân Vượng. - H. : Dân trí, 2022. - 251tr. ; 21cm

TK: Lịch sử; Văn học; Lịch sử Việt Nam; Lịch sử hiện đại; Kháng chiến chống Mĩ; Quảng Trị; Hồi kí

Gồm những câu chuyện chiến trận từ năm 1972 - 2022 dựa trên nội dung có thật trích xuất từ cuốn sổ ghi chép cá nhân của tác giả: Trận địa pháp Ba Giơ - Ngày đêm yểm trợ đồng đội; Người đại đội trưởng ấy; Đỗ Chu Bỉ - Người anh hùng trên biên giới phía Bắc...

VV55387; MT56796; MT56797

410. Những mốc son trên hải trình mang tên Bác / Sơn Hải sưu tầm, biên soạn. - H. : Dân trí, 2022. - 199tr. ; 19cm

TK: Lịch sử; Lịch sử hiện đại; Lịch sử Việt Nam; Kháng chiến chống Mĩ; Đường Hồ Chí Minh trên biển; Tàu không số

Gồm các bài viết nghiên cứu về những dấu tích quan trọng trong lịch sử của "Đường Hồ Chí Minh trên biển" với những con tàu không số, gắn liền với tên tuổi địa danh và biết bao chiến công hiển hách của những anh hùng liệt sĩ minh chứng cho ý chí, tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo của Đảng, Bác Hồ của quân và dân ta trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc 

VV55360; MT56719; MT56720; MT56721

411. Nữ nhân nước Việt qua một số huyền tích và lịch sử / Lê Thái Dũng biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2022. - 219tr. ; 21cm

TK: Nhân vật lịch sử; Lịch sử; Việt Nam; Phụ nữ; Chân dung

Giới thiệu chân dung một số phụ nữ nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam: Thần nữ núi Tam Đảo, công chúa Mỵ Châu, công chúa diệt quái thú Hồ Tây, người phụ nữ được tôn làm tổ nghề dệt lụa ở Vạn Phúc, hai công chúa con vua Mai Hắc Đế...

VV55314; MT56581; MT56582; MT56583

412. Sấm Trạng Trình / Gia Bách tuyển chọn, biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2022. - 219tr. ; 21cm

Tác giả bìa: Gia Minh

TK: Lịch sử; Lịch sử Việt Nam; Trạng Trình; Nhân vật lịch sử; Nguyễn Bỉnh Khiêm; Tiểu sử

Giới thiệu về tiểu sử Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm; giai thoại về tài tiên tri của Trạng Trình; Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm trong bối cảnh văn hoá Việt Nam thế kỳ XVI và trong bối cảnh lịch sử Việt Nam thời Mạc và Lê - Trịnh

VV55528; MT57302; MT57303; MT57304

413. HAASS, RICHARD. Thế giới đương đại / Richard Haass ; Hoàng Long dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 426tr. ; 24cm

Tên sách tiếng Anh: The world: A brief introduction

TK: Lịch sử; Thế giới; Lịch sử cận đại; Lịch sử hiện đại

Trình bày khái quát lịch sử thế giới từ năm 1618 đến nay; lịch sử châu Âu, Đông á và Thái Bình Dương, Nam á, Trung Đông, châu Phi, châu Mỹ. Phân tích những vấn đề của quá trình toàn cầu hoá, chủ nghĩa khủng bố, biến đổi khí hậu, làn sóng di cư, trật tự thế giới mới...

VT9041; MT57876; MT57877; MT57878

414. NGUYỄN THỊ THANH THUÝ. Tổ chức dạy học trải nghiệm trong môn Lịch sử và Địa lí THCS : Theo Chương trình GDPT 2018 và SGK mới / Nguyễn Thị Thanh Thuý, Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Xuân Trường. - H. : Dân trí. - 24cm

Thư mục: tr. 178 - 179; Phụ lục: tr. 113 - 177

Phần Lịch sử. - 2022. - 179tr.

TK: Lịch sử; Học tập trải nghiệm; Hoạt động trải nghiệm; Trung học cơ sở

Định hướng môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Một số vấn đề chung về tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Lịch sử ơe trường phổ thông. Phương pháp, biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông

VT8984; MT56858; MT56859; MT56860

415. Tổ chức dạy học trải nghiệm trong môn Lịch sử và Địa lí THCS : Theo Chương trình GDPT 2018 và SGK mới / Ngô Thị Hải Yến chủ biên, Nguyễn Thị Ngọc Phúc, Đặng Tiên Dung, Đoàn Thị Thanh Phương .... - H. : Dân trí. - 24cm

Thư mục: tr.91

Phần Địa lí. - 2022. - 91tr.

TK: Địa lí; Học tập trải nghiệm; Hoạt động trải nghiệm; Trung học cơ sở

Giới thiệu một số vấn đề chung về dạy học trải nghiệm ở nhà trường phổ thông. Dạy học trải nghiệm trong phần địa lí ở cấp trung học cơ sở. Một số hoạt động trải nghiệm tiêu biểu trong phần đại lí ở cấp trung học cơ sở

VT8985; MT56861; MT56862; MT56863

416. Việt Nam kho tàng dã sử / Gia Minh biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2022. - 224tr. ; 21cm

Thư mục: tr. 220-221

TK: Lịch sử; Lịch sử Việt Nam; Dã sử

Giới thiệu kho tàng dã sử của Việt Nam qua các nhân vật, sự kiện tiêu biểu được ghi trong các thần phả, thần tích như: Thân Cao Minh, bảy vị đại Vương, Lý Đức, Lý Tĩnh, Hùng Anh, Hùng Dực, Tản Viên Sơn Thánh và năm vị nhân thần, Hàn Sùng, Mỹ Dung công chúa...

VV55525; MT57293; MT57294; MT57295

417. Vương triều cuối cùng / Gia Bách biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2022. - 228tr. ; 21cm

Tác giả bìa: Gia Minh

TK: Lịch sử; Lịch sử Việt Nam; Nhà Nguyễn; Nhân vật lịch sử

Giới thiệu lịch sử vương triều Nguyễn; chính sách cai trị của triều Nguyễn và kể chuyện các chúa Nguyễn, các vua Nguyễn như: Chúa Tiên, Chúa Sãi, Chúa Thượng, Chúa Hiền, vua Gia Long, vua Minh Mạng, vua Tự Đức, vua Thành Thái...

VV55537; MT57329; MT57330; MT57331
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